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QUYET PINH

Ban hanh Quy trinh tinh toan thanh toan trong thi truwong dién

CUC TRUONG CUC PIEU TIET PIEN LUC

Can ¢t Quyét dinh sé 3771/QD-BCT ngay 02 thang 10 nam 2017 cia Bo
truong B6 Cong Thuong quy dinh chirc ndng, nhiém vy, quyén han va co cdu to
chire ctia Cuc Diéu tiét dién luc;

Can clr Thong tu s6 45/2018/TT-BCT ngay 15 thang 11 nim 2018 ctia Bo
truong Bo Cong Thuong quy dinh van hanh thj truong ban buén dién canh tranh
va stra doi, bd sung mot sé diéu cna Thong tu sb 56/2014/TT-BCT ngay 19 thang
12 ndm 2014 cua Bo truong Bo Cong Thuong quy dinh phuong phap xac dinh gia
phat dién, trinh tu kiém tra hop déng mua ban dién;

Cén cr Thong tu s6 24/2019/TT-BCT ngay 14 thang 11 nam 2019 cia Bo
trudng Bo Cong Thuong stra doi, bé sung mét sé didu cua Thong tu sb
45/2018/TT-BCT ngay 15 thang 11 nam 2018 ctua Bo truéng Bo Cong Thuong
quy dinh van hanh thi truong ban buén dién canh tranh va sira d6i, b6 sung mot
56 diéu ctia Thong tu s6 56/2014/TT-BCT ngay 19 thang 12 ndm 2014 ctia Bo
truong Bo Cong Thuong quy dinh phuong phap xac dinh gia phat dién, trinh tu
kiém tra hop dé“mg mua ban dién;

Theo dé nghi cua Trudng phong Thi truong dién,
QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Quy trinh tinh toan thanh toan
trong thi trudng dién huéng dan thuc hién Thong tu s6 45/2018/TT-BCT ngay 15
thang 11 nam 2018 cua B truong Bo Cong Thuong quy dinh véan hanh thi truong
ban budén dién canh tranh va sta dé)i, b sung mat s6 diéu cla Thong tu s6
56/2014/TT-BCT ngay 19 thang 12 nam 2014 cta Bo truéng B6 Cong Thuong
quy dinh phuong phép xéac dinh gia phat dién, trinh ty kiém tra hop dong mua bén
dién va Thong tu s6 24/2019/TT-BCT ngay 14 thang 11 nam 2019 ctia B trudng
Bo Céng Thuong stra doi, bo sung mét sé diéu ctia Thong tu s6 45/2018/TT-BCT.



Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong Cuc, cac Trudng phong, Giam dbc Trung tam
Nghién ctru phat trién thi truong dién luc va Pao tao thudc Cuc Piéu tiét dién luc,
’Féng giam dbe Téap doan Dién luc Viét Nam, Giam dbc cac don vi dién luc va
don vi ¢o lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan:

- B truong (dé blc);

- Thir truéng Hoang Qubc Vugng (dé ble);
- Nhu Piéu 3;

- L VT, PC; TTE.
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BO CONG THUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CUC DPIEU TIET DIEN LUC Doc 1ap - Tw do - Hanh phic

QUY TRINH
Tinh toan thanh toan trong thi trwomg dién
(Ban hanh kém theo Quyér dinh s 34 /OP-PTPL
ngay 27 thang 02 nam 2020 ciia Cuc truong Cuc Piéu tiét dién luc)

Chuong 1
QUY DPINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Quy trinh nay quy dinh vé trinh tu, phuong phap va trach nhiém cua cac
don vi trong viéc diéu chinh san luong hop dong cia cac don vi phat dién truc
tiép tham gia thi truong dién, tinh toan va lap bang ké thanh toan, phdi hop xac
nhan cac su kién phuc vu cong tac tinh toan thanh toan trong thi truong ban buén
dién canh tranh.

Piéu 2. Péi twong ap dung

Quy trinh nay ap dung dbi véi cac don vi tham gia thi trudng dién sau day:
1. Bon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién.

2. Bon vi mua bubn dién.

3. Bon vi phat dién.

4. Pon vi truyén tai dién.

5. Tap doan DBién luc Viét Nam.

Piéu 3. Giai thich tir ngir

Trong Quy trinh ndy, cac tir ngit dudi ddy duoc hiéu nhu sau:

1. AGC (viét tat theo tiéng Anh: Automatic Generation Control) 14 hé thong
thiét bi tu dong diéu chinh ting giam céng suat tac dung cta to may phat dién
nham duy tri tn s6 cua hé thong dién on dinh trong pham vi cho phép theo nguyén
tac van hanh kinh té to may phat dién.

2. Ban chao gia 1a ban chao ban dién ning 1én thi truong dién cua mdi to
may, dugc don vi chao gia nop cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién theo mau ban chao gia quy dinh tai Quy trinh lap lich huy dong va thoi gian
thuc do Cuc Diéu tiét dién luc ban hanh.



3. Ban chao gia ldp lich 1a ban chao gia duge Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién chap nhan dé 14p lich huy dong ngay t6i, chu ky giao dich
toi.

4. Bang ké thanh toan la bang tinh toan cac khoan thanh toan cho don vi
phat dién truc tiép giao dich va cac don vi mua dién duoc Pon vi van hanh hé
thng dién va thi trudng dién 1ap cho mdi ngay giao dich va cho mdi chu ky thanh
toan.

5. Can thiép vao thi truong dién 1a hanh dong thay doi ché do van hanh
binh thuong cua thi trudng dién ma Don vi van hanh hé théng dién va thi trueong
dién phai ap dung dé xu ly cac tinh hudng quy dinh tai Diéu 64 Théng tu sb
45/2018/TT-BCT.

6. Chu ky thanh toan la chu ky lap chung tir, hoa don cho cac khoan giao
dich trén thi treong dién trong khoang thoi gian 01 thang, tinh tir ngay 01 hang
thang.

7. Cong sudt cong bé 1a mac cong suat sin sang 16n nhat cua t6 may phéat
dién duoc don vi chao gia hodc Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudong dién
va don vi phat dién ky hop déng cung cap dich vu phu tro cdng b theo lich van
hanh thi truong dién.

8. Cong sudt diéeu dé 1a mac cong suat cua té may phat dién duoc Pon vi
van hanh hé théng dién va thi truong dién huy dong thuc té trong chu ky giao
dich.

9. Cong sudt huy déng chu ky giao dich téi 13 mac cong suat cua to may
phat dién du kién duoc huy dong cho chu ky giao dich dau tién trong lich huy
dong chu ky giao dich toi.

10. COng sudt huy dong ngay téi 1a mic cong suat cua to may phat dién du
kién duoc huy dong cho céc chu ky giao dich trong lich huy déng ngay téi theo
két qua lap lich cé rang budc.

11. CONg sudt phdat tang thém 1a phan céng suat chénh léch gitta cong suat
diéu do va cong suat dugc sap xép trong lich tinh gié thi truong cua té may phat
dién.

12. Cum nha mdy dién tuabin khi bao gébm cac nha may: Pht My 1, Phu
My 4, Pha My 2.1, Nhon Trach 1, Nhon Trach 2.

13. Dich vu phy tror 1a cac dich vu diéu khién tan sé tha cap, khai dong
nhanh, du phong van hanh phai phat dé dam bao an ninh hé thong dién, diéu chinh
dién &p va khoi dong den.

14. Djch vy di phong diéu chinh tan sé 1a dich vu phu trg phuc vu cong tac
diéu khién tan s tht cap theo Quy dinh hé thong dién truyén tai do Bo Cong
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Thuong ban hanh.

15. Dién nding phat tang thém 1a luong dién nang phat cta to may phat dién
do dugc huy dong twong tng véi cong suat phat ting thém.

16. Pon vi chao gia la don vi truc tiép nop ban chao gia trong thi truong
dién, bao gdm don vi phat dién hoic nha may dién duoc diang ky chao gia truc
tiép va don vi dai dién chao gia cho nhém nha may thuy dién bac thang.

17. Pon vi mua buén dién la don vi dién luc cO chirc nang mua budn dién
trén thi trudng dién giao ngay (tai cac diém giao nhan gitra ludi truyén tai dién va
luGi phan phéi dién tai cac diém giao nhan véi cac nha may dién trén ludi phan
phdi). Trong giai doan dau van hanh thi truong dién, don vi mua budn dién bao
gom 05 Tong cong ty Dién luc thusc Tap doan Bién lyc Viét Nam (Tong cong ty
bién lyc mién Béic, mién Trung, mién Nam, Thanh phé Ha Néi va Thanh ph HO
Chi Minh).

18. Don vi mua dién la don vi tham gia thi truong ban budn dién vai vai tro
1a bén mua dién, bao gom don vi mua budn dién va Tap doan Bién luc Viét Nam
(Codng ty Mua bén dién - don vi dugc Tap doan Dién lyc Viét Nam ay quyén thuc
hién chirc nang mua dién).

19. Pon vi nhdp khau dién 1a don vi dién luc c6 chirc nang ky két va quan
ly cac hop ddng nhap khau dién, trong d6 cac diém giao nhan nhap khau trén ludi
dién truyén tai c6 dau ndi hoic khong dau ndi vao hé théng dién quéc gia theo
quy dinh.

20. Pon vi phdt dién 1a don vi s hitu mot hodc nhiéu nha may dién tham
gia thi truong dién va ky hop dong mua ban dién cho cac nha mdy dién nay véi
Pon vi mua dién.

21. Pon vi phat dién gian tiép giao dich 1a don vi phat dién c6 nha may
dién khdng chao gia truc tiép trén thi truong dién va khdng 4p dung co ché thanh
toan trén thi truong dién.

22. Pon vi phat dién tryc tiép giao dich 12 don vi phat dién c6 nha may dién
duoc chao gia, lap lich huy dong theo ban chao gia va tinh toan thanh toan theo
quy dinh tai Chuong VIII Thong tu sé 45/2018/TT-BCT ngay 15 thang 11 nim
2018 cua Bo truong Bo Cong Thuong vé quy dinh van hanh thi truong ban budn
dién canh tranh va stra d6i, bo sung mot s6 diéu cua Thong tu sb 56/2014/TT-
BCT ngay 19 thang 12 nim 2014 cta Bo truong Bo Cong Thuong Vé quy dinh
phuong phap xac dinh gia phat dién, trinh ty kiém tra hgp dong mua ban dién (sau
day viét tit 12 Thong tu sb 45/2018/TT-BCT).

23. Pon vi quan Iy sé liéu do dém dién nang 1a don vi quan ly van hanh hé
thdng thu thap, xir 1y, luu trir s6 liéu do dém dién niang phuc vu thi truong dién,
bao gom Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién, don vi phat dién, don
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vi truyén tai dién, don vi mua budn dién theo pham vi quan Iy sé liéu do d¢ém cua
don vi.

24. Pon vi truyén tdi dién 1a don vi dién luc dugc cap phép hoat dong dién
luc trong linh vuc truyén tai dién, chiu trach nhiém quan ly, van hanh ludi dién
truyén tai quéc gia.

25. Pon vi vdn hanh hé thong dién va thj trieomg dién 1a don vi chi huy diéu
khién qua trinh phat dién, truyén tai dién, phan phéi dién trong hé théng dién quéc
gia, diéu hanh giao dich thi truong dién.

26. Gia cong sudt th; triong 1a muc gia tinh todn cho mdi chu ky giao dich
va ap dung dé tinh toan khoan thanh toan cdng suit cho cac don vi phat dién trong
thi truong dién.

27. Gia san ban chao 1a muc gia thap nhit ma don vi chao gia duoc phép
chao cho mét té may phat dién trong ban chao gia ngay tai.

28. Gia dién nang thi truong la mac gia cho mot don vi dién nang xac dinh
cho mdi chu ky giao dich, 4p dung d¢ tinh toan khoan thanh toan dién nang trong
thi truong dién.

29. Gia thi trwong dién toan phan 1a tong gia dién nang thi truong va gia
cong suat thi trudong caa mdi chu ky giao dich.

30. Gié tran ban chao 14 muac gia cao nhat ma don vi chao gia duoc phép
chao cho mét té may phat dién trong ban chao gia ngay tai.

31. Gia tran thi truong dién 1a mtc gia dién ning thi trudng cao nhat, dugc
xac dinh cho tirng nam.

32. Gia tri nwoc la mac gia bién ky vong tinh toan cho Iuwgng nudc tich
trong céc ho thity dién khi dugc str dung dé phat dién thay thé cho cac nguon nhiét
dién trong twong lai, tinh quy d6i cho mot don vi dién ning.

33. Hé thang thdng tin thi freong dién 1a hé thdng cac trang thiét bi va co
s& dir liéu phuc vu quan 1y, trao d6i thdng tin thi trudng dién do Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién quan ly.

34. Hop dong mua ban dién 1a hop ddong mua ban dién ky két gitra don vi
mua dién v&i don vi phat dién truc tiép giao dich theo mau do Bo Cong Thuong
ban hanh.

35. Khoi déng va hoa lwdi thanh cong 1 su kién to6 may hoan thanh lénh
Hoa ludi to may ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va co san
lwgng dién do dém duoc trong téi thiéu 01 (mot) chu ky giao dich lién quan.

36. Ldp lich cd rang bugc 1a viéc sap xép thu tu huy dong cac to may phét
dién theo phuong phap tdi thiéu chi phi mua dién c6 xét dén cac rang budc ky
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thuat trong hé thong dién.

37. Ldp lich khdng rang bugdc 1a viéc sap xép tht tu huy dong céc t6 may
phat dién theo phuong phap tdi thiéu chi phi mua dién khong xét dén cac rang
budc trong hé thong dién.

38. Lich huy déng chu ky giao dich téi 1a lich huy dong duy kién cua céc to
may dé phat dién va cung cap dich vu phu trg cho chu ky giao dich téi va 03 chu
ky giao dich trong 03 gio lién ké sau d6 do Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién tinh toan, cong bé.

39. Lich huy dgng ngay téi 1a lich huy dong du kién cua cac té may dé phét
dién va cung cap dich vu phu trg cho céc chu ky giao dich cua ngay giao dich téi
do Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién 1ap.

40. Lich tinh gid dién nang thi triong 1a lich do Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién 1ap sau ngay giao dich hién tai dé xac dinh gia dién ning
thi truong cho tung chu ky giao dich.

41. Mire nuéc gisi han 13 mirc nuée thuong luu thap nhat caa hd chia thay
dién cudi mdi thang trong ndm hoac cudi mdi tuan trong thang do Pon vi van
hanh hé théng dién va thi trudong dién tinh toan va céng b theo Quy trinh thyuc
hién danh gia an ninh hé thong dién trung han va ngan han do Cuc Diéu tiét dien
lyc ban hanh huéng din thyc hién Quy dinh hé thdng dién truyén tai do Bo Cong
Thuong ban hanh.

42. Nam N la nam hién tai van hanh thi truong dién, dugc tinh theo nam
duong lich.

43. Ngay D la ngay giao dich hién tal.

44. Ngay giao djch la ngay dién ra cac hoat dong giao dich thi truong dién,
tinh tir 00h00 dén 24h00 hang ngay.

45. Nha may dien BOT la nha may dién duoc dau tu theo hinh thuc Xay
dung - Kinh doanh - Chuyén giao thdng qua hop dong giira nha dau tu va co quan
nha nudc co tham quyen.

46. Nhom nha may thuy dién bdc thang la tap hop cac nha may thay dién,
trong d6 lwong nudc xa tir hd chaa ciia nha may thuy dién bac thang trén chiém
toan bo hoac phan 16n lugng nudc vé hd chira nha may thuy dién bac thang dudi
va giita hai nha may dién nay khong cé ho chira diéu tiét nudc I6n hon 01 tuan.

47. NGt giao djch 12 vi tri duoc sir dung dé xac dinh san luong dién ning
giao nhan cho céc giao dich mua ban dién trén thi truong dién giao ngay trong thi
truong dién.

48. Phan mém Idp lich huy dng 1a hé thong phan mém duge Pon vi van
hanh hé thong dién va thi truong dién si dung dé 1ap lich huy dong ngay téi va
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chu ky giao dich t&i cho cac to may phat dién trong thi truong dién.

49. Phy tai hé thong 1a tong san luong dién nang cua toan hé thong dién
tinh quy d6i vé dau cuc c4c t6 may phat dién va san luong dién nang nhap khau
trong mot chu ky giao dich trir di san lwong cua cac nha may phat dién co téng
cdng suat dat nho hon hoic bang 30MW khéng tham gia thi truong dién va san
luong cua cac nha may thuy dién dap tng diéu kién &p dung quy dinh vé biéu gia
chi phi tranh dugc do Bo Cong Thuong ban hanh.

50. San lwong do dém 1a lugng dién niang do dém duoc cua nha may dién
tai vi tri do dém.

51. Thanh vién tham gia th; truong dién la don vi tham gia vao cac hoat
dong giao dich hoic cung cap dich vu trén thi truong dién, quy dinh tai Diéu 2
Quy trinh nay.

52. Thang M la thang hién tai van hanh thi truong dién, dugc tinh theo
thang duong lich.

53. Thi truong dién giao ngay la thi truong thuc hién Iap lich huy dong,
tinh toén gié thi trrong theo ban chao va thanh toan theo ting chu ky giao dich
trong ngay cho céc giao dich mua ban dién nang gitra cac don vi phat dién va cac
don vi mua dién.

54. Thiéu cong suat la tinh huéng khi tong cong suat cong bo cua tat ca cac
don vi phat dién nho hon nhu cau phu tai hé théng du bao trong mot chu ky giao
dich.

55. Thong tin bdo mqt la cac thong tin mat theo quy dinh ctua phap luat hoac
theo thoa thuan gitra cac bén.

56. Thong tin th; zrwong 14 toan bo dit liéu va thong tin lién quan dén cac
hoat dong cua thi truong dién.

57. Ther tur huy dong 1a két qua siap xép cac dai céng suat trong ban chao
theo nguyén tac vé gia tir thap dén cao c6 xét dén cac rang buoc cua hé théng dién.

58. Thira cong sudt 1a tinh hudng khi tong lwong cong suat duoc chao ¢
muc gia san cua cac don vi phat dién tryc tiép giao dich va cong suat du kién huy
dong cua cac nha may dién thudc cac don vi phat dién gian tiép giao dich do Pon
vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién cong bd trong chu ky giao dich Ién
hon phu tai hé théng du bao.

59. Té may khoi déng chdm 1a t6 méay phat dién khong c6 kha nang khoi
dong va hoa luai trong thoi gian nhé hon 30 phat.

60. Té may van hanh qua hé thang ACG 1a truong hop té may duoc két ndi
véi hé théng AGC tai Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién dé diéu
khién cong suat tac dung theo ché do diéu chinh tan sé hé théng dién quéc gia
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trong pham vi cho phép.
61. Tuan T 14 tuan hién tai van hanh thi truong dién.

62. Vi tri do dém 14 vi tri @it hé thdng do dém dién niang dé xac dinh san
lwrong dién nang giao nhan phuc vu thanh toan thi truong dién tuan tha theo Quy
dinh do dém dién ning trong hé thong dién do Bo Cong Thuong ban hanh va cac
quy dinh khéc co lién quan.

Chwong 11
TINH TOAN THANH TOAN TRONG THI TRUONG PIEN

Muc 1
TINH TOAN THANH TOAN
CHO PON VI PHAT PIEN GIAO DICH TRUC TIEP

Piéu 4. Quy doi san lwong do dém cho cac don vi phat dién truc tiép giao
dich

1. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién co trach nhiém quy doi
s6 lidu do dém vé dau cuc cac té may phat dién va nguoc lai dé phuc vu tinh toan
gia dién nang thi trrong, cbng suat 1ap lich thanh toén va lap bang ké thanh toan.

2. Viéc quy doi sb lidu do dém vé dau cuc cac to may phat dién va nguoc
lai dwoc tinh toan bang hé sé quy d6i do don vi mua dién va don vi phat dién thoa
thuan va dugc don vi mua dién cung cip cho Pon vi van hanh hé thong dién va
thi truong dién.

Piéu 5. Nguyén tic phan bo san lwong do dém cho cac don vi phat dién
truc tiép giao dich

Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co6 trach nhiém tinh toan
phan b san lugng do dém cuia nha may dién vé tung t6 may dién va quy doi vé
dau cuc may phat dién theo nguyén tac sau:

1. Str dung hé sé quy ddi chung cua nha may cho tirng toé may.

2. Phan anh dung san lugng dién nang phat sai khac so véi san lugng huy
dong theo lénh diéu do (Qdu) khi thay ddi cau hinh tu dung ciia nha may.

3. Xur Iy dugc cac truong hop dic biét trong thiét ké hé thong do d¢ém cua
nha may (truong hop cac té may chung mot cong to do dém, khong xac dinh duoc
1& cong to do dém nao cho té may nao).

4. Phan bé san lugng do dém vé ting t6 may dién duoc thuc hién can ctr
trén viéc phan bo san lugng do dém ca nha may vaéi trong sé cong to dau cuc (néu
c6) hoic theo san lugng tinh theo ménh 1énh diéu d6 (Qdd), trong d6 c6 mot to
may duoc phan bd san luong bang san lwong nha may trir di tong san luong cac
t6 may con lai.



5. Trong trudng hop t6 may van hanh qua hé thong AGC khong c6 sé liéu
thu thap tir cong to dau cuc va khong xac dinh dugc Qdd, san luong do dém dugc
phan bo theo ty trong cdng suat 1ap lich chu ky tai cua to may.

6. Phan b san luong do dém cua té may dudi hoi (ST) vao ting té may
tuabin khi khi van hanh chu trinh hén hop duoc thyuc hién theo ty ¢ san lugng do
dém thanh toan cua té may tuabin khi (GT) va thoi gian van hanh chu trinh hdn
hop cua to may GT do.

Piéu 6. Xac dinh gia dién ning thi truong 4p dung cho don vi phat dién

1. Sau ngay giao dich D, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
c6 trach nhiém lap lich tinh gia dién nang thi truong cho tirng chu ky giao dich
cua ngay D theo trinh tu sau:

a) Tinh toan phu tai hé théng trong chu ky giao dich bang cach quy di san
lugng do dém vé phia dau cuc cac to may phat dién;

b) Thuc hién Iap lich tinh gia dién nang thi truong theo phuong phap 1ap
lich khéng rang bugc theo trinh tu nhu sau:

- Sap xép c6 dinh dudi phan nén cua biéu do phu tai hé thdng dién san
luong phat thuc té cua cac nha may dién gian tiép tham gia thi truong dién va cac
nha may tryc tiép tham gia thi truong dién nhung tach ra ngoai thi truong dién
trong chu ky giao dich;

- Sap xép céc dai cong suat trong ban chao gia 1ap lich caa cac don vi phét
dién tryuc tiép giao dich.

2. Gia dién ning thi truong ap dung cho don vi phét dién bang gia chao cua
dai cong suat cudi cung duoc xép lich dé dap ung mac phu tai hé thong trong lich
tinh gia dién nang thi truong. Trong truong hop gia chao cua dai cong suat cudi
cuing trong lich tinh gia dién nang thi trudng cao hon gia tran thi trudng, gia dién
nang thi trudng duoc tinh bang gia tran thi truong.

Piéu 7. San lwong dién ning ciia nha may dién phuc vu thanh toan trong
thi trwong di€n

1. Bon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh
toan cac phan san lugng dién nang ctia nha may dién trong chu ky giao dich phuc
vu thanh toan trong thi truong dién, bao gom:

a) San luong dién nang thanh toan theo gia chao d6i voi nha may nhiét dién
c6 gia chao cao hon gia tran thi truong dién (Qbp);

b) San lugng dién nang phat tang thém (Qcon);

) San Iugng dién nang phat sai khac so vai san luong huy dong theo 1énh
diéu d6 (Qdu) trong truong hop té6 may dién khdng van hanh qua hé théng AGC;
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d) San luong dién nang thanh toan theo gia dién nang thi truong (Qsmp).

2. San luong dién nang phat sai khac so véi san lugng huy dong theo lénh diéu
do (Qdu) ctia nha may dién trong chu ky giao dich dugc xac dinh theo trinh tu sau:

a) Xac dinh san luong huy dong theo Iénh diéu do

San luong huy dong theo 1énh didu d6 1a san luong tai ddu cuc may phat
duoc tinh toan cin ct theo 1énh diéu do huy dong to may cua Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong di¢n, can cur vao cong suét theo 1énh diéu do va toc do
ting giam tai cta to may phat dién. San luong huy dong theo 1énh didu d6 dugc
xac dinh theo cong thirc sau:

1 |
Qdd; = =5 x { Pdd? x ]} + Z(Pdd’ '} pdd) x 0 2 Pdd x (t*!

t')) + Pdd x (AT —t'})

Trong do:

1: Chu ky giao dich thtr i;

J: Sb lan thay doi 1énh diéu d6 trong chu ky giao dich 1;

t/: Thoi diém lan thit j trong chu ky giao dich i Pon vi van hanh hé thng
dién va thi truong dién c6 1énh diéu do thay doi cong suat clia to6 may phat dién
(phat);

t: Thot diém t6 may dat dugc murc cong suat do Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién c6 1énh diéu do tai thoi diém t/ (phat);

AT: D0 dai thoi gian cua mot chu ky giao dich (phut);

Qdd, : San lugng huy dong theo 1énh diéu do tinh tai dau cuc mdy phét dién
xac dinh cho chu ky giao dich i (MWh);

Pdd’*: Cong suat do Pon vi van hanh h¢ théng dién va thi truong dién 1énh
diéu do cho t6 may phat dién tai thoi diém t* (MW);

Pdd’: Cong suat to may dat dugc tai thoi diém t (MW).

Khoang thoi gian tir thoi diém 1énh diéu do t cong suat Pdd’* dén thoi
diém t') ma to may phat di¢n dat dugc cong suét Pdd’ duoc xac dinh nhu sau:
Pdd’ —Pdd’*

a

tl—t] =



Trong do:

a: Toc do ting giam tai cla to may dang ky trong ban chao gia lap lich
(MW/phut).

Téc do ting giam tai cua to may ding ky trong ban chao gia 1ap lich phai
phu hop véi tée d6 tang giam tai duge quy dinh trong hop dong mua ban dién.
Truong hop hop déng mua ban dién khong co toc do tang giam tai hodc toc do
ting giam tai trong hop dong c6 sai khac véi thuc té, don vi phat dién co trach
nhiém xéac dinh cac sb liéu nay theo két qua thi nghiém hoac téng hop tur thuc té
van hanh cta t6 may va ky két bd sung phu luc hop ddng vé dic tinh k¥ thuat nay
v6i don vi mua dién dé lam can ctr thanh todn.

b) Thuc hién quy doi san luong huy dong theo Iénh diéu d6 (Qdd;) tinh toan
vé vi tri do dém theo quy dinh tai Biém a Khoan nay;

¢) Tinh toan chénh léch giita san luong dién nang do dém va san luong dién
ning huy dong theo lénh diéu d6 theo cong thirc sau:

AQi=Qmq; — Qdd;

Trong do:

AQi : San lugng dién ndng phat sai khac so vo1 san lugng huy dong theo
1énh diéu d6 trong chu ky giao dich i (kWh);

Qmq;: San lugng dién nang do dém cua t6 may phat dién quy do6i vé dau
cuc to may phat dién trong chu ky giao dich i (kWh);

Qdd;: San luong huy dong theo 1énh diéu do cua té may phat dién trong chu
ky giao dich i dugc tinh toan theo quy dinh tai Diém a Khoan nay (kWh).

Truong hop khong c6 Iénh diéu do trong chu ky giao dich 1, Qdd dugc xac
dinh theo cong thtrc:

o AT
Qddl == Pddl X E

Trong do:

Qdd;: San luong huy dong theo 1énh diéu do cua té may phat dién trong chu
ky giao dich 1 (kWh);

Pdd?: Cong suit do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién 1énh
diéu do cho to may phat dién tai thoi diém t2(MW);

AT: Do dai thoi gian cua mot chu ky giao dich (phut).

d) Tinh toan san luong dién nang phat sai khac so véi 1énh diéu do cua td
may phat dién theo nguyén tac sau:

- Tinh toan muc sai I¢ch cho phép theo cong thirc sau:
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+ Pdi v6i to may phat dién c6 cong suat dat dudi 100 MW:

60
+ Dbi voi to may phat dién c6 cong suat dit tir 100 MW tré 1én:

AT
€= MaX{S% X Qdd;; 1500 x —}

AT
€= Max{3% X Qdd;; 1500 X% E}

Trong do:

€: M sai léch cho phép ddi véi t6 may phat dién theo timg chu ky giao
dich (kWh);

Qdd;: San lugng dién nang huy dong theo 1énh diéu do tai dau cuc cua to
may phat dién (kWh);

AT: D6 dai thoi gian ctia mdt chu ky giao dich (phut).

- Tinh toan san lugng dién ning phat sai khac so v6i 1énh diéu do trong
chu ky giao dich ctia to may phat dién theo cong thirc sau:

+ Truong hop AQ; < €: Qdu; =0
+ Truong hop AQ; > €: Qdui = AQi X Kgq
Trong do:

Qdu;: San luong dién ning phat sai khac so véi 1énh diéu do trong chu ky
giao dich i ctia to may phat dién (kWh);

AQ;i : San luong dién nang phat sai khac so vo1 san lugng huy dong theo
1énh diéu d6 trong chu ky giao dich i (kWh);

Kga: HE sO quy ddi san luong tir dau cuc té may vé vi tri do dém.

- Tinh toan san lugng dién nang phat sai khac so voi 1énh diéu do trong
chu ky giao dich cia nha may dién theo cong thirc sau:

Qdui = 22:1 Qdui,g

Trong do:

Qdu;: San luong dién ning phat sai khac so voi 1énh diéu do trong chu ky
giao dich i cia nha may dién (kWh);

Qduig: San lugng dién nang phat sai khac so vdi 1énh diéu do trong chu ky
giao dich i ctia to may phat dién g ctia nha may dién (kWh);

G: Tong sb to may phat dién ciia nha may dién.

d) Truong hop td may nhiét dién trong qué trinh khoi dong hodc qua trinh
dirng may (khong phai do su ¢6) thi khong xét dén san lugng dién niang phat sai

khac so voi lénh diéu do trong giai doan nay. Truong hop to may nay cé rang
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budc ky thuat, gay anh hudng dén cong suat phét caa té may khéac cia nha may
dién (c4c t6 may tuabin khi van hanh chung dudi hoi hodc cac trudng hop khac
c6 x&c nhan gitta don vi phat dién va Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién), khong xét dén san luong dién niang phat sai khac so véi 1énh diéu d6 cua
c4c t6 may bi anh huong;

e) Truong hop t6 may tham gia dich vu dyu phong diéu chinh tan sé thi
khong xét dén san lugng dién ning phat sai khac so voi Iénh diéu do trong giai
doan nay;

g) Cong to do dém dau cyc té may va cong to 1ap tai cac vi tri do dém tu
ding cua té may (néu co) dugc wu tién st dung dé xac dinh san luong thuc phat
dau cyc cua to may phat dién dé so sanh véi viéc tuan tha lénh diéu d6 theo hé
théng quan 1y 1énh diéu do.

3. San luong dién ning thanh toan theo gia chao d6i véi nha may nhiét dién
c6 gia chao Ion hon gia tran thi truong dién trong chu ky giao dich dugc xéac dinh
nhu sau:

a) Xac dinh t6 may co6 gia chao cao hon gia tran thi truong dién dugc xép
lich tinh gié thi truong cho chu Ky giao dich i va vi tri do dém cua to may do;

b) Tinh toan san lugng dién nang thanh toan theo gia chao tal tirng vi tri do
dém xac dinh tai Biém a Khoan nay theo cong thic sau:

Truong hop Qmqg’ —Qdu! > Qbb’ va Qdu’> o:

Qbp! = min {Qmg; —Qdu; — Qbb;, Qgb!}

Trudng hop Qmq > Qbb ’ va Qdu’< o:

Qbp; = min {Qma; —Qbb/, Qgb! }

Trudng hop Qmq '< Qbb’: Qbp’ =0

Trong do:

1: Chu ky giao dich thtr i;

j: Vi tri do dém thtr j cia nha may nhiét dién, xac dinh tai Piém a Khoan
nay;

Qbp!: San lwong dién ning thanh toan theo gia chao tai vi tri do dém j
trong chu ky giao dich 1 (kWh);

quij : San luong dién ning do dém tai vi tri do dém j trong chu ky giao

dich i (kWh);
Qbb!: San lwong dién ning tmg v6i lwong cong suat ¢ gia chao thip hon
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hodc bang gia tran thi trudng dién trong chu ky giao dich i ctia to may dau ndi vao
vi tri do dém j va dugc quy doi vé vi tri do dém do6 (kWh);

ngij: San luong dién ning tmg voi luong cong suét co gia chao cao hon
gia tran thi truong dién va duoc xép trong lich tinh gia thi truong trong chu ky
giao dich i ciia to may dau ndi vao vi tri do dém j va duoc quy doi vé vi tri do dém
do (kWh);

Qdu’: San luong dién ning phat sai khac so v6i san luong huy dong theo

1€nh diéu dd cua t6 may dau noi vao vi tri do dém j va dugc quy doi vé vi tri do
dém do (kWh).

¢) Tinh toan san luong dién nang thanh toan theo gia chao cho nha may
dién theo cong thuc sau:

Qbp, =21pr:'

Trong do:

j: Vi tri do dém thtr j cia nha may nhiét dién, xac dinh tai Piém a Khoan
nay;

J: Tong sd céc vi tri do dém ctia nha may dién c6 to6 may chao cao hon gia
tran thi truong dién va duoc xép lich tinh gia thi truong;

Qbpi: San lugng dién nang thanh toan theo gia chao ctia nha may dién trong
chu ky giao dich 1 (kWh);

prij: San lugng dién nang thanh toan theo gia chao tai vi tri do dém ]
trong chu ky giao dich i (kWh).

4. San lugng dién nang phat tang thém ctia nha may dién trong chu ky giao
dich duoc xac dinh theo trinh tyu sau:

a) Tinh toén san lugng dién nang phat tang thém trong chu ky giao dich tai
dau cuc cua té may theo cong thuc sau:

Truong hop Qdu > 0:

g,i _ i . . .
Qcon.dc - mln{Q‘rlnq.dc' chid.dc - Qllltt}

Truong hop Qdu <0:
oomde = Min{Qpq a0 Max[(Qga.ac — Qhiee + Qlnac), 01}
Trong do:

?n’;_dc : San luong do dém thanh toan cua to may phat dién trong chu ky giao
dich i quy d6i vé dau cuc t6 may (KWh);
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Qidu'dc: San lugng dién nang phat sai khac so véi san lugng huy dong theo
1énh diéu d6 cua to may phat dién quy doi vé dau cuc t6 may (kWh);

Q)..: San luong dién nang twong Gmg v4i mirc cong sudt cua to may dugc
xép trong lich tinh gia dién nang thi trudng trong chu ky giao dich i (kWh);

Q.. ..: San luong dién ning tuwong Gmg véi cong suat diéu do cua to may
phat dién trong chu ky giao dich, dugc xéac dinh theo cong thure sau:

] o
' E : j— N (-t
Qhaac = {Pdd? x t} + » (Pdd ™ + Pdd)) x ( 12 )

j=1
J-1 1
+ z Pdd; x (" —t}) + Pdd} x (AT —t})  x =
j=1

Trong do:

J: S6 1an thay d6i 1énh diéu d6 do rang budc trong chu ky giao dich i;

tij : Thoi diém lan tht j trong chu ky giao dich i Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién c6 1énh diéu do thay doi cong suat clia to6 may phat dién
do rang budc (phut). Trudng hop tai thoi diém nay ma cong suét cua to may phat
dién thap hon mirc cong suit duoc xép trong lich tinh gia dién nang thi truong
trong chu ky giao dich (P") thi t! dwoc x4c dinh 13 thoi diém t6 may dat cong
subt P";

t'ij - Thoi diém to may dat dugc mirc cong suét do Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién co 1énh diéu do tai thoi diém t’ (phat). Truong hop tai
thoi diém nay cong suét ciia to may phat dién thip hon cong suit cta t6 may duoc
xép trong lich tinh gia dién ning thi trudng trong chu ky giao dich i (P'"") thi t'’
duoc xac dinh 13 thoi diém t6 may dat mirc cong suat P ;

AT: D6 dai thoi gian cua mdt chu ky giao dich (phut);

Pdd!™: Céng sut do Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién
1énh diéu do cho té may phat dién tai thoi diém t. Truong hop cong suit nay
nho hon mirc cong suit duoc xép trong lich tinh gia dién ning thi trudng trong
chu ky giao dich (P'") thi cong suit ndy dugc tinh bang cong sudt P (MW);

Pdd’: Cong suit to may dat duoc tai thoi diém t! (MW);

t') — t: Khoang thoi gian tir thoi diém 1énh didu do t/ cong sudt Pdd!”
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dén thoi diém t! ma t6 may phat dién dat dwoc cong suat Pdd! duoc xac dinh
nhu sau:
Pdd’ —Pdd™*

a

-t =

a: Toc do ting giam tai cta t6 may phat dién dang ky trong ban chao gia
1ap lich (MW/phut).

Pbi vai truong hop to may phat dién tham gia cung cap dich vu diéu chinh
tan s trong chu ky giao dich, trong trudong hop khong xac dinh duoc sb liéu vé
cadc muc cong suat theo 1énh diéu do cua Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién, mic san luong nay dugc tinh bang san luong dién ning do dém cua
t6 may phat dién trong chu ky giao dich quy ddi vé dau cuc té may (trudng hop
t6 may c6 cong to dau cuc uu tién sir dung san luong do dém cong to dau cuc cua
t0 may).

Truong hop t6 may nhiét dién trong qua trinh khoi dong hodc qué trinh
dimg may (khong phai do su ¢b) thi san luong dién ning phat ting thém cua to
may phat dién nay trong chu ky giao dich bang 0.

Pbi véi cac to may clia nha may thuy dién thanh toan theo hinh thic nha
may thay dién c6 ho chira diéu tiét dudi 02 ngay, san luong dién nang phat tang
thém cua to may phat dién nay trong chu ky giao dich bang 0.

b) Tinh toan san lugng dién nang phat tang thém cua nha may dién trong
chu ky giao dich i theo cong thuc sau:

G
i gl
con — z k x Qcon.dc
g=1

Trong do:
L n: Tong san luong phat ting thém ciia nha may dién trong chu ky giao
dich i quy d61 vé vi tri do dém (kWh);
g: T6 may phat ting thém ctia nha may dién trong chu ky giao dich i;

G: Tong so t6 may phat tang thém ctia nha may dién trong chu ky giao dich

k: H¢ s6 quy d6i san lugng tir dau cuc t6 may vé vi tri do dém;

Q‘E’;n. dc - San lugng phat tang thém cua t6 may g trong chu ky giao dich i
tai dau cuc to may tinh toan theo quy dinh tai Piém a Khoan nay (kWh).

5. San lugng dién nang thanh toan theo gia dién nang thi trueong cua nha
may dién trong chu ky giao dich i dugc xac dinh theo cong thirc sau:
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Truong hop san luong dién nadng phat sai khac so voi san luong huy dong
theo 1énh diéu d6 dwong (Qdu, > 0):

Qsmpi = Qmq; — Qbp; — Qcon; - Qdu;

Truong hop san luong dién nang phat sai khéac so voi san luong huy dong
theo 1énh diéu d6 4m (Qdu; < 0):

Qsmp; = Qma;i — Qbpi— Qcon;

Trong do:

Qsmp; : San lugng dién nang thanh todn theo gid dién nang thi truong cua
nha may dién trong chu ky giao dich i (kWh);

Qmq;i : San luong dién ning do dém cta nha may dién trong chu ky giao
dich i (kWh);

Qbpi : San lugng dién dugc thanh toan theo gia chao trong chu ky giao dich
i 461 voi nha may nhiét dién c6 gia chao cao hon gia tran thi trudng dién (kWh);

Qcon;: San lugng dién nang phat tang thém cua nha may dién trong chu ky
giao dich 1 (kWh);

Qdu; : San lugng dién nang phat sai khac so vdi san lugng huy dong theo
1énh diéu d6 trong chu ky giao dich i (kWh).

Piéu 8. Piéu chinh sin lugng dién niing ciia nha may dién phuc vu thanh
toan trong thi truong dién

1. Céc thanh phan san lugng dién niang phuc vy thanh toan trong thi truong
duogc diéu chinh trong cac truong hop sau:

a) Truong hop trong chu ky giao dich i san lugng phat thuc hiéu chinh caa
nha may dién dugc xac dinh tai Khoan 4 Bidu nay nho hon hoic bang san luong
dién hop dong ting chu ky giao dich (Q'mg, < Q);

b) Truong hop trong chu ky giao dich i san lugng phat thuc hiéu chinh caa
nha may dién duoc xac dinh tai Khoan 4 Piéu ndy 16n hon san luong dién hop
dong ting chu ky giao dich ctia nha may dién (Q'mgq, > Q') dong thai san lwong
dién nang thanh toan theo gia dién nang thi trueong ctia nha may dién nhé hon san
lugng hop ddng ting chu ky giao dich (Qsmp, < Qc ).

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh
toan diéu chinh lai cac thanh phan san luong dién ning phuc vu thanh toan trong
thi trudng trong cac chu Ky giao dich can cir vao c&c thanh phan san luong sau:

a) San luong dién hop dong cua nha may dién tai chu ky giao dich i (Q');
b) San luong dién hop ddng cua té may dién g trong chu ky giao dich i (
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Qc’);

) San luong dién nang thanh toan theo gia dién nang thi trueong (Qsmp;)
cua to may dién trong chu ky giao dich i;

d) San lugng phat thuc hiéu chinh cia té may dién trong chu ky giao dich i
(Q'ma’);

d) San lugng phat thuc hiéu chinh ctia nha may dién trong chu ky giao dich
i (Q'mq,);

3. San luong phéat thuc hiéu chinh cua té may phat dién g trong chu ky giao
dich i (Q'mg?) duoc xac dinh nhu sau:

Truong hop san luong dién ndng phat sai khéac so vo1 san luong huy dong

theo 1énh diéu do trong chu ky giao dich cua t6 may phat dién duong (Qdu’>0):
Q'mg? = Qmq° - Qdu?

Truong hop san luong dién ndng phat sai khac so voi san luong huy dong

theo 1énh diéu d¢ trong chu ky giao dich cua to méay phat dién 4m (Qdu? < 0):
Q'mg’ = Qmq’

Trong do:

Q'mq’: San lugng phat thuc hi¢u chinh trong chu ky giao dich i cua t6 may
phat dién g;

Qmq?®: Sén luong do dém cua to may phat dién g;

Qdu?: San lugng dién nang phat sai khic so véi san lugng huy dong theo
lénh diéu do trong chu ky giao dich i ctia t6 may phat dién g.

4. San lugng phat thyc hiéu chinh ciia nha may dién trong chu ky giao dich
I (Q'mq;, ) dugc xac dinh nhu sau:

G
Q'mg, = %Q'ma?
g=!

Trong do:

I: Chu ky giao dich;

G: Tong s6 to may phat cia nha may;

Q'mgq, : San lugng phat thyc hi€u chinh cua nha may dién;

Q'mg’ : San lugng phat thyc hi€u chinh cua t6 may phat dién g;
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5. Phan bd san lwong hop ddng ting chu ky giao dich phuc vu diéu chinh
cac san lugng dién nang thanh toan trong thi truong dién

a) Viéc phan bé san luong dién hop ddng tirng chu ky giao dich cua to may
phat dién chi dé phuc vu cho viéc diéu chinh cac san luong dién ning phuc vu
thanh toan cua té6 may, khong anh hudng dén khoan thanh toén theo hop déng
mua ban dién sai khc cua ca nha may dién;

b) San luong dién hop dong cua té may phat dién trong chu ky giao dich i
dugc phan b nhu sau:

Qcl= Q! x Q™9 /Y QI

Trong do:

Qc’: San luong dién hop ddng trong chu ky giao dich i ctia to may phat
dién g;

Q!: San luong hop d6ng trong chu ky giao dich i cia nha may dién;

Q™™ : San lugng dién nang thanh todn theo gia dién nang thi truong cua

t6 may phat dién g cia nha mdy dién trong chu ky giao dich i;

G: Tong sb to may phat ciia nha may.

¢) Truong hop san lugng hop dong cua td may phat dién trong chu Ky giao
dich i 16n hon san luong phat thyc hiéu chinh (Q'mq°) cua t6 may phat dién d6
thi san luong hop déng trong chu ky giao dich d6 duoc diéu chinh bang san luong
Q'mg° cua to méay phat dién do;

d) San luong chénh léch do viéc diéu chinh san luong hop dong ting chu
ky giao dich duoc quy dinh tai Piém ¢ Khoan nay duoc phan bd vao cac to may
khac trén nguyén tic dam bao san lugng hop dong ting chu ky giao dich cua ca
nha may 1a khong doi.

6. Nguyén tic diéu chinh

a) Trong trudong hop quy dinh tai Diém a Khoan 1 Piéu nay, san lugng dién
nang phat tang thém (Qcon;) va san lugng dién ning thanh toan theo gia chao doi
véi cac td may ciia nha may co gia chao cao hon gia tran thi truong (Qbp;) dugc
diéu chinh trong chu ky giao dich nay bang khéng (Qcon; = 0; Qbp; = 0);

b) Trong trudong hop quy dinh tai Biém b Khoan 1 Diéu nay, cac san luong
dién nang phuc vu thanh toan trong thi truong dién Qsmp, Qcon, Qbp cuia cac to
may tuong ung cua don vi phat dién duoc hiéu chinh thanh Qsmp’, Qcon’, Qbp’
theo nguyén tic dam bao khong duoc 1am thay ddi san luong dién nang do dém
trong chu ky giao dich nay va dugc xac dinh nhu sau:
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- Néu Qdu > 0 va (Qmq — Qdu — Qc — Qbp) < 0:
Qcon duoc hiéu chinh thanh Qcon’ = 0;
Qbp duoc hiéu chinh thanh Qbp’ = max (Qmq — Qdu — Qc, 0);
Qsmp duogc hiéu chinh thanh Qsmp’ = Qmq — Qdu — Qbp’.
- Néu Qdu > 0 va (Qmq — Qdu — Qc — Qbp) > 0:
Qcon duoc hiéu chinh thanh Qcon’ = Qmq — Qdu — Qc — Qbp;
Qsmp duogc hiéu chinh thanh Qsmp’ = Qc;
Qbp khdng hiéu chinh.
- Néu Qdu <0 va (Qmq — Qc — Qbp) < 0:
Qcon duoc hiéu chinh thanh Qcon’ = 0;
Qbp duoc hiéu chinh thanh Qbp’ = Qmq — Qc;
Qsmp duoc hiéu chinh thanh Qsmp’ = Qc.
- Néu Qdu < 0 va (Qmq — Qc — Qbp) > 0:
Qcon dugc hiéu chinh thanh Qcon’ = Qmq — Qbp - Qc;
Qsmp duogc hiéu chinh thanh Qsmp’ = Qc;
Qbp khong hiéu chinh.
Trong do:
Qmq: San luong dién ning do dém trong chu ky giao dich;
Qdu: San lugng dién nang phat sai khac so véi san lugng huy dong theo
1énh diéu do;
Qbp: San lugng dién nang c6 gia chao cao hon gia tran thi trudng cho timg
chu ky giao dich;
Qc: San lugng hop dong trong chu ky giao dich cho ting t6 may phat dién.

7. Biéu chinh cac thanh phan san luong ddi véi cac nha may c6 bu trir san
lugng

Dbi voi cac nha may ¢ bu trir san lugng, chu ky to may tham gia thi trudng
dién c6 san luong thuc phat 4am (Qmgq < 0) thi c4c thanh phan san luong dién nang
thanh toan trén thi truong nhu sau:

a) Qbp =0;

b) Qcon =0;
¢) Qsmp = 0;
d) Qcan =0.
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8. Piéu chinh cé4c thanh phan san lwong ddi véi nha may nhiét dién van
hanh trong thoi gian thiéu nhién ligu

Péi véi cac nha mdy nhiét dién van hanh trong thoi gian thiéu nhién liu
thi cac thanh phan san lugng dién nang thanh toan trén thi truong nhu sau:

a) Qbp =0,

b) Qcon =0.

Piéu 9. Thanh to4n dién ning thi truong

1. Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh
toan tong cac khoan thanh toan dién nang thi truong ctia nha may dién trong chu
ky thanh toan theo cdng thirc sau:

Rg = Rsmp + Rbp + Rcon + Rdu

Trong do:

Rg: Tong cac khoan thanh toan dién ning thi truong trong chu ky thanh
toan (dong);

Rsmp: Khoan thanh toan cho phan san luong duogc thanh toan theo gia dién
nang thi trudng trong chu ky thanh toan (dong);

Rbp: Khoan thanh toan cho phan san lugng duoc thanh toan theo gia chao
d6i voi nha may nhiét dién co gia chao 16n hon gia tran thi trudong dién trong chu
ky thanh toan (d6ng);

Rcon: Khoan thanh toan cho phan san luong dién nang phat ting thém trong
chu ky thanh toan (d6ng);

Rdu: Khoan thanh toan cho phan san lugng dién nang phat sai khac so voi
san luong huy dong theo 1énh diéu d6 trong chu ky thanh toan (d6ng).

2. Khoan thanh toan cho phan san luong dugc thanh toan theo gia dién ning
thi truong cua nha may dién trong chu ky thanh toan dugc xac dinh theo trinh tu
sau:

a) Tinh toadn cho tirng chu ky giao dich i theo cong thic sau:
Rsmp, = Qsmp, x SMP,
Trong do:
Rsmp,: Khoan thanh toan cho phan san luong dugc thanh toén theo gia

dién ndng thi truong cia nha may dién cta chu ky giao dich i trong chu ky thanh
toan (dong);

SMP; : Gia dién nang thi truong cia chu ky giao dich 1 trong chu ky thanh
toan (ddng/kWh);
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Qsmp; : San lugng dién nang dugc thanh toan theo gia dién nang thi truong
cua chu ky giao dich 1 trong chu ky thanh toan (kWh).

b) Tinh toan cho chu ky thanh toan theo céng thuc sau:

Rsmp = ZI: Rsmp,
i=1

Trong do:

Rsmp: Khoan thanh todn cho phan san luong dugc thanh toan theo gia dién
nang thi truong cua nha may dién trong chu ky thanh toan (dong);

1: Chu ky giao dich thur 1 trong chu ky thanh toan;

I: Tong s6 chu ky giao dich cta chu ky thanh toan;

Rsmp,: Khoan thanh toan cho phan san lugng dugc thanh toan theo gia
dién ndng thi truong cia nha may dién ctua chu ky giao dich i1 (dong).

3. Khoan thanh todn cho phan san lugng dugc thanh toan theo gia chao ddi
véi nha may nhiét dién c6 gia chao Ion hon gia tran thi trudng dién trong chu ky
thanh toan dugc xac dinh theo trinh tu sau:

a) Tinh toén cho tirng chu ky giao dich theo cong thic sau:
J J
Rbp; = Z(prij x Pb) _(z Qbp/ —Qbp, JX Pb™
= j=1

Trong do:

Rbpi : Khoan thanh toan cho phan dién ning chao cao hon gia tran cua nha
may dién trong chu ky giao dich i (d6ng);

j: Dai chao tht j trong ban chao gia cua to may thudc nha may nhiét dién
c6 gia chio cao hon gia tran thi truong dién va dugc sap xép trong lich tinh gia
dién nang thi truong;

J: Tong s dai chao trong ban chio gia ciia nha may nhiét dién c6 gia chao
cao hon gia tran thi truong dién va dugc sip xép trong lich tinh gia dién nang thi
truong;

Pb’: Gi4 chdo twong tmg véi dai chio j trong ban chao cia to may ctia nha
may nhiét dién g trong chu ky giao dich i (d6ng/kWh);

Pb™ : Mirc gid chao cao nhat trong cac dai chao duoc sip xép trong lich
tinh gid dién ndng thi truong cuia nha may nhiét dién trong chu ky giao dich 1
(ddng/kWh);

Qbp!: San lugng dién nang thanh toan theo cong suat dugc chao véi muc

21



gia Pb! trong ban chao cua nha may nhiét di¢n dugc huy dong trong chu ky giao
dich i va quy d6i vé vi tri do &ém (kWh);

Qbp, : San lugng dién ndng c6 gia chao cao hon gia tran thi trudong dién
ctia nha may nhiét dién trong chu ky giao dich i quy d6i vé vi tri do dém (kWh).

b) Tinh toan cho chu ky thanh toan theo cong thtrc sau:
|
Rbp = > Rbp,
i=1

Trong do:
Rbp : Khoan thanh toan cho phan dién ning chio cao hon gia trin ctia nha
may dién trong chu ky thanh toan (dong);

1: Chu ky giao dich 1 trong d6 nha may dién dugc huy dong véi mic gia
chao cao hon gia tran;

I: Tong sd chu ky giao dich trong d6 nha may dién dugc huy dong véi mic
gia chao cao hon gia tran;

Rbp; : Khoan thanh toan cho phan dién niang chao cao hon gia tran ctia nha
may dién trong chu ky giao dich i (d6ng).

4. Khoan thanh toan cho san lugng dién nang phat tang thém cua nha may
dién trong chu ky giao dich dugc xac dinh theo trinh tu sau:

a) Tinh todn cho tirng chu ky giao dich theo cdng thirc sau:

G

Rcon; = > (Qcon! x Pcon?)

g=1
Trong do:
Rcon, : Khoan thanh toan cho san luong di€n nang phat tang thém trong

chu ky giao dich i (d6ng);

g: T6 may phat ting thém ctia nha may dién trong chu ky giao dich i;

G: Tong s6 to may phat ting thém cta nha may dién trong chu ky giao dich

Qcon?: Pién nang phat ting thém cla t6 may g trong chu ky giao dich i
quy ddi vé vi tri do dém, (kWh);

Pcon?: Gia chio cao nhat tvong tng véi dai cong suat phat tang thém cia
t6 may g trong chu ky giao dich i (d6ng/kWh). Pdi v6i nha may thuy dién néu gia
chao nay 16n hon gié tran thi trudng dién thi 1y bang gia tran thi truong dién.

Truong hop t6 may c6 san luong phat ting thém thudc cac dai chao co cong
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suat bang nhau voi cac mic gia chao khac nhau, san luong phat ting thém duoc
thanh toan v&i gid chao thap nhat trong cac dai chao trén.

b) Tinh toan cho chu ky thanh todn theo céng thurc sau:
[
Rcon = )" Rcon,
i=1
Trong do:

Rcon: Khoan thanh toan cho san lugng dién nang phat tang thém trong chu
ky thanh toan (d6ng);

1: Chu ky giao dich thir 1 ciia chu ky thanh toan trong d6 nha may dién phai
phat tang thém theo Iénh diéu do;

I: Tong s chu ky giao dich cia ciia chu ky thanh toén trong d6 nha may
dién phai phat ting thém theo 1énh diéu do;

Rcon;: Khoan thanh todn cho san lugng dién nang phat tang thém trong chu
ky giao dich i (d6ng).

5. Truong hop nha may thuy dién dugc huy dong do diéu kién rang buoc
phai phat va c6 gia chao cao hon gia tran thi truong dién hodc dugc huy dong
cong suat voi dai chao gia cao hon gia tran thi truong dién thi nha may duoc
thanh todn cho phan san luong phat twong wng trong chu ky d6 bang gia tran thi
trudng dién.

6. Khoan thanh toan cho san Iuwgng dién nang phat sai khac so vai san luong
huy dong theo Iénh d6 cua nha may dién trong chu ky giao dich.

a) Tinh toan cho ting chu ky giao dich theo cong thic sau:

- Trudng hop san luong dién ning phat ting thém so véi 1énh diéu do:
G -
Rdu, = > (Qdu? x Pbmin, )
g=1

Trong do:

Rdu,: Khoan thanh toan cho san lugng di€n nang phat sai khac so vé1 1énh
diéu d6 trong chu ky giao dich i (d6ng);

g: T6 may phat ting thém so voi 1énh diéu d6 ctia nha may dién trong chu
ky giao dich 1;

G: Tong sd t6 may phat ting thém so véi 1énh diéu do ciia nha may dién
trong chu ky giao dich i;

Qdu?: Dién ndng phat tang thém so vo61 1€nh diéu do cta to may g trong

chu ky giao dich 1 (kWh);
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Pbmin, : Gia chao thip nhét cia tit ca cac to may trong chu ky giao dich i
(ddng/kWh).

- Trudng hop san lugng dién ning phat giam so véi 1énh diéu do:
G
Rdui - Z‘Qduig‘x (SMP. o Pbp|max)
g=L

Trong do:

Rdu,: Khoan thanh toan cho san lugng di¢n nang phat sai khac so voi 1énh
di€u do trong chu ky giao dich 1 (dong);

g: T6 may phat giam so véi 1énh didu do ciia nha may dién trong chu ky
giao dich i;

G: Tong sb t6 may phat giam so voi 1énh diéu d6 cua nha may dién trong
chu ky giao dich i;

Qdu?: Pién ning phat giam so v&i lénh didu do ctia t6 may g trong chu ky
giao dich 1 (kWh);

SMP; : Gia dién ning thi truong trong chu ky giao dich i (d6ng/kWh);

Pbpimex: Gia dién nang cia t6 may dat nhat duoc thanh toan trong chu ky
giao dich i (ddng/kWh).

b) Tinh toan cho chu ky thanh toan theo cong thuc sau:
Rdu = le Rdu,
i=1

Trong do:

Rdu: Khodn thanh toan cho san lugng dién ndng phat sai khac so véi 1énh
diéu d6 trong chu ky thanh toan (dong);

1: Chu ky giao dich thir 1 cia chu ky thanh todn trong d6 nha may nhiét dién
da phat sai khac so voi 1énh diéu do;

I: Tong s6 chu ky giao dich cta cia chu ky thanh toan trong d6 nha may
nhiét dién da phat sai khac so voi 1énh diéu do;

Rdu(i): Khoan thanh toan cho san lugng dién nang phat sai khac so véi san
luong huy dong theo 1énh d6 trong chu ky giao dich i (dong).

Piéu 10. Khoan thanh toan theo gia cong suét thi truong

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co6 trach nhi€ém tinh toan
khoan thanh toan cong suét thi truong cho nha may dién trong chu ky thanh toan
theo trinh tu sau:

1. Tinh toan cho tung chu ky giao dich theo céng thuc sau:
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Rcan(i) = CAN (i) xQmq(i)
Trong do:

Rcan(i): Khoan thanh toan cong suit cho nha may dién trong chu ky giao
dich i (d6ng);

CAN(i): Gia cong suat thi truong trong chu ky giao dich i (d6ng/kWh);

Qmq(i): San luong dién ning do dém cua nha mdy dién trong chu ky giao
dich 1 (kWh).

2. Tinh toan cho chu ky thanh todn theo céng thurc sau:
|
Rcan = > Rcan(i)
i=1
Trong do:

Rcan: Khoan thanh toan coéng suat cho nha may dién trong chu ky thanh
toan (dong);

1: Chu ky giao dich thtr 1 trong chu ky thanh toan;
I: Tong s6 chu ky giao dich trong chu ky thanh toan;

Rcan; : Khoan thanh toan céng suit cho nha may dién trong chu ky giao
dich i (dong).

Pi¢u 11. Khoan thanh toan sai khac trong hop dong mua ban dién

Can ctr gia dién ning thi trudng va gia cong suét thi truong do Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién cong bd, don vi phat di¢n c6 trach nhiém
tinh toan khoan thanh toan theo hop dong mua ban dién va gui cho don vi mua
dién theo quy dinh tai Piéu 104 Thong tu s6 45/2018/TT-BCT trong chu ky thanh
toan theo trinh tu sau:

1. Tinh toén cho ting chu ky giao dich theo cong thurc sau:
Rc (i) =[Pc- FMP(i)] x Qc(i)
Trong do:
Rc(i): Khoan thanh toan sai khac trong chu ky giao dich i (ddng);
Qc(i): San luong hop dong trong chu ky giao dich i (kWh);
Pc: Gia hop dong mua ban dién (dong/kWh);

FMP(i): Gia thi truong toan phan ap dung cho don vi phat dién trong chu
ky giao dich i (dong/kWh).

2. Tinh todn cho chu ky thanh toén theo cdng thirc sau:
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Rc = i Rc(i)

Trong do:
Rc: Khoan thanh toan sai khac trong chu ky thanh toan (dong);
I Chu ky giao dich thtr i cia chu ky thanh toan;
I: Tong s6 chu ky giao dich ctia chu ky thanh toan;
Rc(i): Khoan thanh toan sai khac trong chu ky giao dich i (dong).
N Mige
TINH TOAN THANH TOAN CHO DON VI MUA DIEN
Piéu 12. Tinh toan khoan chi phi mua dién theo gia thi truwong dién giao
ngay cia don vi mua buodn di¢n trong chu ky giao dich
1. San lugng giao nhan dau ngudn cua don vi mua budn dién | trong chu

ky giao dich i duoc xac dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 76 Théng tu
45/2018/TT-BCT.

2. San lugng dién ndng mua theo gia thi truong ctia don vi mua budn dién
trong chu ky giao dich dugc xac dinh nhu sau:

a) San lugng dién nang mua theo gia thi treong tr cac nha may dién duoc
phan bd hop ddng cua don vi mua budn dién trong chu ky giao dich i duoc xac
dinh theo cong thirc sau:

Qm1(L1) =Xy X Q(L 1)
Trong do:

Qmi(1,1): San lugng dién nang mua theo gia thi trudong tir cic nha may dién
dugc phan bo hop dong cia don vi mua budn dién 1 trong chu ky giao dich i
(kWh);

Xi: Ty 1€ dién ndng mua theo gia thi truong dién giao ngay cua don vi mua
budn dién I tir cac nha may dién dugc phan bo hop déng do Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién tinh toan va cong bo theo quy dinh tai Quy trinh lap
ké hoach van hanh thi truong dién do Cuc Diéu tiét dién luc ban hanh;

Q(L,i): San luong dién niang giao nhan dau ngudn cia don vi mua budn dién
| trong chu ky giao dich i, duoc xac dinh theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu nay
(kWh).

b) San luong dién nang mua theo gia thi truong cta don vi mua budn dién
| trong chu ky giao dich i tir nha may dién g ky hop dong mua ban dién tryc tiép
duogc xac dinh theo cdng thirc sau:
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Qmz2(l g 1) = X2(g,1) x Q(L, 1)
Trong do:
Qmz(l,g,1): San lugng dién ndng mua theo gid thi truong ctia don vi mua

budn dién 1 trong chu ky giao dich i tir nha may dién g ky hop dong truc tiép
(kWh);

Q(L,i): San luong giao nhan dau ngudn ctia don vi mua budn dién | trong
chu ky giao dich i, duoc xac dinh theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu nay (kWh);
Xa(g,1): Ty 1€ san luong dién nang dugc tinh toan theo cong thure sau:

_ Qmq(g 1)
k() x Xj, Q(L 1)

XZ (g; 1)

Trong do:

Qmq(g,1): San lugng dién ndng giao tai diém giao nhan trong chu ky giao
dich i truc tiép tham gia thi truong dién cia nha may dién g ky hop dong mua ban
dién truc tiép vo1 don vi mua buon dién (kWh);

Q(1,1): San lugng dién nang giao nhan dau nguén cua don vi mua buon dién
| trong chu ky giao dich i, duoc xac dinh theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu nay
(kWh);

L: Téng s6 don vi mua buén dién;

k(i): Hé s6 quy ddi theo ton that dién nang trong chu ky giao dich i.

¢) Toéng san luong dién ning mua tir thi truong dién giao ngay caa don vi
mua buon dién trong chu ky giao dich dugc xac dinh theo cdng thirc sau:

G
OnD) = QLD+ ) Ol g,)

g=1

Trong do:

Qm(L,i): Tong san luong dién ning mua tir thi trudng dién giao ngay cua
don vi mua buén dién I trong chu ky giao dich i (kWh);

Qmi(l,1): San lugng dién nang mua theo gia thi truong tir cac nha may dién
dugc phan bd hop dong cua don vi mua budn dién | trong chu ky giao dich i
(kwh);

Qmz(l,g,1): San lugng dién ndng mua theo gia thi truong ctia don vi mua
buon dién 1 trong chu ky giao dich i tir nha may dién g ky hop dong truc tiép
(kwh);

G: Tong s6 nha may dién ky hop dong mua ban dién voi don vi mua budn
dién.
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3. Tinh toan khoan chi phi mua di¢n theo gia thi truong dién giao ngay cua
don vi mua buon dién trong chu ky giao dich i dugc xac dinh nhu sau:

a) Khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay cua don vi
mua buédn dién trong chu ky giao dich i tir cac nha may dién duoc phan b dugc
xac dinh theo cdng thic sau:

Cm(l,1) = CFMP(i) %X Qma(l,i)

Trong do:

Cmi(1,1): Khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay cua don
vi mua budn dién trong chu ky giao dich i tir cac nha mdy dién dugc phan bd hop
déng (dong);

CEMP(i): Gia thi trudng dién toan phan ap dung cho cac don vi mua budn
dién trong chu ky giao dich i, (d@dng/kWh);

Qmi(l,i): Tong san lugng dién nang mua theo gia thi trudng ctia don vi mua
budn dién 1 trong chu ky giao dich i tir cac nha méy dién dugc phan bo hop dong
dugc tinh toan theo quy dinh tai Piém a Khoan 2 Piéu nay (kWh).

b) Khoan chi phi mua dién theo gié thi truong dién giao ngay cua don vi
mua budn dién trong chu ky giao dich i tir nha may dién g c6 hop dong mua béan
dién véi don vi mua buén dién duoc xac dinh theo cong thuc sau:

Cm2(l,0,1) = CFEMP(i) x Qmz(l,9,1)

Trong do:

Cmz(L,g,i): Khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay cua
don vi mua budn dién trong chu ky giao dich i cho nha may dién g (ddng);

CFMP(i): Gia thi truong dién toan phan ap dung cho cac don vi mua budn
dién trong chu ky giao dich i (d6ng/kWh);

Qm2(l,g,1): San lugng dién nang mua theo gia thi truong cua don vi mua
buon dién | trong chu ky giao dich i tir nha may dién g dugc tinh toan theo quy
dinh tai Biém b Khoan 2 Piéu nay (kWh);

g: Nha mdy dién c6 hop déng mua ban dién voi don vi mua budn dién.

¢) Tong chi phi mua dién tir thi trudng dién giao ngay caa don vi mua buén
dién trong chu ky giao dich dugc xac dinh theo cong thirc sau:

G
Cn(,D) = Cos (D) + ) Ca (1)

g=1
Trong do:

Cm(Li): Téng chi phi mua dién tir thi truong dién giao ngay ctia don vi mua
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buon dién 1 trong chu ky giao dich i (dong);

Cmi(l,i): Khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay cua don
vi mua budn dién trong chu ky giao dich i tir cac nha may dién duoc phan bd hop
déng (dong);

g: Nha may dién c6 hop déng mua ban dién v6i don vi mua budn dién;

G: Tong s6 nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn
dién;

Cm2(1,g,1): Khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay ctia
don vi mua budn dién trong chu ky giao dich i tir nha may dién g (d6ng).

Piéu 13. Tinh toan khoan chi phi mua dién theo thi trwdng dién giao ngay
ctiia don vi mua buén dién trong chu ky thanh toan

Khoan chi phi mua dién theo thi truong dién giao ngay cua don vi mua
budn di¢n trong chu ky thanh todn dugc xac dinh nhu sau:

1. Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cua don vi mua
buédn dién | trong chu ky thanh todn M tir cac nha may dién duoc phan b hop
dong duogc xac dinh theo cong thuc sau:

I
TCny(LM) = D Cona (1)
i=1

Trong do:

TCmi(I,M): Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cua don
vi mua buén dién | trong chu ky thanh toan M tir cac nha mdy dién dugc phan bd
hop ddng (ddng);

Cmi(l,i): Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cua don vi
mua budn dién | trong chu ky giao dich i tir cac nha may dién dugc phan bo hop
dong, xac dinh tai Piém a Khoan 3 Piéu 12 Quy trinh nay (dong);

1: Chu ky giao dich thu 1 trong chu ky thanh toan;
I: Tong s6 chu ky giao dich ctia chu ky thanh toan.

2. Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cua don vi mua
budn dién trong chu ky thanh toan cho nha may dién g c6 hop dong mua ban dién
v6i don vi mua budn dién dugc xac dinh theo cong thuc sau:

I I
TCro(Lg M) = ) Cz(lg D)+ Upliftu () X ) Qa1
i=1 i=1
Trong do:
TCm2(l,g,M): Khoan chi phi mua dién trén thi truong dién giao ngay cua
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don vi mua budn dién I trong chu ky thanh toan M tir cdc nha may dién g c6 hop
déng mua ban dién voi don vi mua buon dién (déng);

Cmz (Lg,i): Téng khoan chi phi mua dién theo gia thi truong dién giao ngay
cua don vi mua budn dién 1 trong chu ky giao dich 1 tir nha may dién g c6 hop
ddng mua ban dién voi don vi mua buén dién (dong);

1: Chu ky giao dich thir i trong chu ky thanh toan;

I: Tong s6 chu ky giao dich trong chu ky thanh toan;

g: Nha may dién c6 hop déng mua ban dién véi don vi mua budn dién;

Upliftw(g): Thanh phan hiéu chinh gia thi trudng dién giao ngay ap dung
cho don vi mua buén dién ctia nha may dién g trong chu ky thanh toan M do Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién tinh toan trén co s& cac s6 liéu do
don vi phat dién cung cap sau thang van hanh theo cong thic:

Rg(M)+ RE,,(M)-X1; Xl ; Cm2(Lg)
Z{;l Z%:l sz (l,g,l)

Upliftw(g) =

Trong do:

Ry (M): Téng cac khoan thanh toan dién nang thi truong trong chu ky thanh
toan M ctia nha may dién g theo bang ké thanh toan thi truong dién thang do Pon
vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién phat hanh duoc xac dinh theo quy
dinh tai Biéu 9 Quy trinh nay (dong);

RY . (M): Tong doanh thu theo gid cong suat trong chu ky thanh todn M
cuia nha may dién g theo bang ké thanh toan thi truong dién thang do Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién phat hanh dugc xac dinh theo quy dinh tai
Piéu 10 Quy trinh nay (dong);

Cma(l,g,1) Khoan chi phi mua dién theo gia thi trudng dién giao ngay cua
don vi mua budn dién I trong chu ky giao dich 1 tir nha may dién g dugc xac dinh
tai Piém b Khoan 3 Diéu 12 Quy trinh nay (dong);

Qm2(l, g, 1): San luong dién nang mua theo gia thi truong cua don vi mua
budn dién | trong chu ky giao dich 1 tir nha may dién g duoc xac dinh theo quy
dinh tai Piém b Khoan 2 Diéu 12 Quy trinh nay (kWh);

g: Nha may dién c6 hop dong mua ban dién v6i don vi mua budn dién;

1: Chu ky giao dich thtr 1 trong chu ky thanh todn M;

I: Tong s6 chu ky giao dich cta chu ky thanh toan M;

L: Toéng sé don vi mua buédn dién.

3. Tong céac khoan chi phi mua dién caa don vi mua budn dién theo thi
treong dién giao ngay trong chu ky thanh toan dugc xac dinh theo cong thic sau:
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G
TCA, M) = TC,pny (I, M) + z TC,pp (1, g M)
g=1

Trong do:

TC(1,M): Tong cac khoan chi phi mua dién ctia don vi mua buén dién 1 theo
thi trudng dién giao ngay trong chu ky thanh toan M (ddng);

TCm(1,M): Khoan chi phi mua dién theo thi truong di€n giao ngay ctuia don
vi mua buén dién | trong chu ky thanh toan M tir cac nha mdy dién dugc phan bd
hop ddng, duoc xac dinh tai Khoan 1 Diéu nay (d6ng);

g: Nha may dién c6 hop dong mua ban dién v6i don vi mua budn dién;

G: Tong s6 nha may dién c6 hop dong mua ban dién véi don vi mua budn
dién;

TCma(l,g,M): Khoan chi phi mua di¢n theo thi truong dién giao ngay cua

don vi mua budn dién 1 trong chu ky thanh todn M tr nha may dién g dugc xac
dinh tai Khoan 2 Piéu nay (dong).

Piéu 14. Tinh toan khoan thanh toan sai khac theo hegp ddng mua ban
dién ctia don vi mua buon dién

Bén ban dién c6 trach nhi¢m tinh todn khoan thanh toan sai khac theo hop
d6ng mua ban dién trong chu ky thanh toan theo trinh ty sau:

1. Tinh toan cho tung chu ky giao dich theo céng thurc sau:
Rc(i) =[Pc —FMP(i)]x Qc(i)

Trong do:

Rc(i): Khoan thanh toan sai khac trong chu ky giao dich i (dong);

Qc(i): San lugng hop dong trong chu ky giao dich i (kWh);

Pc: Gia hop déng mua ban dién (d6ng/kWh);

FMP;: Gi4 thi trudng toan phan ap dung cho don vi phat dién trong chu ky
giao dich i (ddng/kWh).

2. Tinh todn cho chu ky thanh toan theo cong thurc sau:

I
RY = ) R.()
i=1

Trong do:
RM: Khoan thanh todn sai khac trong chu ky thanh toan M (dong);
I Chu ky giao dich thtr i cia chu ky thanh toan;
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I: Tong s6 chu ky giao dich cta chu ky thanh toan;
Rc(i): Khoan thanh toén sai khac trong chu ky giao dich i (d6ng).

Muc 3
THANH TOAN DICH VU PHU TRQ VA THANH TOAN KHAC

Piéu 15. Thanh toan cho dich vu duw phong diéu chinh tan s6

Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co trach nhiém tinh toan
khoan thanh toan cho don vi phét dién cung cap dich vu du phong diéu chinh tan
s6, bao gom:

1. B6i véi phan san luong dién nang do dém ciia nha may dién cung cap dich
vu du phong diéu chinh tan s trong chu ky giao dich: Tinh toan thanh toén theo
quy dinh tai Diéu 9 va Biéu 10 Quy trinh nay.

2. Khoan thanh toan theo gia cong suat CAN cho phan san luong twong (ng
véi phan cong suat cung cap cho dich vu dy phong diéu chinh tan s, cu thé nhu
Sau:

Rat(i) = CAN(I) x Qu(i)

Trong do:

Rai(i): Khoan thanh toan theo gia cong suat CAN cho phan san luong twong
mg v6i phan coéng suat cung cip cho dich vu du phong diéu chinh tan sb trong
chu ky giao dich i (d6ng);

CAN(i): Gia cong suét thi truong ap dung cho don vi phét dién trong chu
ky giao dich i (KWh);

Qu(i): San luong tuong tmg v4i phan cong suit cung cap cho dich vu du
phong diéu chinh tan sé ciia t6 may trong chu ky giao dich i da quy do6i vé vi tri

do dém (kWh) va duogc xac dinh theo cong thirc sau:

Qat = Min {[ch - qu], thcb}

Quie: San luong twong Gmg voi cong sudt du phong diéu chinh tan sb cong
bb cho chu ky giao dich téi cta to may dugce quy doi vé vi tri do dém trong chu
ky giao dich 1 (kWh);

Qcp: San luong twong Gmg véi cong sudt cong bd cua té mdy trong ban chao
1ap lich cta to may duoc quy ddi vé vi tri do dém trong chu ky giao dich i (kWh);

Qmgq: San luong dién ning do dém cua t6 may trong chu ky giao dich i
(kWh).

Trudng hop trong chu ky giao dich thyc té, to may khong tham gia dich vu
du phong diéu chinh tan s hodc to may bi su ¢4 thi san lugng tuong g voi ph?m
cong suit cung cap cho dich vu du phong diéu chinh tan sb trong chu ky d6 bang
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khong (Qq: = 0);

Truong hop san luong twong ing véi cong suit cong bd cua to may trong
ban chao lap lich cta to may duoc quy d6i vé vi tri do dém trong chu ky giao dich
i nho hon san luong dién nang do dém cua td may trong chu ky giao dich i (Qg <
Qmg) thi san luong twong tmg voi phan cong suat cung cap cho dich vu du phong
diéu chinh tan s trong chu ky d6 bang khéng (Qq = 0).

Piéu 16. Thanh toan cho dich vu du phong khéi déng nhanh, dich vu van
hanh phai phat dé dam bao an ninh hé théng dién, dich vu diéu chinh dién &p va
khéi dong den

Pon vi cung cép dich vu du phong khéi dong nhanh, dich vu van hanh phai
phat dé dam bao an ninh hé thong dién, dich vu diéu chinh dién ap va khoi dong
den duoc thanh toan theo hop dong cung cip dich vu phu tro theo miu do B
CoOng Thuong ban hanh.

Piéu 17. Thanh toan cho cac nha may thuy dién cé hé chira diéu tiét dudi
02 ngay

Céc khoan thanh cho cac nha may thuy dién c6 hd chua diéu tiét dudi 02
ngay truc tiép giao dich trén thi trudng dién dugce tinh toan nhu sau:

1. Cac khoan thanh toan theo thi truong di¢n: Thuc hién theo cac quy dinh
tai Khoan 2, Khoan 6 Diéu 9 va Piéu 10 Quy trinh nay.

2. Khoan thanh toan sai khac trong hop dong mua ban dién

a) San lugng hop dong mua ban dién trong chu ky giao dich cta nha may
dién nay dugc tinh toan theo cong thirc sau:

Qc(i) = Qhc(i)x a

Trong do:

Qc(i): San luong hop ddng ctia nha may dién trong chu ky giao dich i
(kwWh);

o: Ty 18 san luong dién ning thanh toan theo gid hop dong cho cac nha may
thay dién c6 ho diéu tiét dudi 02 ngay do Cuc Diéu tiét dién luc quy dinh.

Qhc(i): San luong dién hiéu chinh trong chu ky giao dich 1 (kWh) dugc xac
dinh nhu sau:

- Truong hop Qdu(i)> 0, Qhc(i) = Qm(i) — Qdu(i);

- Truong hop Qdu(i) <0, Qhc(i) = Qm(i).

Qm(i): San lugng dién ning tai vi tri do dém trong chu ky giao dich i (kWh);

Qdu(i): San lwong dién ning phat sai khac so v6i 1énh diéu do trong chu ky
giao dich 1 (kWh).
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b) Khoan thanh toan theo hop ddng mua ban dién ctia nha mdy dién duoc
tinh toan can ctr theo san luong hop ddng theo quy dinh tai Piém a Khoan nay va
theo cong thirc quy dinh tai Piéu 11 Quy trinh nay.

Piéu 18. Thanh toin khac dbi véi nha may dién Ky hep ddng véi Tap doan
bPién luc Viét Nam

1. Trudng hop san luong do dém dién ning thang do don vi quan 1y sé liéu
do dém cung cip theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 76 Théng tu sb 45/2018/TT-
BCT c6 sai khac so véi tong dién ning do dém cac ngdy trong thang do don vi
quan ly s liéu do dém cung cap theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 76 Théng tu sb
45/2018/TT-BCT, phan dién niang chénh léch dugc thanh toan theo quy dinh tai
Hop déng mua ban dién di ky giita Tap doan Dién luc Viét Nam va don vi phat
dién.

2. T may nhiét dién bi budc phai ngimg theo quy dinh tai Biém d Khoan
3 Piéu 60 Thong tu s6 45/2018/TT-BCT hoac phai nging 01 (mot) 1o hoi dé giam
cong suat theo quy dinh tai Biém ¢ Khoan 3 Diéu 60 Théng tu s6 45/2018/TT-
BCT dugc thanh toan chi phi khoi dong theo quy dinh tai Hop dong mua ban dién
da ky gitra Tap doan Bién luc Viét Nam va don vi phat dién. Don vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién co trach nhiém xéac nhan sy kién nay d6i vai to may
do Pon vi phat dién cong bé dé Pon vi mua dién lam can cir thanh toan chi phi
khéi dong.

3. Truong hop nha may c6 td may phat dién thi nghiém thi tach toan bo nha
may do6 ra ngoai thi truong dién trong cac chu ky chay thi nghiém. Toan b san
lurong phéat cia nha may 1én ludi trong cac chu ky co thi nghiém duoc thanh toan
theo quy dinh tai Hop dong mua ban dién da ky gitra Tap doan Dién lyc Viét Nam
va don vi phét dién, twong ng véi cau hinh té may va loai nhién liéu st dung.

4. Truong hop t6 may di c6 ké hoach ngimg may dugc phé duyét nhung
van phai phéat cdng suat theo yéu cau cia Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién dé ¢am bao an ninh hé théng dién, thi tach toan bo nha may do ra
ngoai thi trudng dién trong khoang thoi gian phat céng suét theo yéu cau ctia Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién. Toan bo san lugng phat cia nha may
1én ludi trong khoang thoi gian nay duoc thanh toan theo quy dinh tai Hop dong
mua ban dién da ky gitra Tap doan DBién luc Viét Nam va don vi phat dién.

5. Truong hop nha may dién cd té may phat dién tach ludi phat doc 1ap
theo yéu cau ctia Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudng dién, toan bo san
lurong phat dién cia nha may dién trong cac chu ky giao dich c6 lién quan duoc
thanh toan theo quy dinh tai Hop dong mua ban dién da ky giira Tap doan Dién
luc Viét Nam va don vi phat dién.

6. Truong hop nha may dién c6 té may phat dién tach ra ngoai hé thong
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dién qudc gia va dau ndi vao ludi dién mua tir nuéc ngoai, can cur theo két qua
tinh todn van hanh hé thong dién nam téi cua Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién, viéc tham gia thi truong dién trong nam téi va thanh toan cho nha
may dién nay duoc quy dinh nhu sau:

a) Nha may thuy dién c6 hd chira diéu tiét dudi 02 ngay c6 ké hoach dau
ndi vao ludi dién mua dién tir nudc ngoai thi tich toan bo nha may dién nay tham
gia gian tiép thi truong dién trong ndm tGi. Toan bd san luong phat dién ctia nha
may dién trong nam t6i dugc thanh toén theo quy dinh tai Hop dong mua ban dién
da ky gitra Tap doan Di¢n luc Viét Nam va don vi phat dién,;

b) Trur truong hop quy dinh tai Diém a Khoan nay, trudng hop trong nim
van hanh nha may dién c6 t6 may phat dién dau ndi vao ludi dién mua dién tir
nudc ngoai, toan bd san lugng phat dién cuia nha may dién trong ngay giao dich
ma t0 may c6 chu ky ddu nbi vao ludi dién mua dién tir nuéc ngoai dugc thanh
toan theo theo quy dinh tai Hop dong mua ban dién da ky giita Tap doan Dién luc
Viét Nam va don vi phat di¢n.

7. Truong hop té may thuy dién phai phat cong suat I6n hon cong suat
cdng bd trong ban chao gié 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi theo yéu cau
ctia Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién vi ly do an ninh hé thng,
toan bo san lugng phat cua nha may Ién Iudi trong khoang thoi gian nay duoc
thanh toan theo quy dinh tai Hop dong mua ban dién da ky giira Tap doan Dién
luc Viét Nam va don vi phat dién.

8. Truong hop nha mdy dién c6 to may phat dién tham gia thir nghiém hé
théng AGC theo yéu cau cta Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
thi tAch toan b nha may dién nay ra ngoai thi truong dién, toan b san luong phat
cta nha may lén ludi trong cac chu ky co thur nghiém dugc thanh toan theo quy
dinh tai Hop dong mua ban dién da ky giita Tap doan Pién luc Viét Nam va don
vi phat dién. Trude ngay 01 thang 12 nim N-1, Pon vi van hanh hé thong dién va
thi truong dién c6 trach nhiém lap va cong bé danh sach cac to may phat dién du
kién tham gia thir nghiém hé théng AGC trong nim N cho céc thanh vién tham
gia thi truong dién.

9. Truong hop nha may tuabin khi van hanh chu trinh don hoic thiéu nhién
liu chinh phai st dung mét phan hoic toan b nhién liéu phu theo 1énh cta Pon
vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé dam bao an ninh hé théng dién,
thue hién thanh toan theo hop déng cung cap dich vu phu tro.

Piéu 19. Thanh toan khac ddi véi nha may dién ky hop ddng truc tiép véi
don vi mua buén di¢n

1. Céc khoan thanh toan khac cho nha may dién ky hop dong truc tiép véi
don vi mua budn dién bao gom:
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a) Phan san lugng chénh léch gitra san lugng do dém dién ning thang do
don vi quan ly sb liéu do dém cung cap theo quy dinh tai Khoan 2 Biéu 76 Théng
tu s6 45/2018/TT-BCT vai tong san luong dién nang do dém céc chu ky giao dich
trong thang do don vi quan ly sb liéu do dém cung cép theo quy dinh tai Khoan 1
Diéu 76 Thong tu s6 45/2018/TT-BCT, duoc thanh todn theo quy dinh tai Hop
d6ng mua ban dién di ky giira don vi mua budn dién va don vi phat dién;

b) T6 may nhiét dién bi budc phai ngimg phat dién theo quy dinh tai Diém
d Khoan 3 Diéu 60 Théng tu s6 45/2018/TT-BCT hoic phai nging mét 1o hoi dé
giam codng suat theo quy dinh tai Piém ¢ Khoan 3 Diéu 60 Thong tu sb
45/2018/TT-BCT duoc thanh toan chi phi khoi dong theo quy dinh tai Hop déng
mua ban dién da ky gitra don vi mua buon dién va don vi phat dién. Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém xac nhan sy kién nay déi
véi t6 may do Pon vi phat dién céng bé dé Pon vi mua dién 1am can cir thanh
toan chi phi khéi dong;

¢) Truong hop nha may c6 to may phat dién thi nghiém thi tach toan bo nha
may do6 ra ngoai thi truong dién trong cac chu ky chay thi nghiém. Toan bd san
lwong phéat ciia nha may 1én Iudi trong cac chu ky cé thi nghiém dugc thanh toan
theo quy dinh tai Hop dong mua ban dién da ky gitta don vi mua budn dién va
don vi phat dién, twong Gng véi cau hinh to may va loai nhién liéu sir dung;

d) Truong hop nha may dién c6 té6 may phat dién tham gia tha nghiém hé
théng AGC theo yéu cau caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién
thi tach toan b nha may dién nay ra ngoai thi truong dién, toan b san lugng phat
cta nha may lén ludi trong cac chu ky co thu nghiém duogc thanh toan theo quy
dinh tai Hop dong mua ban dién di ky gitta don vi mua budn dién va don vi phat
dién. Trudc ngay 01 thang 12 nim N-1, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi
truong dién cd trach nhiém 1ap va cong bd danh sach cac to may phat dién du kién
tham gia thir nghiém hé thong AGC trong nam N cho céc thanh vién tham gia thi
truong dién;

d) Céc khoan thué, phi thanh toan cho nha méy dién c6 hop dong truc tiép
V6i cac don vi mua budn dién trong chu ky thanh toan M (thué tai nguyén nudc,
phi méi truong ring, phi bao vé méi truong ddi véi nude thai cdng nghiép, tién
thué dat, cac khoan thué phi khéac néu co).

2. Cac khoan thanh toan khac quy dinh tai Khoan 1 Diéu nay duoc phan b
cho cac don vi mua buon dién theo ty trong san lugng dién nang giao nhan trong
chu ky thanh toan do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cong b
va dugc xac dinh theo cong thurc sau:

Qd, M)

Rin(l, g, M) = R , M _
kh(l, g M) kh(8 )XZ{;lQ(LM)

Trong do:
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Rin(1,9,M): Khoan thanh toan khac phan bé cho don vi mua buén dién | tir
nha may dién g ky hop dong mua ban dién truc tiép trong chu ky thanh toan M
duogc thoa thuan tai hop dong mua ban dién Ky giira hai bén (d6ng);

Rin(g,M): Tong cac khoan thanh toan khac quy dinh tai Khoan 1 Diéu nay
ctia cac nha may dién g ky hop déng mua ban dién truc tiép véi don vi mua budn
dién trong chu ky thanh toan M (dong);

Q(I,M): San lugng dién nang giao nhan cta don vi mua buoén dién | trong
chu ky thanh toan M (kwh);

L: Téng s6 don vi mua budn dién.
Piéu 20. Thanh toan khi can thiép vao thi truwong dién

Truong hop c6 phat sinh tinh hudng can thiép thi truong dién duoc quy
dinh tai Diéu 64 Thong tu sb 45/2018/TT-BCT, don vi mua dién c6 trach nhiém
thanh toan cho don vi phat dién c6 hop dong truc tiép theo quy dinh tai hop dong
mua ban dién. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém
x&c nhan cac su kién lién quan dé don vi phat dién c6 cin ci hoan chinh hd so
thanh toan gui don vi mua dién.

Piéu 21. Thanh toan khi dirng thi truomg dién

Trong thoi gian ding thi trudng dién dugc quy dinh tai Diéu 65 Thong tu
s6 45/2018/TT-BCT, don vi mua dién cd trach nhiém thanh toan cho don vi phat
dién c6 hop dong truc tiép theo quy dinh tai hop ddng mua ban dién. Pon vi van
hanh hé théng dién va thi trudong dién c6 trach nhiém xac nhan cac su kién lién
quan dé don vi phét dién ¢ can ci hoan chinh hé so thanh toan giri don vi mua
dien.

Muc 4
TRINH TU, THU TUC THANH TOAN

Piéu 22. S6 liéu phuc vu tinh toan thanh toan thj trudng dién

1. Truée 10h00 ngay D+1, don vi phat dién co trach nhiém céng bé cac su
kién phuc vu thanh toan trén thi truong dién theo quy dinh tai Chuong IV Quy
trinh nay.

2. Trugc 15h00 ngay D+1, don vi phét dién c6 trach nhiém phdi hop voi

Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién xac nhan céc su kién phuc vu

thanh toan trén thi truong dién. Trong trudng hop don vi phat dién chua cong bd

cac su kién hodc cac su kién chua duoc thong nhat, Pon vi van hanh hé théng

dién va thi truong dién c6 trach nhiém cong bd céc su kién duoc s dung dé tinh
toan thanh toan trén thi truong dién.

3. Trudc 15h00 ngay D+1, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong

dién c6 trach nhiém kiém tra sé liéu do dém dién ning, sd liéu do dém dau cuc to
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may va cac sb liéu do dém tu dung cua tirng chu ky giao dich caa ngay D.

4. Trudc 900 ngay D+2, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
c6 trach nhiém tong hop va cung cap cho don vi mua dién va cac don vi phat dién
s6 liéu phuc vu viéc tinh toan thanh toan cho tirng nha may dién.

5. Truéc 16h00 ngay D+2, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién co trach nhiém tong hop va cung cap cho don vi mua dién va cac don vi phét
dién sb lieu phuc vu viéc tinh toan thanh toan.

Piéu 23. Bang ké thanh toan thij truong dién cho ngay giao dich

1. True 16h00 ngay D+4, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién co trach nhiém lap va gui cho cac don vi phat dién bang ké thanh toan thi
truong dién so bd bao gom bang ké dich vu du phong diéu chinh tan sb cho ngay
giao dich D qua trang thong tin dién tir thi truong dién theo mau quy dinh tai Phu
luc 3 Quy trinh nay.

2. Trude 16h00 ngay D+5, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién 1ap va guri cho cac don vi mua dién bang ké thanh toan thi truong dién giao
ngay cua ngay D qua trang thong tin dién tir thi truong dién theo mau quy dinh tai
Phu luc 3 Quy trinh nay.

3. Trudc 12h00 ngay D+6, don vi phat dién truc tiép giao dich va don vi
mua dién c6 trach nhiém xac nhan bang ké thanh toan thi truong dién bao gém
bang ké dich vu dy phong diéu chinh tan s theo quy dinh trén trang théng tin
dién tor thi trudng dién; théng bao lai cho Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién cac sai sot trong bang ké thanh toan thi trudng dién so b (néu co).

4. Truée 16h00 ngay D+6, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién co trach nhiém lap va gui cho don vi mua dién va cac don vi phat dién bang
ké thanh toan thi truong dién bao gom bang ké dich vu dy phong diéu chinh tan
s6 hoan chinh cho ngay D qua Trang thong tin dién tir thi truong dién theo mau
quy dinh tai Phu luc 3 Quy trinh nay. Pon vi phat dién co trach nhiém phat hanh
bang ké thanh toan ngay va dua vao ho so phuc vu cong tac thanh toan cho chu
ky thanh toan.

Piéu 24. Bang ké thanh toan thj truong dién cho chu ky thanh toan

1. Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién cd trach nhiém tong
hop cac s6 ligu thanh toan cho cac ngay giao dich trong chu ky thanh toan va kiém
tra, d6i chiéu véi bién ban tong hop san lugng dién ning do don vi quan ly sé liéu
do dém dién nang cung cap.

2. Trong thoi han 10 ngay 1am viéc tinh tir ngay giao dich cudi clng cua
chu ky thanh toan, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién co trach
nhiém cong bé:
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a) Bién ban chdt san lugng chénh léch gitra tong san luong trong tirng chu
ky giao dich va san lugng chét cho chu ky thanh toan;

b) Tong san luong dién niang giao nhan dau ngudn cua timg don vi mua
buén dién va ty trong san luong dién ning giao nhan dau ngudn cua don vi mua
buén dién tinh toan theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 19 Théng tu s6 45/2018/TT-
BCT.

3. Trong thoi han 13 ngay 1am viéc tinh tir ngdy giao dich cudi cing cua
chu ky thanh toan, Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién c6 trach
nhiém 1ap va phéat hanh bang ké thanh toan thi truong dién bao gdm bang ké dich
vu du phong diéu chinh tan sb caa chu ky thanh toan cho don vi mua dién va don
vi phat dién.

4. Bang ké thanh toén thi truong dién cho chu ky thanh toan bao gom bang
tong hop theo mau quy dinh tai Phu luc 4 Quy trinh nay va bién ban xac nhan chi
s6 cong to va san luong dién ning.

5. Hinh thac xac nhan bang ké thanh toan va su kién thi truong dién: Pon
vi phat dién truc tiép giao dich, don vi mua dién va Pon vi van hanh hé thong dién
va thi trudng dién ¢ trach nhiém str dung chir ky sé dé phuc vu cdng tac xac nhan,
phat hanh bang ké thanh toan thi truong dién va xac nhan cac su kién thi truong
dién. Trong trudng hop chit Ky s6 bi su ¢6, don vi mua dién va Pon vi van hanh
hé thdng dién va thi truong dién co trach nhiém xac nhan, phat hanh bang van ban
gidy bang ké thanh toan thi truong dién va xac nhan cac su kién thi truong dién
truc tiép va xac nhan lai sau khi sy ¢d dugc khac phuc.

Chuong 111
PIEU CHINH SAN LUQNG CUA PON VI PHAT PIEN
TRUC TIEP GIAO DICH TRONG THI TRUONG PIEN

Muc 1
PIEU CHINH SAN LUQNG HQP PONG THANG

Piéu 25. Cac truong hep dwge xem xét diéu chinh Qc thang

1. Trudng hop Pon vi phat dién va Pon vi mua dién théng nhat trong hop
d6ng mua ban dién vé san luong hop déng thang hozc cac noi dung vé diéu chinh
san lugng hop dong thang (cac trudng hop diéu chinh, nguyén tic diéu chinh)
truéc thang van hanh: Viéc diéu chinh san luong hop dong thang duoc thuc hién
theo quy dinh tai hgp dong mua béan dién, khéng thuoc pham vi ap dung ciia Thong
tu s6 45/2018/TT-BCT va Thong tu sé 24/2019/TT-BCT ngay 14 thang 11 nim
2019 cua Bo truong Bo Cong Thuong sira doi, bo sung mot s6 diéu cua Thong tu
6 45/2018/TT-BCT ngay 15 thang 11 nam 2018 cua Bo truong Bo Cong Thuong
quy dinh van hanh thi trudng ban budn dién canh tranh va stra dbi, bo sung mot
s6 diéu ciia Thong tu s6 56/2014/TT-BCT ngay 19 thang 12 nam 2014 thi truong
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ban budn dién canh tranh va sira do6i, bo sung mot sé diéu cia Thong tu sb
56/2014/TT-BCT ngay 19 thang 12 nam 2014 cta Bo truong Bo Cong Thuong
quy dinh phuong phap xac dinh gia phat dién, trinh ty kiém tra hop d6ng mua ban
dién (sau day viét tat 1a Thong tu s6 24/2019/TT-BCT). Céac don vi ¢d trach nhiém
thong bao cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién vé cac ndi dung
da théng nhat dé phuc vy cdng tac van hanh thi truong dién.

2. Truong hop san luong hop dong thang do Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién tinh toan theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 27 Théng tu sd
45/2018/TT-BCT va khong cé thoa thuan khac trong hop dong mua ban dién vé
diéu chinh san lwong hop ddng thang: San luong hop dong thang M+1 cua nha
may dién (san luong da duoc ky két tir ddu nam) duoc xem xét diéu chinh trong
cac trrong hop sau:

a) Lich bao dudng stra chita cia nha may trong thang M+1 bi thay d6i so
véi ké hoach van hanh nam trong trudng hop:

- Theo yéu cau cta Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé
dam bao an ninh hé thong dién khéng phai do cac nguyén nhan cua nha may;

- Theo y&u cau cta co quan nha nudc cd tham quyén va duge Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién thong nhat can ci vao diéu kién van hanh
thuc té caa hé thong.

b) Thity van thuc té cia nha may thay dién khéc biét 16n so véi du béo thay
van st dung trong tinh toan 1ap ké hoach:

¢) San lugng kha dung thang M+1 cta nha may dién khong dam bao san
luong hop dong thang;

d) T6 may duogc diéu chinh lich sira chita trong thang M va dap ung céc
diéu kién sau:

- Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién diéu chinh lich stra chira
do Iy do an ninh hé thong;

- Thoi diém bat dau sia chira theo lich sira chita diéu chinh sém hon so véi
thoi diém bat dau sira chita trong ké hoach thang M;

- Thoi diém két thic stra chira theo lich sira chita diéu chinh khéng trong
thang M.

3. San luong hop dong ting chu ky giao dich da duoc ky két trong thang M
va cac thang trudc trong nim N ciia nha may dién khong diéu chinh trir truong
hop quy dinh tai Biém d Khoan 2 Biéu nay va biéu 31 Quy trinh nay
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Piéu 26. Nguyén tic diéu chinh Qc thang trong trwong hop lich bao
duéng sira chira cia nha may trong thang M+1 thay déi

Nguyén tac diéu chinh Qc thang nhu sau:

1. Qc thang duoc diéu chinh khong vuot san luong kha dung da tinh dén ké
hoach bao dudng sta chita thay doi.

2. Qc thang cua céc thang ¢ lich sira chita thay d6i dugc diéu chinh bang
cach dich chuyén giira céc thang phan san luong Qc tuong (ng vai thoi gian sta
chita bi dich chuyén, dam bao tong Qc nim khong dbi trir trudng hop quy dinh tai
biém ¢ Khoan nay, cu thé nhu sau:

a) Phan san lwong Qc giam tuwong tng vai thoi gian stra chira bi dich chuyén
lam giam kha dung cua thang i duoc tinh bang cong thuc sau:

AQc; = (1 — %) Qc;

Trong do:
AQc;: Phan san luong Qc diéu chinh gidm cua thang i;

Ts: Tong thoi gian kha dung thang i ciia cac to may trong nha may theo lich
stra chira thay doi;

Te: Tong thoi gian kha dung thang i ctia cac to may trong nha may theo lich
stra chira trong ké hoach niam;

Qci: San luong hop déng thang 1 theo theo ké hoach van hanh thi truong
di€én ndm cua nha may.

b) Phan san luong Qc ting twong (g véi thoi gian sira chira bi dich chuyén
cua thang 1am tang kha dung duoc tinh bang cong thic sau:

AQc = Z AQc;

AQc: Phan san lugng Qc tang twong tng dich chuyén;

Trong do:

AQc;: Phéan san luong Qc diéu chinh tang cta thang i.

3. Truong hop nha may thay doi lich bao dudng stra chira vao thang cudi
nam thi khong dich chuyén san luong Qc tuwong ng véi thoi gian stra chita caa
thang nay vao niam tiép theo.

4. Trudc ngay 22 hang thang, can ct két qua danh gia an ninh hé théng
thang t&i va yéu cau cia co quan nha nudc c6 tham quyén lién quan dén viéc thay
d6i lich bao dudng sira chita ciia nha may dién, Pon vi van hanh hé théng dién va
thi trudng dién co trach nhiém phé duyét ké hoach bao dudng sira chita 1am co s
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cho 1ap ké hoach van hanh thi truong dién thang toi. Truong hop phat sinh viéc
thay d6i ké hoach bao dudng sira chita sau ngay 25 hang thang thi khong diéu
chinh Qc thang tiép theo caa nha may dién.

Piéu 27. Piéu chinh Qc thang trong trudng hop thiy vin thuc té khac biét
l6n so véi dw b&o thity vin sir dung trong tinh toan 1ap ké hoach

1. Nha may thuy dién ¢ hd chtra diéu tiét trén 01 tuan (trir nha may thay
dién duoc &p dung co ché chao gia nhu nha may thuy dién c6 ho chta dudi 02
ngay) dugc xem xét diéu chinh san lwong hop ddng thang tiép theo khi dap tng
du cac diéu kién sau:

a) Truong hop 1

- Luu luong nudc vé binh quan tinh tir ngay 01 thang 01 nim N dén ngay
20 thang M chénh léch +50% so véi luu luong nuéc vé du bao duoc sir dung trong
cong tac lap ké hoach van hanh nam toi;

- San luong phét tai diém giao nhan quy d6i cia nha may dién tir ngay 01
thang 01 nam N dén ngay 20 thang M chénh léch +20% so v&i san luong hop
dong liy ké. San luong phat quy doi cua nha may dién duoc tinh toan bang san
lugng thyuc phat nhan véi ty Ié san luong thanh toan theo gia hop dong;

- Dung tich hiru ich dau ky du kién caa thang M+1 chénh léch +10% so
dung tich hitu ich hd dau thang tinh toan trong ké hoach nam;

- San luong hop dong thang M+1 thap hon 10% so véi san lwong du kién
huy dong quy doi tai diém giao nhan trong ké hoach van hanh thang M+1 di duoc
phé duyét;

- Chi diéu chinh ting san luong hop dong cua nha may thay dién trong
truong hop téng san luong hop déng thang cia cac nha may dién tham gia thi
truong dién theo ké hoach van hanh nam thap hon 95% tong san luong du kién
phat (quy d6i vé diém giao nhan) cua cac nha may dién theo ké hoach van hanh
thang.

b) Truong hop 2

- Luu luong nudc vé binh quan tinh tir ngay 01 thang 01 nim N dén ngay
20 thang M chénh léch -50% so véi luu lwong nuéc vé du bao duoc st dung trong
cong tac lap ké hoach van hanh nam téi;

- San luong phét tai diém giao nhan quy d6i cia nha may dién tir ngay 01
thang 01 nam N dén ngay 20 thang M chénh Iéch -20% so véi san luong hop dong
lity ké. San luong phat quy ddi ctia nha may dién duoc tinh toan bang san luong
thuc phat nhan vai ty 1é san lugng thanh toan theo gia hop dong;

- Dung tich hitu ich dau ky du kién cua thang M+1 chénh léch -10% so

dung tich hitu ich hd dau thang tinh toan trong ké hoach nam;
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- San lugng hop ddng thang M+1 cao hon 10% so véi san luong du kién
huy dong quy doi tai diém giao nhan trong ké hoach van hanh thang M+1 di duoc
phé duyét.

¢) Truong hop 3

- Luu luong nudc vé binh quan thuc té tinh dén ngay 20 thang M thap hon
s0 véi luu luong nuéc vé du bao thang M duoc sir dung trong cong tac 1ap ké
hoach van hanh nam tai;

- San luong phét tai diém giao nhan wdc thuc hién cua thang M (s lidu
thue dén ngay 20 thang M va uéc cac ngdy con lai cua thang M) thap hon hoic
bang san luong hop dong da dugc phan bd cho thang M;

- Muc nudc du kién dau thang M+1 caa hd thap hon muc nuéc tdi thiéu
hoac muc nudc thap nhat trong dai muc nudce diéu hanh duoc quy dinh trong Quy
trinh van hanh hé chtra do co quan c6 tham quyén ban hanh;

- San lugng hop dong thang M+1 cao hon so véi san lugng du kién huy
dong quy doi tai diém giao nhan trong ké hoach van hanh thang M+1 da dugc phé
duyét.

2. Pon vi phat dién c6 trach nhiém cong bé luu lugng nude vé va mue nudce
ho chira thay dién thyuc té hang ngay 1én trang thong tin dién tir phuc vu van hanh
hé théng dién va thi truong dién theo quy dinh tai Quy trinh quan ly van hanh hé
théng céng nghé thong tin diéu hanh thi truong dién va céng bé thong tin thi
truong dién do Cuc Diéu tiét dién luc ban hanh. Pon vi phat dién chiu trach nhiém
vé tinh chinh xac cua sé liéu do don vi minh cung cap.

3. Trudc ngay 21 hang thang, don vi phat dién c6 trach nhiém du kién muc
nuéc hd chira dau thang M+1 va tinh toan du kién dung tich hitu ich hd chia tai
thoi diém dau thang M+1. Pon vi phét dién va don vi mua dién c6 trach nhiém
phdi hop xem xét, ddi chiéu cac sé lidu can ctr cac diéu kién theo quy dinh tai
Khoan 1 Diéu nay va co y kién dé xuat phuong an diéu chinh Qc thang M+1 Vi
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién.

4. San luong hop dong thang M+1 ciia don vi phat dién dugc xem xét diéu
chinh trong cac truong hop quy dinh tai Khoan 1 Biéu nay bang san luong du
kién huy dong quy doi tai diém giao nhan duoc tinh toan theo phuong thuc hé
thong dién thang M+1 da duoc Tap doan Pién luc Viét Nam phé duyét nhan voéi
ty 1& san lugng thanh toan theo gia hop déng (), dong thoi khéng vuot san luong
kha dung va khong diéu chinh vao cac thang tiép sau.
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Piéu 28. Piéu chinh Qc thang trong trudng hop san lweng kha dung thang
M+1 ciia nha may dién khéng dam bao sin lwong hop dong thang

Trong truong hop san lugng kha dung thang M+1 ctia nha may dién khong
dam bao san luong hop ddng thang thi san lwong hop ddng thang dugc diéu chinh
bang san luong kha dung thang do.

San lugng kha dung thang M+1 cua nha mdy dién do don vi phat di€n cong
bd theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 38 Quy trinh 1ap ké hoach van hanh thi truong
dién.

Piéu 29. Piéu chinh Qc thang M+1 trong truong hep Té may dwgc diéu
chinh lich sira chira trong thang M

Trong truong hop quy dinh tai Biém d Khoan 2 Diéu 25 Quy trinh nay, san
luong hop ddng ting chu ky giao dich trong thdi gian lich stra chita diéu chinh
ctia thang M 16n hon san lugng kha dung duogc diéu chinh theo lich stra chita thi
san luong hop ddng timg chu ky giao dich duoc diéu chinh bang san luong kha
dung va phan san lugng hop dong thiéu hut cua thang M dugce phan bd vao san
luong hop dong thang co thoi diém két thuc lich sira chita diéu chinh theo phé
duyét lich stra chira.

Piéu 30. Cong bd va xac nhan san hrong hop dong thang diéu chinh

1. Vao ngay 22 hang thang, Pon vi van hanh hé thng dién va thi truong
dién tong hop, béo céo Tap doan Pién luc Viét Nam cac truong hop quy dinh tai
Piéu 25 Quy trinh nay.

2. Va0 ngay 25 hang thang, Tap doan Dién luc Viét Nam, can cir vao ké
hoach van hanh thang M+1, tinh hinh thyc té caa hé théng va timg don vi dé co y
kién giri Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién vé viéc diéu chinh san
lwong hop ddng thang M+1 va cac thang tiép theo trong nam N cho nha may dién.

3. Vo ngay 25 hang thang, Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong c6
trach nhiém cong b san lugng hop dong cac thang diéu chinh Ién trang thdng tin
dién tir thi truong dién theo Quy trinh quan Iy van hanh hé théng cong nghé thdng
tin diéu hanh thi trudng dién va céng bd théng tin thi truong dién do Cuc biéu
tiét dién luc ban hanh.

4. Truéc ngay cudi cung hang thang, don vi mua dién va don vi phat dién
truc tiép giao dich cd trach nhiém ky xac nhan Qc thang M+1 tai diém giao nhan
va Qc thang M+1 va céc thang tiép theo trong naim N di dugc diéu chinh (néu co)
theo cong bb ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

5. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién cd trach nhiém bao céo
Cuc biéu tiét dién luc két qua thyc hién viéc diéu chinh san lugng hop dong thang
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M va cac thang tiép theo trong nim N ctia c4c nha may dién co diéu chinh san
lwong hop dong theo quy dinh vé ché d6 b&o cdo van hanh thi truong dién tai
Khoan 35 Diéu 1 Thong tu sb 24/2019/TT-BCT.

Muc 2
PIEU CHINH SAN LUQNG HQP PONG TRONG CHU KY GIAO DICH

Piéu 31. Cac truong hop duwoc xem xét diéu chinh san lwong hop dong
tirng chu ky giao dich

1. Trudng hop Pon vi phat dién va Pon vi mua dién théng nhét trong hop
ddéng mua ban dién vé san luong hop dong timg chu ky giao dich hodc cac ndi
dung vé diéu chinh san lugng hop ddng chu ky giao dich (céc trudng hop diéu
chinh, nguyén tic diéu chinh): Viéc diéu chinh san lugng hop dong chu ky giao
dich dugc thuc hién theo quy dinh tai hop déng mua ban dién. Cac don vi co trach
nhiém thong bao cho Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién vé cac ndi
dung da thong nhat dé phuc vu cong tac van hanh thi truong dién.

2. Truong hop san luong hop dong timg chu ky giao dich do Pon vi van
hanh hé thong dién va thi trudong dién tinh toan theo quy dinh tai Piéu 38 va Diéu
40 Théng tu s6 45/2018/TT-BCT va khong c6 thoéa thuan khac trong hop dong
mua ban dién vé diéu chinh san lugng hop dong chu ky giao dich: San luong hop
déng timg chu ky giao dich ctia nha may dién duoc xem xét diéu chinh trong cac
trudng hop sau:

a) T6 may bi su ¢b véi thoi gian su ¢ I6n hon 72 gio;

b) Lo hoi cta té may nhiét dién than c6 nhiéu 16 hoi co thoi gian su ¢ 16n
hon 72 gi0;

¢) Thoi gian sira chita cua td may kéo dai so véi ké hoach da duoc phé duyét
va dugc dua vao tinh san luong hop dong ting chu ky giao dich;

d) Thoi gian sta chixa 10 hoi cua td may nhiét dién than ¢ nhiéu 16 hoi kéo
dai so véi ké hoach da duoc phé duyét va duge dua vao tinh san lwong hop dong
tung chu ky giao dich;

d) C6 cong bd thdng tin vé viéc thiéu ngudn nhién liéu khi trong két qua
lap lich huy dong ngay téi caa Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
theo quy dinh tai Khoan 7 Diéu 54 Thong tu s6 45/2018/TT-BCT;

e) C6 cong bd thdng tin vé truong hop nha may nhiét dién than xay ra tinh
trang thiéu nhién liéu dan dén tong san luong dién ning ngay tuong tng Vi mic
cong suat cong b trong ban chao 1ap lich ngay ti cua nha may dién thap hon
tong san luong hop dong céac chu ky giao dich trong ngay cua nha may theo quy
dinh tai Khoan 13 Piéu 1 Thong tu sé 24/2019/TT-BCT.
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Piéu 32. Piéu chinh san lwong hep dong tirng chu ky giao dich cia nha
may dién trong truong hop thoi gian swr ¢ ciia té may hogc 10 may cia nha may
dién Ién hon 72 gio

San luong hop dong ting chu ky giao dich (Qc) cua nha may trong trudng
hop to may hodc 10 may ctia nha may bi su b, dugce diéu chinh nhu sau:

1. Trudng hop thoi diém té may hodc 10 may tra lai trang thai du phong sau
su ¢6 qua 72 gio:

a) Trong giai doan tir chu ky giao dich 6 sy c6 dén hét 72 gio: Giit nguyén
san lugng hop déng (Qc) di phan bd cho nha may dién;

b) Trong giai doan tir chu ky giao dich dau tién sau khi két thuc 72 gior dén
chu ky t6 may hodc 10 may khic phuc su ¢ va kha dung:

- Trudng hop san luong phat thyc té tai diém giao nhan (Qmq) ctia nha may
nho hon san lugng hop dong (Qc) nha mdy trong giai doan nay, thuc hién dicu
chinh san lugng hop dong timg chu ky giao dich bang san lwong Qmq cila nha
may dién;

- Trudng hop Qmq ctia nha may dién 16n hon hodc bang Qc nha may dién
trong giai doan nay, khong diéu chinh Qc nha may dién.

2. Truong hop nha may dién c6 to may hodc 10 may tra lai trang thai du
phong sau su ¢6 trong vong 72 gio va lan khoi dong sau khi tra lai trang théi du
phong 1a khai dong thanh cong: Khong diéu chinh san luong hop dong caa nha
may dién.

Pic¢u 33. Piéu chinh sin lwong hep dong tirng chu ky giao dich ciia nha
may dién trong truwong hop swa chira kéo dai

Truong hop té may hoac 10 may ciia nha may kéo dai thoi gian sira chira so
véi ké hoach da dugc phé duyét va dugc dua vao tinh san lwong hop dong ting
chu ky giao dich, san lwong hop dong ting chu ky giao dich caa nha may trong
cac chu ky kéo dai sira chita duoc diéu chinh nhu sau:

1. Trong cac chu ky kéo dai stra chira, chu ky ma san lugng phat thyc té tai
diém giao nhan (Qmq) caa nha may nho hon Qc cuia nha may thi diéu chinh san
lwgng hop dong tai cac chu ky d6 bang san luong Qmq ctia nha may.

2. Trong céc chu ky kéo dai sira chira, chu ky ma san luong phét thuc té tai
diém giao nhan (Qmq) ctia nha may lén hon hoac bang Qc cua nha may thi khéng
diéu chinh san luong hop dong tai cac chu ky do.

Piéu 34. Piéu chinh san lwong hep dong tirng chu Ky giao dich cia nha
may dién c6 cong bd théng tin vé viéc thiéu nhién liéu

1. Trong trudng hop co cong bo thong tin vé viée thiéu ngudn nhién liu
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khi, thuc hién diéu chinh san luong hop dong ctia nha may tuabin khi trong cac
chu ky giao dich bang san lugng thuc té tai di€ém giao nhan cia nha may dién.

2. Trong truong hop c6 cong bd thong tin vé viée thiéu ngudn nhién liu
than din dén tong san luong dién ning ngay tuong tmg véi mirc cong suit cong
b trong ban chao 1ap lich ngay t6i ciia nha may dién thip hon tong san luong hop
d6ng cac chu ky giao dich trong ngay ctia nha mdy, thuc hién diéu chinh san lugng
hop ddng ctia nha may nhiét dién than trong cac chu ky giao dich bang san luong
thuc té tai diém giao nhan ctia nha may di¢n.

Piéu 35. Cong bd va xac nhan san lugng hep dong tieng chu ky giao dich
diéu chinh

1. Pon vi phat dién va Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co
trach nhiém xac nhan cac su kién phuc vu diéu chinh san luong hop dong ting
chu ky theo quy dinh tai Chuong 1V Quy trinh nay va Quy trinh phdi hop d6i soat
s6 liéu thanh toan giita Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién, don vi
phat dién va don vi mua dién.

2. Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6 trach nhiém tinh
toan va cong bd san luong hop dong ting chu ky giao dich hiéu chinh do stra chira
kéo dai, su c6 kéo dai qua 72 gid va van hanh trong thoi gian thiéu ngudn nhién
liéu ciia nha may dién ky hop dong truc tiép vai don vi mua budn dién trén Trang
thong tin dién ta thi truong dién theo quy dinh tai Quy trinh quan ly, van hanh hé
théng cong nghé thong tin diéu hanh thi trudng dién do Cuc Diéu tiét dién luc ban
hanh.

3. Pon vi mua dién va don vi phat dién truc tiép giao dich co trach nhiém
ky xac nhan san luong hop dong thang va san luong hop dong tirng chu ky giao
dich thang M-1 duoc diéu chinh.

, Chuong IV
PHOI HQP XAC NHAN CAC SU KIEN PHUC VU CAC KHOAN
THANH TOAN TREN THI TRUONG DIEN

Piéu 36. Danh sach céc sw kién can xac nhan

Danh sach céc su kién can xac nhan phuc vu tinh toan thanh toan trong thi
truong dién bao gdm:

1. To6 may nhiét dién khai dong sau khi bi budc phai ngimg trong truong
hop thira cong suat.

2. T6 may nhiét dién than nhiéu 16 hoi khéi dong lai dbi vai 1o hoi bi bugc
phai ngimg trong truong hop thira cong suat.

3. T6 may nhiét dién khai dong hoic ngirng may theo yéu cau cua Pon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién.
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4. T6 may thi nghiém.

5. T6 may phai phét trong thoi diém da c6 ké hoach ngimg may duoc phé
duyét.

6. T6 may tach ludi phat dién doc 1ap.

7. T6 may dau ndi vao ludi mua dién tir nudc ngoai.

8. T6 may thuy dién phai phat cong suét Ion hon cong suat cong bd trong
ban chao gia 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi theo yéu cau caa Pon vi van
hanh hé thng dién va thi truong dién vi ly do an ninh hé théng dién.

9. T6 may c6 thoi gian su ¢b 16n hon 72 gio.

10. T6 may kéo dai lich stra chira so vai ké hoach di dugc phé duyét va
dugc dua vao tinh san lugng hop ddng tirng chu ky giao dich.

11. Lo hoi cua té may nhiét dién than c6 nhiéu 10 hoi c6 thoi gian sy ¢b 16n
hon 72 gio.

12. Lo hoi ctia to may nhiét dién than c6 nhiéu 16 hoi kéo dai lich sira chira
so vai ké hoach di dugc phé duyét va dugc dua vao tinh san lwong hop déng ting
chu ky giao dich.

13. Nha may nhiét dién van hanh trong thoi gian thiéu nguon nhién liéu.

14. T6 may phat hoic nhan cong suat phan khang trong ché do chay bu
dong bo.

15. T6 may tham gia dich vu du phong diéu chinh tan sé theo yéu cau cua
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién.

16. T6 may nhiét dién tuabin khi c6 chung dudi hoi c6 thoi diém van hanh
chu trinh don theo yéu cau caa Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién.

17. T6 may nhiét dién tuabin khi c6 chung duéi hoi van hanh vai nhién ligu
hdn hop hoic khdng phai nhién liéu chinh theo yéu cau cua Pon vi van hanh hé
thng dién va thi trudong dién dé dam bao an ninh hé théng dién.

Picu 37. Nguyén tac xac dinh t6 may nhiét dién khai déng sau khi bi budc
phai ngimg trong trudng hep thira cong suat

1. Pon vi phat dién duoc xac dinh ¢6 t6 may nhiét dién khoi dong sau khi
bi bugc phai ngimg trong treong hop thira cong suat khi c6 du cac diéu kién sau:

a) Ngirng may truéc va tién hanh khai dong tiép theo dugc thuc hién theo
y&u cau ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién;

b) Tai chu ky ngimng may, gia chao dai cong suat dau tién trong ban chao
lap lich ciia té may tai chu ky ngirng may bang gia san ban chao cua to may nhiét
dién;
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¢) Tai chu ky ngiing may, gia bién mién twong @ng nho hon hoic bang gia
san ban chao cua té may nhiét dién;

d) Trong khoang thoi gian tir khi t&6 may nging do thira nguén dén khi to
may khoi dong lai thanh céng, td may khdng c6 sira chira hoic xir Iy su cd.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh nguing to6 may dugc xac dinh theo quy dinh tai
Piém b Khoan 2 Biéu 39 Quy trinh nay;

b) Thoi diém khoi dong té may duge xac dinh theo thtr tu vu tién sau:
- Thoi diém td may nhan tin hiéu khai dong qua hé théng diéu khién DCS;

- Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién ra Iénh khoi
dong td6 may hoac thoi diém don vi phat dién thong bao bat dau khai dong té may;

- Thoi diém bat dau cua Iénh Khai dong 10.

¢) Thoi diém hoan thanh lénh khoi dong to may duge xac dinh theo quy
dinh tai Biém a Khoan 3 Diéu 39 Quy trinh nay;

d) Bdi véi cac to may tuabin khi:

-Nhién liéu sir dung dé khoi dong (nhién liéu chinh hodc khong phai nhién
liéu chinh);

- Cau hinh khoi dong (chu trinh don hodc chu trinh hon hop).

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Ban chao Iap lich ngay téi, ban chao chu ky giao dich téi cua to may, gia
bién mién lay theo co so dit liéu hé thdng théng tin thi truong dién;

b) Nhién liéu st dung dé khai dong, cau hinh khoi dong (doi vai cac to may
tuabin khi) lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém t6 may nhan tin hiéu khoi dong té may lay theo ban ghi DCS
do don vi phat dién cung cap;

d) Thoi diém don vi phat dién théng bao bat dau khai dong té may lay theo
ban sao ghi am cdng nghiép hoac ban sao so ghi chép ca cia caa Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién hoic cua don vi phat dién;

d) Cac dir liéu khac theo quy dinh tai Khoan 4 Biéu 39 Quy trinh nay.

Piéu 38. Nguyén tic xac dinh t6 may nhiét dién than nhiéu 16 hoi khéi
dong lai 01 (mat) 10 hoi sau khi budc phai ngimg dé giam cong suit trong trudong
hop thira cong suat

1. Pon vi phét dién duoc xac dinh c6 t6 may nhiét dién than nhiéu 16 hoi
khoi dong 01 (mot) 10 hoi sau khi bugc phai ngung trong truong hop thtra cong
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suét khi c6 du céc diéu kién sau:

a) Ngirng 01 (mat) 10 hoi trude d6 va khai dong tiép theo dugc thuc hién
theo yéu cau ctia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién;

b) Tai chu ky ngirng 01 (m6t) 10 hoi, gia chao dai cong sut dau tién trong
ban chao Iap lich cua té may tai chu ky ngirng may bang gia san ban chao cua to
may nhiét dién;

¢) Tai chu ky nging 01 (M6t) 1o hoi, gia bién mién twong tng nho hon hoic
bang gia san ban chao cua t6 may nhiét dién;

d) Trong khoang thoi gian tir khi 16 hoi ngtng do thira nguén dén khi hoa
hoi lai thanh cong, 10 hoi hoic té may twong ung khéng cé sira chira hoic xur ly
su ¢o.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh lénh ngimg 10 hoi dugc xac dinh theo thir tu uu
tién sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Nging 16 hoi;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao 16 hoi di nging theo 1énh diéu do
ctiia Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién.

b) Thoi diém khoi dong 10 hoi duge xac dinh theo thi ty uu tién sau:
- Thoi diém 16 hoi nhan tin hiéu khoi dong qua hé théng diéu khién DCS;

- Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién ra Iénh Khoi
dong 10 hoi hoic thoi diém don vi phat dién thdng béo bt dau khoi dong 16 hoi;

- Thoi diém bat dau cua Iénh Khai dong 16 hoi.

¢) Thoi diém hoan thanh 1énh Khai dong 16 hoi duge xac dinh theo thi tu
uu tién sau:

- Thoi diém két thdc cia lénh Hoa ludi hoic lénh Hoa hoi 10;

- Thoi diém don vi phat dién thong béo 16 hoi di hoa hoi.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Ban chao Iap lich ngay tai, ban chao chu ky giao dich téi cia to may, gia
bién mién lay theo co s dit liéu hé thong thong tin thi truong dién;

b) Dit liéu tir hé théng DIM ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién va don vi phat dién;

c) Dit liéu vé nging va khai dong 10 hoi 14y tir ban sao ghi am cong nghiép
hoac ban sao s6 ghi chép ca ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién
hoac cua don vi phat dién;
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d) Di liéu v& ngimg va khi dong 16 hoi 14y tir ban ghi DCS do don vi phét
dién cung cap.

Picu 39. Nguyén tic xac dinh su kién té may nhiét dién khéi dong hoic
ngirng may theo yéu cau ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thij truong dién

1. Pon vi phat dién duoc xac dinh c6 sy kién khi t6 may khoi dong, nging
may theo y&u cau cta Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién (khdng
&p dung xac nhan su kién cho t6 may bi ngirng may do su ¢d).

2. C4c thdng tin can xac nhan cho sy kién nging t6 may bao gom:

a) Thoi diém bit dau ngirng t6 may 1a thoi diém bat dau thuc hién Iénh
Ngung té may hoic Iénh Thay ddi cong suat vé gié tri 0 (khdng) hoic thoi diém
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién ra Iénh ngiing to may;

b) Thoi diém hoan thanh nging té6 may duoc xac dinh theo thir ty vu tién
sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Nging t6 may hozc lénh Thay doi cong suat
vé gia tri 0 (khdng);

- Thoi diém cat may cit dau cuc hoac may cat cao &p té may (déi véi to
may khdng c6 may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién thong béo t6 may da tach ludi.
3. Céc thdng tin can xac nhan cho sy kién khoi dong bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh 1énh khai dong duge xac dinh theo thir tu vu tién
Sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Hoa luéi hoac 1énh Khai dong va hoa luéi to
may;

- Thoi diém dong may cat dau cuc hoic may cat cao ap té6 may (ddi voi to
may khong c6 may cit dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién théng bao té may da hoa ludi thanh cong.

b) Thoi diém to may dat lénh diéu do hodc dat cong suat phat 6n dinh thap
nhat dugc xac dinh theo tht tu wu tién sau:

- Thoi diém t6 may dat cdng suat phat 6n dinh thap nhat;

- Thoi diém t6 may dat cng suat theo yéu cau cua Pon vi van hanh hé
thdng dién va thi truong dién;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao t6 may da dat cdng suat phat on
dinh thap nhat hoic cong suat theo yéu cau ciia Pon vi van hanh hé thong dién va
thi truong dién;

- Thoi diém hoan thanh Iénh Nging té may hoac 1énh Thay doi cong suét
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vé gid tri 0 (khong) trong truong hop té may ngung su ¢d sau khi da khoi dong va
hoa ludi thanh cong nhung chua dat cdng suat phat 6n dinh thap nhat.

4. Dit lieu phuc vu xac nhan su kién bao gom:

a) Thoi diém bat dau, hoan thanh Iénh, thoi diém toé may dat cong suit theo
yéu cau lay theo dit liéu tir hé thong DIM cua Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién va don vi phat dién;

b) Thoi diém dong, cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién
cung cap;

¢) Thoi diém t6 may dat cdng suat phat 6n dinh thap nhat 13y theo ban ghi
DCS do don vi phat dién cung cap;

d) Cong suat phat on dinh thap nhét lay theo Hb so dang ky tham gia thi
truong dién caa don vi phat dién;

d) Dit liu do dém cta nha may dién di duoc xac thuc theo quy dinh tai
Quy dinh do dém dién ning trong thi trudng phat dién canh tranh do Bé Cong
Thuong ban hanh.

Piéu 40. Nguyén tic xac dinh sw kién t6 may thi nghiém

1. Pon vi phat dién dugc xac dinh ¢d té may thi nghiém khi c6 du cac diéu
Kién sau:

a) T6 may co thi nghiém ndi ludi da duge Pon vi van hanh hé thong dién
va thi trudng dién phé duyét theo hinh thic Phiéu ding ky cong tac hoic theo van
ban thdng bao caa Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién vé ké hoach
thar nghiém t6 may theo yéu cau hé thng;

b) To may thuc hién thi nghiém khi ¢ sy déng y caa Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién;

¢) T6 may thuc hién thi nghiém vai khoang thoi gian, cau hinh té may, loai
nhién liéu st dung, loai hinh thi nghiém phu hop trong dang ky da duoc phé duyét
hoic trong van ban thdng bao cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dien.

2. Thong tin can xac nhan bao gom:

a) Déi véi té6 may tuabin khi

-Thai diém bat dau su kién duoc xac dinh theo tht tu wu tién sau:

+ Thoi diém dong may cit dau cuc hoic may cat cao ap to may (ddi véi to
may khéng c6 may cit dau cuc);

+ Thoi diém Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién dong y cho
phép hoic ra Iénh diéu do cho td may chuyén sang trang thai thi nghiém dbi véi
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t6 may dang nbi ludi;

+ Thoi diém hoan thanh Iénh Khai dong va hoa luéi to6 may dbi véi cac to
may dang ngung;

+ Thoi diém té may chuyén sang ché do thtr nghiém theo ghi nhan DCS.

- Thai diém két thic su kién duoc xac dinh theo tha tu wu tién sau:

+ Thoi diém cat may cat dau cuc hoic may cat cao ap té6 may thi nghiém
(doi vai to may khong cd may cat dau cuc);

+ Thoi diém hoan thanh Iénh Ngirng t6 may hoic 1énh Thay dbi cong sut
vé gi tri 0 (khong);

+ Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién ra lénh diéu
d6 cho t6 may két thdc thi nghiém hoac don vi phét dién théng béo két thuc thi
nghiém ddi véi cac té may nbi ludi.

-Nhién liéu (nhién liéu chinh, khong phai nhién liéu chinh, hdn hop) va cau
hinh (chu trinh don, hon hop) thi nghiém twong tng;

- Thoi diém chuyén doi nhién liéu va cau hinh thi nghiém theo quy dinh tai
Piéu 51 hoic Piéu 52 Quy trinh nay.

b) Béi vai cac td may khong phai 12 té may tuabin khi

-Thai diém bat dau su kién duge xac dinh theo tht tu vu tién sau:

+ Thoi diém Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién déng y cho
phép hoic ra Iénh diéu d6 cho té6 may chuyén sang trang thai thi nghiém dbi véi
t6 may dang nbi ludi;

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Khai dong va hoa ludi hoac lénh Hoa luéi to
may d6i Véi cac to may dang ngiing;

+ Thoi diém dong may cat dau cuc hoic may cat cao ap to may (ddi véi to
may khong c6 may cit dau cuc);

+ Thoi diém té may chuyén sang ché do thir nghiém theo ghi nhan DCS.

- Thoi diém két thic su Kién duoc x4c dinh theo thir tw uu tién sau:

+ Thoi diém cat may cat dau cuc hoic may cat cao 4p té6 may thi nghiém
(d6i voi to may khong cd may cat dau cyc);

+ Thoi diém hoan thanh Iénh Ngirng t6 méay hoic 1énh Thay d6i cong suat
vé 0 (khdng) MW;

+ Thoi diém Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ra lénh dicu
d6 cho t6 may két thac thi nghiém hoac don vi phat dién théng bao két thuc thi
nghiém d6i voi cac to may ndi ludi.
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3. Dit liéu phuc vu x4c nhan sy kién bao gom:

a) Phiéu dang ky cong tac duoc Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién phé duyét lay theo co sd dir liéu hé théng thong tin thi truong dién;

b) Thoi diém bét dau, hoan thanh Iénh 13y theo dit liéu tir hé théng DIM
ctia Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién va don vi phat dién;

¢) Thoi diém dong, cit may cat, chuyén d6i ché do thi nghiém lay theo ban
ghi DCS do don vi phét dién cung cap;

d) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi treong dién dong y cho
phép hoic ra l1énh Thi nghiém va thoi diém don vi phat dién thong bao két thic
thi nghiém hoic thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién ra
lénh diéu d6 cho td may két thic thi nghiém Iy tir ban sao ghi &m cdng nghiép
hoac ban sao s6 ghi chép ca caa ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi trueong
dién hoac cua don vi phat dién;

d) Trudng hop don vi phat dién co to may tham gia thir nghiém hé thong tu
dong diéu chinh cong suat (AGC) theo yéu cau cia Pon vi van hanh hé théng dién
va thi truong dién thi trong Bang xac nhan thoi diém té may chay thi nghiém can
chu thich r6 la thi nghiém AGC.

Picu 41. Nguyén tac xac dinh swr kién to may phai phat trong thoi diém da
c6 ké hoach ngirng may dwogc phé duyét

1. Pon vi phat dién duoc x4c dinh c6 té may phai phat trong thoi diém da
c6 ké hoach ngimg may dugc phé duyét khi co du cac diéu kién sau:

a) T6 may c6 ké hoach ngimg may da duoc Pon vi van hanh hé thong dién
va thi trudng dién phé duyét theo hinh thic Phiéu ding ky cong tac dong thoi ké
hoach nay da duoc don vi phat dién thé hién thong qua ban chao gia ngay téi cho
t6 may (cong suat tai dai chao cudi ciing trong ban chao biang 0 (khéng));

b) Trong cac chu ky da co ké hoach nging may, t6 may ndi ludi va phat
dién theo yéu cau cta Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién (san
luong do dém dién ning va san luong huy dong theo 1énh dicéu do cua to may
trong cac chu ky da c6 ké hoach ding may 16n hon 0 (khéng));

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé thdng dién va thi trudong dién ra lénh
nging t6 may vuot qua 01 (mot) chu ky tinh tir chu ky té may chao cong suat
bang 0 (khong).

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién

- Truong hop t6 may tiép tuc ndi ludi va phat dién: Thoi diém bat dau sy
kién dugc xéac dinh 1 thoi diém bat dau caa chu ky ma té may bat dau chao dai
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cdng suat cudi cling bang 0 (khdng) trong ban chao gia ngay téi:

- Trudng hop t6 may da ngiing may va khai dong 18n: Thoi diém bat dau sy
kién dugc xac dinh 1 thoi diém hoan thanh 1énh Hoa luéi to may hoac thoi diém
dong may cat dau cuc hodc may cét cao &p to may (ddi véi té may khdng co may
cit dau cyc) hoic thoi diém don vi phat dién théng bao té may da hoa ludi.

b) Thoi diém két thic su kién 12 thoi diém xuat hién sém nhat trong cac
thoi diém sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngirng may hoac 1énh Thay ddi cdng suat vé
gia tri 0 (khdng) hoic thoi diém cit may cat dau cuc hoic may cit cao &p to may
(d6i voi td may khdng c6 may cit dau cuc) hoic thoi diém don vi phat dién thong
bao t6 may di tach ludi;

- Thoi diém két thic chu ky lién trude chu ky to may bat dau chao cong
suat khac gia tri 0 (khdng) trong ban chao ngay tai.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Thoi diém hoan thanh 1énh 13y theo dit liéu tir hé thng DIM cuaa Pon vi
van hanh hé théng dién va thi trudng dién va don vi phat dién;

b) Thoi diém cat may cit 1y theo ban ghi DCS do don vi phét dién cung

Cap;

c) Ban chao ngay téi lay theo co so dit liéu hé thong théng tin thi truong
dién;

d) Dit liéu khac theo quy dinh tai Khoan 2 Biéu 39 Quy trinh nay.

Picu 42. Nguyén tic xac dinh sy kién nha may dién tach ludi phat doc 1ap

1. Pon vi phat dién duoc xac dinh c6 su kién khi nha may phai thay doi
cong suat dé diéu chinh tan sé lugi trong khoang thoi gian luéi dién khu vuc bi
tach ra ngoai ludi dién quéc gia.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién dugc xac dinh theo thi tu vu tién sau:

-Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién ghi nhan
duogc vé sy ¢b khu vue ¢6 nha may tach ludi phat doc 14p;

- Thoi diém hé thdng diéu chinh cdng suat to may chuyén sang ché do thay
d6i céng suat dé diéu chinh tan s ludi.

b) Thoi diém két thic sy kién 12 thoi diém luéi dién khu vue da hoa duoc
vao luéi dién quéc gia theo ghi nhan cua Pon vi van hanh hé thong dién va thi
truong dién hoac thoi diém don vi phat dién hoan thanh 1énh Thay doi cong suét
tai mot mirc cong suat xac dinh theo yéu cau cua Pon vi van hanh hé théng dién
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va thi truong dién.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Thoi diém ludi dién khu vuc (c6 nha may tach ludi phat doc 1ap) tach ra
ngai hé thdng dién quéc gia theo ghi nhan cua Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién;

b) Thoi diém Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién yéu cau va
thong béo cho don vi phat dién lay theo ban sao ghi &m céng nghiép hoic ban sao
ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém hé thdng diéu toc chuyén ddi ché do 1am viéc 14y theo ban ghi
DCS do don vi phat dién cung cap.

Piéu 43. Nguyén tic xac dinh sy kién té may dau ndi vao luéi dién mua
dién tir nwéc ngoai

1. Pon vi phét dién duoc xac dinh c6 sy kién khi to may c6 khoang thoi
gian dau ni ludi dién mua dién nuéc ngoai theo yéu cau cia Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién. Khoang thoi gian nay duoc xac dinh tir thoi diém
t6 may tach ra ngoai luéi dién qudc gia cho dén thoi diém té may tach ra ngoai
ludi dién mua dién nudc ngoai.

2. Thong tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién dugc xac dinh theo thtr tu vu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngung té may hoic 1énh Thay d6i cong suat
vé gia tri 0 (khong) vai ly do chuyén sang ndi ludi dién mua dién tir nuéc ngoai;

-Thoi diém cat may cat dau cuc hoac may cat cao ap t6 may (d6i véi to
may khong c6 may cit dau cuc) dé tach ra ngoai ludi dién qudc gia véi ly do
chuyén sang ndi ludi dién mua dién tir nudc ngoai;

-Thoi diém don vi phat dién hoan thanh viéc chuyén sang néi ludi dién
nudc ngoai.

b) Thoi diém két thiic su kién duoc xac dinh theo thir tu vu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh lénh Nging té may hoac lénh Thay d6i cong suat
vé gia tri 0 (khong) véi ly do chuyén sang ni ludi dién quéc gia;

-Thoi diém cat may cat dau cuc hoic may cat cao 4p té6 may (d6i véi to
may khdng c6 may cat dau cuc) dé tach ra ngoai luéi dién mua dién nudc ngoai
véi ly do chuyén sang ni luéi dién qudc gia;

-Thoi diém don vi phat dién hoan thanh viéc chuyén sang néi luéi dién
qudc gia.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan su kién bao gom:
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a) Cac thoi diém hoan thanh Iénh Iy theo dit liéu tir hé théng DIM caa Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

b) Céc thoi diém cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phét dién
cung cap;

¢) Thoi diém don vi phat dién hoan thanh viéc chuyén sang néi lu6i dién
nudc ngoai hoac ludi dién quoc gia lay theo ghi nhan caa Pon vi van hanh hé
thong dién va thi truong dién.

Piéu 44. Nguyén tic xac dinh sw kién té may thiy dién phai phat cong suat
l6n hon cong suat cdng b trong ban chao 1ap lich huy ddng chu ky giao dich téi
theo yéu cau ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thj truong dién

1. Bon vi phat dién dugc xac dinh co6 su kién khi nha may thuy dién co
khoang thoi gian phat cong suat 16n hon cong suat céng bd trong ban chao lap
lich huy dong chu ky t6i theo yéu cau ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién trir trudng hop té6 may thudc nhdém nha may thiy dién c6 ho chira diéu
tiét dudi 02 ngay khi c¢6 du cac diéu kién sau:

a) Dbi vai cac truong hop cdng suat cong bd bang 0 (khdng), su kién chi
duoc xac nhan ddi véi cac truong hop quy dinh tai Khoan 18 Piéu 1 Thong tu sb
24/2019/TT-BCT;

b) Thoi gian Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ra lénh huy
d6ng t6 may cao hon cong suat cong bb vuot qua 01 (mét) chu ky giao dich;

¢) San luong huy dong thyc té cua to may dién quy doi vé dau cuc té may
cao hon cong suat cong b va sai s6 diéu do € duoc quy dinh tai Khoan 2 Diéu 7
Quy trinh nay.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau sy kién 1a thoi diém hoan thanh 1énh Phét céng suat
|6n hon cong suat cong b trong ban chao 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi;
b) Thoi diém két thic su kién dugc xac dinh theo tht tu wu tién sau:

-Thoi diém hoan thanh lénh Thay doi cong suat vé mot mac mang tai cd
dinh nhé hon hoic bang cong suat cong bd trong ban chao 1ap lich huy dong chu
Ky giao dich toi;

- Thoi diém don vi phat dién thdng béo t6 may da két thic phat cong suat
|6n hon cong suit cdng b trong ban chao 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi
theo Iénh cia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Ban chao 1ap lich huy dong chu ky giao dich t6i cua don vi phat dién lay
theo co s& dir liéu van hanh thi truong dién;
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b) Thoi diém bat dau, hoan thanh Iénh, cong suat Iénh lay theo dix liéu tir
hé théng DIM ciia Pon vi van hanh hé thng dién va thi truong dién va Pon vi
phat di¢n;

¢) Thoi diém don vi phét dién thong béo to6 may da két thic phat cong suét
|6n hon cong suit cdng bé trong ban chao 1ap lich huy dong chu ky giao dich téi
lay tir ban sao ghi am cdng nghiép hoac ban sao s6 ghi chép ca cua Pon vi van
hanh hé thong dién va thi trudng dién hoic cua don vi phat dién.

Piéu 45. Nguyén tic xac dinh sw kién t6 may c6 thai gian sw ¢ 16n hon 72
gior

1. Bon vi phat dién cd té6 may ngirng su cé duogc xac dinh co sy kién trir
truong hop t6 may thudc nhdm nha may thuy dién c6 hod chuia diéu tiét dudi 02
ngay hoac to6 may tré lai trang thai du phong trong thoi han 72 gid tinh tir chu ky
c6 thoi diém t6 may ngung su cb va lan khoi dong sau khi trg lai trang thai du
phong nay la khéi dong thanh cong.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém té may bat dau su ¢d duge xac dinh theo tha tu wu tién nhu
sau:

- Thoi diém hoan thanh lénh Ngung té may hoac lénh Thay d6i cong suat
vé gia tri 0 (khong);

-Thoi diém cat may cat dau cuc hoic may cat cao ap t6 may (d6i véi to
may khong c6 may cit dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién théng bao t6 may da nging may do bi su cd.

b) Thoi diém té may tra lai trang thai du phong sau su ¢6 dugc xac dinh khi
c6 dii cac diéu kién sau:

-Pon vi phat dién théng bao té may tra lai trang thai du phong sau su cd;

- Ban chao gia chu ky giao dich téi hoac ban chao gid ngay téi (trong truong
hop khong c6 ban chao chu ky giao dich téi) cap nhat cong suat kha dung pht hop
theo kha ning van hanh caa to6 may.

¢) Thoi diém to may két thic su ¢é dugc xac dinh theo mot trong céc thoi
diém sau:

- Thoi diém to may tro lai trang thai du phong gan nhat ma lan khai dong
sau khi tr¢ lai trang thai du phong nay la khoi dong thanh cong;

- Thoi diém té may trg lai trang thai du phong va don vi phat dién chao gia
san cho t& may véi mac cdng suat phat 6n dinh thap nhat vuot qua 72 gio, tinh tir
chu ky té may tr lai trang thai du phong;

- Thoi diém to may bat dau tach ra sira chira theo ké hoach duoc phé duyét
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va dua vao tinh san lugng hop déng tirng chu ky giao dich.
3. Dir liéu phuc vu xac nhan su kién bao gém:

a) Ban chao ngay t6i, chu ky giao dich toi cua don vi phat dién Iy theo co
so dir liéu van hanh thi truong dién;

b) Thoi diém t6 may bét dau sy cd, thoi diém td may trd lai trang thai du
phong cin ctr theo dir liéu tir hé théng DIM cta Pon vi van hanh hé théng dién va
thi truong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi &m cong nghiép
hoac ban sao ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cép;

¢) Thoi diém té may tach ra sira chita cin ctr theo thoi diém don vi phét
dién thong bao tach td may ra sira chita va duge Pon vi van hanh hé thong dién
va thi truong dién phé duyét;

d) Thoi diém Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién leénh khoi
dong to may, thoi diém to may hoa luéi thanh cong can cir theo dit liéu tir hé thong
DIM ctia Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va don vi phat dién,
ban ghi DCS, ban sao ghi &m céng nghiép hoic ban sao sé ghi chép ca cua Don
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién hoic cua don vi phat dién va di lidu
do dém cua nha may dién da duoc xac thuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém
dién ning trong hé théng dién do Bo Cong Thuong ban hanh.

Picu 46. Nguyén tic xac dinh su kién t6 may kéo dai lich sira chira so véi
ké hoach da dwoc phé duyét va dwgc dwa vao tinh san lwong hep dong tirng chu
ky giao dich

1. Bon vi phat dién dugc xac dinh 6 su kién trong truong hop khdng thudc
nhém nha may thay dién c6 ho chira diéu tiét dudi 02 ngay va té may co thoi gian
sua chira I6n hon thoi gian stra chira da duoc phé duyét va dua vao tinh san lugng
hop dong ting chu ky giao dich.

2. Thong tin can xé&c nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic stra chira to may theo ké hoach
da duoc phé duyét va dua vao tinh san lugng hop dong ting chu ky giao dich;

b) Thoi diém t6 may bét dau nging stra chira thuc té duge xac dinh theo
thir tur wu tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh Iénh Nging té may hoac 1énh Thay doi cong suat
vé gid tri 0 (khong);

- Thoi diém cat may cit dau cuc hoac may cat cao &p té may (déi véi to
may khong c6 may cat dau cuc);

- Thoi diém don vi phat dién théng bao da tach to may ra sira chita theo ké
hoach da duoc phé duyét.
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¢) Thoi diém to may tré lai trang thai dy phong sau sira chira duogc xac dinh
khi c6 du cac diéu kién sau:

-Pon vi phat dién théng bdo t6 may tra lai trang thai du phong sau stra
chira;

- Ban chao gia chu ky giao dich téi hoac ban chao gid ngay téi (trong truong
hop khong c6 ban chao chu ky giao dich téi) cap nhat cong suat kha dung phu hop
theo kha ning van hanh caa té may.

d) Thoi diém té may két thic sira chira theo thuc té duoc xac dinh theo mot
trong cac thoi diém sau:

- Thoi diém té may tr lai trang thai du phong gan nhat ma Ian khoi dong
sau khi trg lai trang thai du phong nay la khai @ong thanh céng;

-Thoi diém to6 may tro lai trang thai du phong va tir chu ky t6 may tro lai
trang thai dy phong don vi phat dién chao gia san cho to may vaéi mac cong suat
phat 6n dinh thap nhat vuot qua 72 gio.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan sy kién bao gdbm:

a) Thoi diém bét dau va thoi diém két thic stra chita to may theo ké hoach
va dugc dua vao tinh san luong hop dong ting chu ky giao dich cin ct theo lich
stra chita d3 dugc phé duyét va dugc dua vao tinh toan ké hoach van hanh thi
treong dién thang toi;

b) Thoi diém té may bat dau tach ra sira chira, két thic sta chira theo thuc
té can ctr theo dit liéu tir hé thong DIM caa Pon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi am cdng nghiép hoac
ban sao ghi chép ca van hanh do don vi phat dién cung cap;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién leénh khoi
dong té6 may, thoi diém to6 may hoa luéi thanh cong can ci theo dir liéu tir hé thong
DIM ctia Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va don vi phat dién,
ban ghi DCS, ban sao ghi am c6éng nghiép hoic ban sao s6 ghi chép ca cua cua
Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién hoac cua don vi phat dién va di
licu do dém cua nha may dién da duoc xac thuc theo quy dinh tai Quy dinh do
dém dién ning trong hé thdng dién do Bo Cong Thuong ban hanh.

Piéu 47. Nguyén tic xac dinh su kién 01 (mét) 10 hoi ciia to may nhiét dién
than cd nhiéu 16 hoi ¢6 thoi gian sw ¢6 l6n hon 72 gio

1. Pon vi phat dién c6 16 hoi ngiing sy ¢ dugce xac dinh ¢6 su kién trir
truong hop 10 hoi trd lai trang thai du phong trong thoi han 72 gio tinh tr chu ky
c6 thoi diém 10 hoi nging su ¢6 va lan khoi dong sau khi tré lai trang thai du
phong nay la khaoi dong thanh cong.
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2. C4c thdng tin can xac nhan gom co:

a) Thoi diém 10 hoi su ¢b duge xac dinh theo thtr tu vu tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngung 16 hoi;

- Thoi diém don vi phat dién théng bao 16 hoi da nging bi su cd.

b) Thoi diém 16 hoi tra lai trang thai du phong sau su ¢é duoc xac dinh khi
co du cac diéu kién sau:

-Pon vi phat dién thong bao 10 hoi tra lai trang thai du phong sau su ¢d;

- Ban chao gié chu ky giao dich téi hoac ban chao gid ngay téi (trong truong
hop khong c6 ban chao chu ky giao dich téi) cap nhat cong suat kha dung phu hop
theo kha ning van hanh caa to6 may.

¢) Thoi diém 10 hoi két thlic su ¢d dugc xac dinh nhu sau:

- Thoi diém 10 hoi tré lai trang thai du phong gan nhat ma lan khai dong
sau khi trg lai trang thai du phong nay la khéi @ong thanh céng;

-Thoi diém 16 hoi tré lai trang thai du phong va tir chu ky 10 hoi tro lai
trang thai du phong don vi phat dién chao gia san cho to may vaéi mic cong suat
phat 6n dinh thap nhat phd hop theo kha ning van hanh cua to may vuot quéa 72
gio;

- Thoi diém 10 may bat dau tach ra sira chira theo ké hoach duoc phé duyét
va dua vao tinh san lugng hop ddng tirng chu ky giao dich.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Ban chao ngay téi, chu ky giao dich téi cua don vi phat dién Iy theo co
so dir liéu van hanh thi truong dién;

b) Thoi diém 10 hoi sy ¢d, thoi diém 16 hoi trd lai trang thai du phong cin
ctr theo dir liéu tir hé thong DIM caa Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi am c6ng nghiép hoac ban sao
s6 ghi chép ca ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién hoic cua don
Vi phat dién;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién ra lénh Hoa
hoi 10, thoi diém hoa 10 thanh céng can cir theo dix liéu tir hé théng DIM caa Pon
vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién va don vi phat dién, ban ghi DCS,
ban sao ghi &m cdng nghiép hoic ban sao s6 ghi chép ca cua cia Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién hozc caa don vi phat dién va dir liéu do dém cua
nha may dién da duoc xéac thyuc theo quy dinh tai Quy dinh do dém dién ning
trong hé théng dién do Bo Cong Thuong ban hanh.
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Picu 48. Nguyén tac xac dinh su kién 01 (mét) 1o hoi ciia to may nhiét dién
than c6 nhiéu 16 hoi kéo dai lich sira chira so véi ké hoach da dwoc phé duyét va
dwoc dwa vao tinh sian lwrong hop ddng tirng chu ky giao dich

1. Bon vi phat dién dugc xac dinh c6 su kién trong truong hop 10 hoi ¢o6
thoi gian stra chira l6n hon thoi gian stra chira da duoc phé duyét va dua vao tinh
san luong hop ddng tiing chu ky giao dich.

2. Thong tin can xé&c nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic stra chita 10 hoi theo ké hoach
da duoc phé duyét va dua vao tinh san lugng hop dong ting chu ky giao dich;

b) Thoi diém 16 hoi bat dau ngirng sira chita thyuc té dugc xac dinh theo thi
tu vu tién nhu sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Ngung 16 hoi;

- Thoi diém don vi phat dién thong bao di tach 10 hoi ra sira chira theo ké
hoach da duoc phé duyét.

¢) Thoi diém 10 hoi tré lai trang thai du phong sau stra chita duoc xac dinh
khi c¢6 du cac diéu kién sau:
-DPon vi phat dién thong bao 10 hoi tra lai trang thai du phong sau stra chira;

- Ban chao gia chu ky giao dich téi hoac ban chao gia ngay téi (trong truong
hop khong c6 ban chao chu ky giao dich téi) cap nhat cong suat kha dung pht hop
theo kha ning van hanh caa té may.

d) Thoi diém 10 hoi két thic stra chita theo thuc té duoc xac dinh theo mot
trong cac thoi diém sau:

- Thoi diém 10 hoi trd lai trang thai du phong gan nhat ma lan khoi dong
sau khi tr¢ lai trang thai du phong nay la khéi dong thanh cong;

-Thoi diém 16 hoi tré lai trang thai du phong va tir chu ky 10 hoi tro lai
trang thai du phong don vi phat dién chao gia san cho t6 may vaéi mic cong suét
phat 6n dinh thap nhat phd hop theo kha ning van hanh caa to may vuot quéa 72
gio.

3. Dt liéu phuc vu xac nhan su kién bao gém:

a) Thoi diém bat dau va thoi diém két thic stra chita 10 hoi theo ké hoach
va dugc dua vao tinh san luong hop dong ting chu ky giao dich cin ctr theo lich
stra chita d3 dugc phé duyét va dugc dua vao tinh toan ké hoach van hanh thi
truong dién thang toi;

b) Thoi diém 16 hoi bat dau tach ra stra chira, két thic stra chira theo thuc
té can ctr theo dir liéu tir hé théng DIM ciia Pon vi van hanh hé thong dién va thi
treong dién va don vi phat dién, ban ghi DCS, ban sao ghi am cong nghiép hoac
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ban sao s6 ghi chép ca ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién hoac
cua don vi phat dién;

¢) Thoi diém Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién leénh khoi
dong 16 hoi, thoi diém hoa 10 thanh cong cin cir theo dit liéu tir hé thong DIM cuaa
Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién va don vi phat dién, ban ghi
DCS, ban sao ghi am c6ng nghiép hoic ban sao s ghi chép ca caa Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién hoac cua don vi phat dién va dit liéu do dém
ctia nha méy dién di dugc xac thue theo quy dinh tai Quy dinh do dém dién ning
trong hé thong dién do Bo Cong Thuong ban hanh.

Diéu 49. Nha may nhiét dién van hanh trong thoi gian thiéu nhién liéu

1. Bon vi phat dién dugc xac dinh ¢o su kién nha may nhiét dién van hanh
trong thoi gian thiéu ngudn nhién liéu trong truong hop Pon vi van hanh hé théng
dién va thj truong dién ¢ cong bd thdng tin vé viéc thiéu ngudn nhién liéu khi
hoac to6 may nhiét dién than xay ra tinh trang thiéu nhién liéu dan dén san lugng
dién ning twong tng Vi mic cdng suat cdng b trong ban chao ngay téi cua nha
may dién thap hon san lugng hop ddng cua nha may trong két qua lap lich huy
dong ngay tai.

2. Thong tin can xéac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién 1a thoi diém bat dau caa chu ky c6 cong bd
thong tin vé viéc thiéu ngudn nhién liéu khi hodc té6 may nhiét dién than thiéu
nhién liéu than dan dén san luong dién ning twong Gng voi mac cong suat cong
bé trong ban chao ngay téi cia nha may dién thap hon san luong hop dong cua
nha may trong két qua 1ap lich huy dong ngay téi;

b) Thoi diém két thuc sy kién 1 thoi diém két thic caa chu ky c6 cong bd
thong tin vé viéc thiéu ngudn nhién liéu khi hodc té may nhiét dién than thiéu
nhién liéu than dan dén san luong dién ning twong Gng voi mac cong suat cong
bé trong ban chao ngay téi cia nha may dién thap hon san luong hop dong cua
nha may trong két qua 1ap lich huy dong ngay téi;

¢) Dit liéu phuc vu x4c nhan sy kién bao gom: Théng tin vé viéc thiéu ngudn
nhién liéu khi hoic tb may nhiét dién than thiéu nhién liéu than dan dén san lugng
dién ning twong tng v4i mic cdng suat cdng b trong ban chao ngay téi cua nha
may dién thap hon san lugng hop déng cia nha may trong két qua lap lich huy
dong ngay téi trén Trang thong tin dién ta thi truong dién.

Piéu 50. Nguyén tic xac dinh sw kién té6 may phat hoic nhan cong suat
phan khang trong ché dé chay bu dong b

1. Pon vi phat dién dugc xéac dinh ¢6 to may phat hozc nhan cong suét phan
khang trong ché do chay bu dong bo khi té may van hanh trong ché do bu dong
bo theo yéu cau cia Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién.
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2. Cé4c thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién duge xac dinh theo tht tu vu tién sau:
- Thoi diém hoan thanh Iénh Chuyén bu;

- Thoi diém don vi phat dién théng bao da chuyén bl thanh cong.

b) Thoi diém két thic su kién duoc xac dinh theo thi tw vu tién sau:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Chuyén phét hoic thoi diém hoan thanh 1énh
Ngtirng t6 may;

-Thoi diém cat may cat dau cuc hodc may cat cao ap té may (d6i véi to
may khdng c6 may cat dau cuc);

-Thoi diém don vi phat dién thong bao di chuyén phat thanh cong hoic
ngung may.

3. Dit liéu phuc vu xac nhan sy kién bao gom:

a) Cac thoi diém hoan thanh Iénh Iy theo dit liéu tir hé théng DIM caa Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

b) Thoi diém don vi phat dién théng béo chuyén bu, chuyén phét hoic
ngirng may thanh cong lay theo ban sao ghi &m c6ng nghiép hoic ban sao sé ghi
chép ca cua cua Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudong dién hoic cia don
vi phat dién;

c) Thoi diém cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung
cap.

Piéu 51. Nguyén tic xac dinh sw kién to6 may nhiét dién tuabin khi c6
chung dudi hoi c6 théi diém van hanh chu trinh don theo yéu ciu ciia Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién

1. Pon vi phat dién dugc xac dinh co su kién khi t6 may tuabin khi c6 mét
khoang thoi gian van hanh chu trinh don theo yéu cau cta Pon vi van hanh hé
thdng dién va thi truong dién hozc khi 10 thu hoi nhiét, t6 may tuabin hoi bi su ¢6
nhung Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién van dong y cho van hanh
chu trinh don.

Khéng ap dung xac nhan su kién cho khoang thoi gian van hanh chu trinh
don trong qué trinh khoi dong td may va hoa luéi chu trinh hdn hop hoac qua trinh
ngung may tir chu trinh hon hop.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién:

- Truong hop t6 may tuabin khi dang van hanh chu trinh hdn hop, thoi diém
bit dau su kién duoc xac dinh theo thir ty wu tién sau:
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+ Thoi diém dong hoan toan van cach ly cuaa 10 thu hoi nhiét;

+ Thoi diém cit may cat dau cyc hoic may cét cao ap t6 may tuabin hoi
(doi vai to may khong cd may cat dau cuc);

+ Thoi diém hoan thanh Iénh Ngung 10.

- Truong hop td may tuabin khi dang nging may, thoi diém bt dau su kién
duoc xac dinh theo thu tu vu tién sau:

+ Thoi diém dong may cat dau cuc hodc may cit cao ap té may tuabin khi
(doi véi to may khdng c6 may cat dau cuc);

+ Thoi diém hoan thanh Iénh Khoi dong va hoa ludi to may tuabin khi;
+ Thoi diém don vi phat dién thdng b4o t6 may da hoa ludi.
b) Thoi diém két thic su kién:

- Trudng hop t6 may tuabin khi chuyén tir van hanh chu trinh don sang van
hanh chu trinh hdn hop, thoi diém két thic su kién duoc xac dinh theo thi tu wu
tién sau:

+ Thoi diém dong may cat dau cuc hodc may cit cao ap té may tuabin hoi
(doi vai to may khong cd may cat dau cuc);

+ Thoi diém dong hoan toan cac van xa (van bypass) va tin hiéu mé hoan
toan cac van cach ly lo thu hoi nhiét;

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Hoa hoi 10.

-Trudng hop to may tuabin khi ngimg may khi dang van hanh chu trinh
don, thoi diém két thic su kién duge xéac dinh theo tht tu wu tién sau:

+ Thoi diém cit may cat dau cuc hoic may cit cao ap to6 may tuabin khi
(doi véi to may khong c6 may cat dau cuc);

+ Thoi diém hoan thanh Iénh Ngirng to may hoac Iénh Thay d6i cong suat
vé gia tri 0 (khong).

c) Ly do van hanh chu trinh don;

d) Truong hop t6 may c6 chuyén d6i nhién liéu trong qua trinh van hanh
chu trinh don, don vi phat dién can cung cip céc dir liéu theo quy dinh tai Khoan
2 va Khoan 3 Diéu 52 Quy trinh nay.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan su kién bao gom:

a) Cac thoi diém hoan thanh 1énh Iy theo dit liéu tir hé théng DIM ctia Pon
vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

b) Céc thoi diém dong, cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phét
dién cung cap;
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c) Cac thoi diém déng, md van xa (van bypass), van céach ly 10 thu hoi nhiét
lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung cap;

d) Dit liéu khac theo quy dinh tai Khoan 3 Biéu 52 Quy trinh nay.

Piéu 52. Nguyén tic xac dinh sw kién té6 may nhiét dién tuabin khi c6
chung dudi hoi van hanh véi nhién liéu hdn hop hoic khdng phai nhién ligu chinh
theo yéu cau ciia Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé dam bao
an ninh hé théng

1. Pon vi phat dién duogc xac dinh ¢6 su kién khi té may tuabin khi c6 mot
khoang thoi gian van hanh vai nhién liéu hon hop hoic khéng phai nhién ligu
chinh theo yéu cau cua Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién.

2. Thdng tin can xac nhan bao gom:
a) Thoi diém bat dau su kién:

- Truong hop t6 may tuabin khi chuyén sang van hanh véi nhién liéu hén
hop hoac khong phai nhién li¢u chinh khi dang van hanh nhién liéu chinh, thoi
diém bat dau su kién duoc xac dinh theo th ty wu tién sau:

+ Thoi diém van dau bat dau mo;

+ Thoi diém bét dau thuc hién 1énh Chuyén doi nhién liéu dé chuyén tur
nhién liéu chinh sang nhién licéu hdn hop hoic khdng phai nhién liéu chinh.

- Truong hop t6 may tuabin khi hoa ludi va van hanh vai nhién liéu hon
hop hoac khdng phai nhién liéu chinh, thoi diém bét dau sy kién duogc xac dinh
theo thr tu vu tién sau:

+ Thoi diém dong may cat dau cuc hodc may cit cao ap té may tuabin khi
(d6i voi to may khong cd may cat dau cyc);

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Khoi dong va hoa ludi to may tuabin khi.

b) Thoi diém hoan thanh Iénh Chuyén ddi nhién liéu sang nhién liéu hon
hop hodc khéng phai nhién liéu chinh;

¢) Thoi diém bat dau lénh Chuyén do6i nhién liéu sang nhién liéu chinh;

d) Thoi diém két thic sy kién

- Truong hop té may tuabin khi chuyén sang van hanh nhién liéu chinh khi
dang van hanh véi nhién liéu hdn hop hoac khong phai nhién liéu chinh, thoi diém
két thac sy kién duoc xac dinh theo thi ty vu tién sau:

+ Thoi diém van dau dong hoan toan;

+ Thoi diém hoan thanh 1énh Chuyén d6i nhién liéu sang st dung hoan
toan nhién liéu chinh.

- Trudng hop t6 may tuabin khi ngimg méy khi dang van hanh véi nhién
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licu hdn hop hoic khéng phai nhién liéu chinh, thoi diém két thic su kién duoc
xac dinh theo thir tu vu tién sau:

+ Thoi diém cit may cit dau cuc hodc may cat cao ap to may tuabin khi
(d6i vai to may khong cd may cat dau cyc);

+ Thoi diém hoan thanh Iénh Ngirng t6 may hoic 1énh Thay dbi cong suat
vé gia tri 0 (khong).

d) Ty 1é % (phan tram) van hanh khong phai nhién liéu chinh lay theo ti 18
dau chinh dinh.

3. Dit liéu phuc vu xé&c nhan su kién bao gdom:

a) Thoi diém bat dau, hoan thanh Iénh 14y theo dit liéu tir hé théng DIM cua
Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

b) Thoi diém dong, cat may cat lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién
cung cap;

¢) Thoi diém dong, mé van dau lay theo ban ghi DCS do don vi phét dién
cung cap;

d) Ty 1& dau chinh dinh lay theo ban ghi DCS do don vi phat dién cung cap.

Piéu 53. Nguyén tic xac dinh sw kién nha may tham gia dw phong diéu
tan theo yéu cau ciia Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién

1. Bon vi phéat dién dugc xac dinh co su kién khi nha may cé khoang thoi
gian dam nhan chtic ning diéu tan theo yéu cau caa Pon vi van hanh hé thdng
dién va thi truong dién.

2. Thdng tin can xac nhan doi véi cac nha may khong két néi AGC bao

N
A

gom:

a) Thoi diém bat dau sy kién 14 thoi diém hoan thanh 1énh Diéu tan hoic
thoi diém don vi phat dién thong béo da chuyén nha may sang ché do Diéu tan;

b) Thoi diém két thic su kién Ia:

- Thoi diém hoan thanh 1énh Thay d6i cong suat vé mot mic mang tai cd
dinh;

- Thoi diém don vi phat dién thdng béo cac té6 may da phat c¢b dinh tai mic
cdng suit xac dinh.

3. Thong tin can xac nhan di véi cac nha may két ndi AGC bao gom:

a) Thoi diém bat dau su kién duogc xac dinh theo thi ty vu tién sau:

- Thoi diém bat dau sy kién 1a thoi diém hoan thanh viéc bat dau tham gia
cung cap dich vu diéu chinh tan s6 qua AGC theo di liéu tir hé thong DIM cua
Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;
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- Thoi diém bat dau sy kién 1a thoi diém hoan thanh viéc bat dau tham gia
cung cdp dich vu diéu chinh tin sb qua AGC theo dir liéu tir hé théng
SCADA/EMS do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién ghi nhan.

b) Thoi diém két thic su kién duoc xac dinh theo thi tw vu tién sau:

- Thoi diém két thac sy kién 1a thoi diém hoan thanh viéc két thic tham gia
cung cap dich vu diéu chinh tan s theo dix liéu tir hé théng DIM ctia Pon vi van
hanh hé théng dién va thi trudng dién va don vi phat dién;

- Thoi diém két thic su kién 12 thoi diém hoan thanh két thiic tham gia cung
cap dich vu diéu chinh tan s theo dit liéu tir hé thdng SCADA/EMS do Pon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién ghi nhan.

Dir liéu phuc vu xac nhan su kién bao gém:

¢) Thoi diém hoan thanh 1énh 13y theo dit liéu tir hé thng DIM caa Pon vi
van hanh hé thong dién va thi truong dién va don vi phat dién;

d) Thoi diém don vi phat dién thong bao nha may dién két thuc diéu tan lay
tir ban sao ghi &m cdng nghiép hoic ban sao s6 ghi chép ca ctia Pon vi van hanh
hé thong dién va thi truong dién hoic cua don vi phat dién.

Piéu 54. Trinh tur thuc hién xac nhan sw kién ngay D

1. Viéc xac nhan su kién ngay D phuc vu cac khoan thanh toan trén thi
truong dién dugc thuc hién theo trinh tu sau:

a) Xac dinh cac su kién tinh toan;
b) Xéac nhan céc su kién thanh toan.
2. Trinh tu xac dinh cac su kién tinh toan

a) Truéc 10h00 ngay D+1, don vi phat dién co trach nhiém cong bd 1én
Trang thong tin dién tur thi truong dién:

- Céc su kién phuc vu cac khoan thanh toan trén thi truong dién ngay D cua
don vi minh (néu co);

- Céc dir liéu phuc vu viéc xac nhan cac su kién nay.

b) Trude 15h00 ngay D+1, Pon vi van hanh hé thng dién va thi truong
dién va don vi phat dién c6 trach nhiém phéi hop xac nhan cac su kién di duoc
cong bé trén trang Thong tin dién ti thi truong dién can ct vao:

- Céc dir liéu do don vi phat dién cung cap;
- Céc dir liéu do Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thu thap;
- Nguyén tic xac nhan su kién theo quy dinh tai Chuong nay.

Su kién dugc Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudong dién xac nhan
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duoc st dung lam su kién tinh toan.

c) Pon vi phat dién khdng cong b sy kién theo khung thoi gian quy dinh
tai Piém a Khoan nay, Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién ¢ trach
nhiém xac dinh va céng bé su kién tinh toan cho don vi d6 can cir:

- C4c dit liéu do Pon vi van hanh hé théng dién va thi treong dién thu thap;
- Nguyén tac xac nhan su kién quy dinh tai Chuwong nay.

d) Pon vi phat dién da cong b su Kién theo khung thoi gian quy dinh tai
Diém a Khoan nay nhung chwa thdng nhat véi Pon vi van hanh hé thong dién su
kién nay theo khung thoi gian quy dinh tai Biém b Khoan nay, Pon vi van hanh
hé thong dién va thi trudong dién cé trach nhiém xac dinh su kién tinh toan cho
don vi d6 can ct vao ghi nhan cia Pon vi van hanh hé thong dién.

3. Trinh tu xac nhan cac su kién thanh toan

a) Su kién tinh toan duoc xac dinh theo quy dinh tai Biém b Khoan 2 Diéu
nay thi su kién tinh toan dugc st dung lam su kién thanh toan;

b) Su kién tinh toan duoc xac dinh theo quy dinh tai Piém ¢ Khoan 2 Biéu
nay:

- Truéc ngay D+4, don vi phat dién cd trach nhiém cong bd y kién phan
hoi dbi voi su Kién tinh toan dugc Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong
dién cong bé trén Trang thong tin dién tur thi truong dién;

- Trong thoi han 02 ngay lam viéc, ké tir ngay don vi phat dién cong b y
kién phan hoi d6i voi mot su kién tinh toan, don vi phat dién c6 trach nhiém phi
hop vé6i Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién thong nhat sy kién do;

- Sy kién duoc Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién théng
nhat duoc si dung 1am sy kién thanh toan;

- Pon vi phat dién khong cong b y kién phan hdi theo khung thoi gian quy
dinh tai Biém nay, su kién tinh toan duoc str dung 1am su kién thanh toén;

-Y kién phan hoi cta don vi phat dién khong duoc Pon vi van hanh hé
théng dién va thi truong dién théng nhat theo khung thoi gian quy dinh tai Diém
nay, su Kién thanh toan duoc tam xac dinh cdn ctr vao ghi nhan ciua Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién.

¢) Su kién tinh toan duoc xac dinh theo quy dinh tai Biém d Khoan 2 biéu
nay:

- Trudc ngay D+6, Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién va
don vi phat dién c6 trach nhiém tiép tuc phéi hop xac nhan sy kién nay;

- Sy kién dugc Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién xac nhan
duoc st dung lam sy kién thanh toéan;
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- Don vi phat dién khong Lhéng nhét duoc v6i Pon vi van hanh hé théng
dién va thi truong dién su kién theo khung thoi gian quy dinh tai Diém nay, su
kién thanh toan duoc xac dinh can clr vao ghi nhan ctia Pon vi van hanh hé thong
dién va thi truong dién.

Diéu 55. Trinh tw x4c nhan sw kién thang M

|. Sau khi két thac thang M, don vi phét dién c6 trach nhiém phéi hop voi
Don vi van hanh hé théng dién va thi truong dién dé hoan thién ho so x4c nhan
sur kién thang cta thang M. Ho so bao gom céc sy kién ngay da thong nhat cia
thang M theo quy dinh tai Diéu 54 Quy trinh nay va theo mau quy dinh tai Phu
luc 7.

Don vi phét dién phai chju trdch nhiém vé& tinh chinh xac ddi véi céc su
kién dugc liét ké trong ho so yéu cau.

2. Trong thoi han 03 ngay lam viéc tinh tir ngdy nhan dugc hd so xdc nhan
su kién thang M ctia don vi phét dién, Don vi van hanh hé thong di¢n va thi truong
dién c6 trach nhiém kiém tra, ddi soat hd so x4c nhan su kién thang cua thang M
va thong nhét véi don vi phat dién dé loai bo céc su kién sai khac hodc b sung
cac su kién (néu co).

Don vi phat dién va Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co
trach nhiém str dung chit ky s6 dé ky xéc nhan bang xdc nhan su kién thang M./.
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Phu luc 1
TRINH TU TINH TOAN VA LAP BANG KE THANH TOAN
(Ban hanh kem theo Quy trinh tinh todn thanh toan trong thi truong dién)

[ Cap nhat sb liéu }

A 4 A 4 VL

Tinh toan Lap lich huy Quy d6i san luong do dém Tinh toan Lap lich huy
dong khong rang budc ve dau cuc dong rang bude
. |
Tinh toan Gia dién nang | Tinh toan Qcon, |_
thi truong va CAN Rcon
Yy
A 4 \ 4 A 4 \ 4
Tinh toan Tinhtoan | Tinhtoan | Tinh toan Qbp,
Rspn, Rc Rsmp | L Qsmp | Rbp

\ 4

[ Lap bang ké thanh toan 1




Phu luc 2
THOI GIAN BIEU LAP VA CONG BO BANG KE THANH TOAN
(Ban hanh kem theo Quy trinh tinh toan thanh toan trong thi truong dién)

Don vi

Don vi

Thoi gian

Ngay G Hoat dong thuc hién | phéi hep | 4p dung Chu ky Noi dung, két qua
Cong bd cac sy kién phuc vu X X X Su kién phuc vu thanh toén trén thi
NGaY D1 10h00 thanh toén trén thi truong dién NMB SMO Ngay D Hang ngay truong dién
gay . : :
Xéc nhan céac sy kién phuc vu X X X Su kién phuc vu thanh toén trén thi
15h00 thanh toén trén thi truong dién SMO NMB Ngay D Hang ngay truong dién
Ban chio gid cac t6 mdy, gia thi
A ISRV . truong di€n nang, gia thi truong toan
CP ne bO; gia thi trufmg valuong SMO NMD, Ngay D Hang ngay | phan, lugng cong suat thanh toan va
cong suat thanh toan bVMD A . , .

. cac két qua tinh toan khac cho tung
Téng hop va cung cap sb lidu . A R
phuc vu tinh toan thanh toan SMO NMB, Ngay D Hang ngay T\h co quy dinh tai Biéu 22 Quy trinh

s bVMb nay.
cho ngay D
\ Cung cip bang ké thanh toan so NMD, \ s X Céc khoan thanh toan trong tung chu
Ngay D+4 9h00 bd cho ngay D SMO bVMD Ngay D Hang ngay ky giao dich cia ngay D.
Thong b&o céc sai sot trong NMD Thong béo cac sai sot trong bang ké
Ngay D+5 bang ké thanh toan so bd cua DVM}’) SMO Ngay D Hang ngay | thanh toan so bd cuia ngay D (néu
ngay D (n€u co) co).
\ Cung cdp bang ké thanh toan NMD, \ s A Cac khoan thanh toan trong tirng chu
Ngay D+6 9n00 hoan chinh cho ngay D SMO bVMD Ngay D Hang ngay ky giao dich cia ngay D.
Ngay lam vi¢c thir Cung cép bang ké thanh toan NMD, . s . Céc khoan thanh todn trong tung
10 thang M+1 hoan chinh cho thang M SMO bVMb Thang M | Hang thang ngay giao dich trong thang M.




Chu thich:
NMBD: Nha may dién;
SMO: DPon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién;
DVMBD: Don vi mua dién,;



~ Phylye3
MAU BANG KE THANH TOAN NGAY

(Ban hanh kem theo Quy trinh tinh todn thanh toan trong thi truong dién)

|. BANG KE AP DUNG CHO PON VI PHAT PIEN
1. Tén Cong ty phat dién:

2. Tén nha may dién:

3. Ngay giao dich

BANG 1. BANG TONG HQP CAC KHOAN THANH TOAN HANG NGAY

Thanh tién

Khoan thanh toan (VND)

I Thanh toan dién nang thi truong (=1 +2 + 3 + 4)

Khodn thanh toan tinh theo gia dién nang thi truong

Khodn thanh todan tinh theo gia chao

1
2
3 Khodn thanh todn cho phan san lwong phdt tang thém
4 Khoan thanh toan do phat sai lénh diéu dé

Il | Thanh toan cong suat thi truong

111 | Thanh toan dich vu du phong diéu chinh tan sé
IV | Thanh toan khéc
Tong cong (= 1+ 11+ 11 +1V)

BANG 2. BANG, Kk KHOAN THANH TqAN TINH THEO
GIA PIEN NANG THI TRUONG

Chu ky giao Gia dién nang

) San luong A Thanh tién
dich X thi truong
(id) (MWR) | vNB/KWh) (VND)

1

2

Téng cong




BANG 3. BANG KE KHOAN THANH TOAN TINH THEO GIA CHAO

(Tén nha may di¢n)

- (Tén t6 may) (Tén t6 may) (Tén t6 may)
Chu ky giao — — —
dich 33 M2 | Giachao, | Thanh tién, Szzi €M | Giachao, | Thanh tién, Sﬁi €M | Giachao, | Thanh tién,
MWh " | VNB/kWh VND MWh " | VNB/kWh VND MWh " | VNB/kWh VND
AQ1 P1
AQ2 P2
) Q
2
Téng cong
BANG 4. BANG KiE KHOAN THANH TOAN CHO PHAN SAN LUQONG PHAT TANG THEM
Tén nha may dién
.. Tén to may Tén to may Tén to may
Chu ky giao — — —
dich San luong, Glfloghnanh Thanh tién, | San lugng, Glﬁoghnanh Thanh tién, | San luong, Glflo;hnanh Thanh tién,
MWh 1 ynpiewn | VNP MWh | yNpiewn | VNP MWh | yxpewn | VNP
1
2

Téng cong




BANG 5. BANG KEE KHOAN THANH TOAN CONG SUAT THI TRUONG

Chu ky giao Luong cong suat | Gid cong suit Thanh tién
dich thanh toan thi truong VNP
(i) (MW) (VND/kW)

1
2
Tong cong

BANG 6. BANG KiE KHOAN THANH TOAN DO PHAT SAI LENH PIEU PQ

Chu ky giao
dich

(210)

San lugng,
MWh

Gia thanh toan,
VND/kWh

Thanh tién,
VND

1

2

Tong cong

BANG 7. BANG KE KHOAN THANH TOAN DICH VU DU PHONG

PIEU CHINH TAN SO
Chudlghglao San lugng, Gia thanh toén, Thanh tién,
MWh VNB/kWh VND
(g10)
1
2
Tong cong




II. BANG KE AP DUNG CHO PON VI MUA BUON DIEN

Bang 8. BANG KE NGAY THANH TOAN THI TRUONG PIEN GIAO NGAY
CUA DPON VI MUA BUON DIEN | TU CAC NHA MAY PIEN PUQC PHAN
BO HQP PONG GIUA TAP POAN PIEN LUC VIET NAM
VA CAC PON VI MUA BUON DPIEN

Chu ky giao San lugng dién Gia CFMP(i) Thanh tién
dich Qma(l,i) (Dong/kWh) Cru(1,1)
(kWh) Dong
1
2
. Qmu(1,D) = TCmi(1,D) =
Tong cong >Qm(Li) SCon (1)

Bing 9. BANG KE NGAY THANH TOAN THI TRUONG DPIEN GIAO NGAY
CUA PON VI MUA BUON PIEN | NHA MAY PIEN g KY HQP PONG TRUC

TIEP
Chu ky giao San luong dién Gié} CEMP(i) Thanh tién
dich Qmz(1,9,1) (Dong/kWh) Cm2(1,9,i)
(kWh) Dong
1
2
R A Qm2(|1g1D) = sz(llg’D) =
Tong e | ¥Qua(lg.) 2Cra(1.0.1)




. ) APhl.l luc 4 ) )
MAU BANG KE THANH TOAN THANG

(Ban hanh kém theo Quy trinh tinh toan thanh toan trong th; truong dién)
|. BANG KE AP DUNG CHO PON VI PHAT PIEN
1. Tén Cong ty phat di¢n:
2. Tén nha may dién:
3. Chu ky thanh toan:

BANG 1. BANG TONG HQP CAC KHOAN THANH TOAN THANG

Thanh tién

Khoan thanh toan (VND)

I Thanh toan dién nang thi truong (=1 +2 + 3 + 4)

Khodn thanh todan tinh theo gid dién nang thi truong

Khodn thanh todn tinh theo gia chao

1
2
3 Khodn thanh todn cho phan san lwong phdt tang thém
4 Khoan thanh toan do phat sai lénh diéu dé

Il | Thanh to&n cong suat thi trudng

l1l | Thanh toan dich vy dyu phong diéu chinh tan sé

IV | Thanh toan khéac

Tongcong (= 1+ 11+ 111 +1V)

BANG 2. BANG KE THANH TOAN DIEN NANG
THI TRUONG TRONG THANG

Ngay Thanh toan dién nang thi truong (VND)
giao dich

Thanh toan Thanh toan Thgnh toan cho
tinh theo gid | tinh theo gia | phan san lugng
SMP chao phat tang thém

30

31




BANG 3. BANG KE THANH TOAN CONG SUAT
THI TRUONG TRONG THANG

Ngay giao Thanh toan céng sut
dich thi truong,
(VND)

30
31
Tong cong

BANG 4. BANG KE THANH TOAN
DICH VU DU PHONG PIEU CHINH TAN SO

Ngay giao Thanh toan dich vu du
dich phong diéu chinh tan s6
(VND)

30
31
Tong cong




BANG 5. BANG KE SAN LUONG THANH TOAN NGOAI THI TRUONG

Ngay giao dich

Gio

Tén nha may dién

Tén t6 may

Tén t6 may

Tén t6 may

San luong, MWh

San luong, MWh

San luong, MWh

30

31

Tong cong

IL. BANG KE THANH TOAN THANG TREN THI TRUONG DIEN GIAO
NGAY CUA PON VI MUA BUON PIEN

Bing 6. BANG KE THANG THANH TOAN THI TRUONG DPIEN GIAO
NGAY CUA PON VI MUA BUON PIEN | TU CAC NHA MAY DIEN PUQC
PHAN BO HQP PONG

Ngay giao dich

Khoan thanh toan thi trudong giao
dién ngay mua tir cic nha may

dién dugc phan bo hop dong
Cmi(1,D)
(Pong)
1
2
31
Tong cong | TCrma(I,M)= ZCpma(1,D)
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Bing 7. BANG KE THANG THANH TOAN THI TRUONG BIEN GIAO
NGAY CUA PON VI MUA BUON PIEN | NHA MAY PIEN g KY HQOP PONG

TRUC TIEP
Ngay giao Khoan thanh San lugng Gia thanh Téng chi
dich toan thi truong | dién mua theo | toadn khéac phi mua
dién giao ngay | gia thi truong | Uplift(g,M) | dién theo
mua tir cac nha tir nha may Pang/kWh gia thi
may diér} duoc qTién ky hop truong dién
phan b hop dong truc tiep giao ngay
dong Qma(l,9,D) cua bVMB
Cm2(1,9,D) l1ter NMD ¢
TCm2(1,9,M)
(Béng)
1
2
31
TCm2(l,9,M)
R A QmZ(I;g,M) = ZCmZ(I,g,D)
Tong cong ZCm2(1,9,D) ¥Qma(1,9,D) +
sz(l,g;M)*
Uplifty

11



Phu luc 5

DANH SACH CAC LENH TU HE THONG DIM
PHUC VU XAC NHAN SU KIEN

(Ban hanh kem theo Quy trinh tinh toan thanh toan trong th; truong dién)

STT Tén Iénh
1 | Chuyén bu
2 | Chuyén d6i nhién liéu
3 | Chuyén phat
4 |Damlo
5 | Diéutan
6 | Hoa hoi
7 | Hoa ludi
8 | Khoidong 10
9 | Khéi dong t6 may va hoa ludi chu trinh hdn hop
10 | Khéi dong va hoa hoi 16 chu trinh hon hop
11 | Khoi dong va hoa ludi to may
12 | Ngung lo
13 | Nging to may
14 | Thay doi cong suat

12



Phu luc 6

TRINH TU XAC NHAN CAC SU

KIEN TRONG THI TRUONG PIEN

(Ban hanh kém theo Quy trinh tinh toan thanh toan trong th; truong dién)

DVPPD cong bd su

Khong cong b

kién ngay D trude
10h00 ngay D +1

SMO x&c nhan su

Chua thong nhat (

A 4

Su kién tinh toan duoc
xac dinh theo ghi nhan

kién ngay D trudce
15h00 ngay D +1

Théng nhat

Théng nhit

cua SMO

1

l

DVPD cong bd y kién
phan hdi vé su kién
ngay D truéc ngay D
+4

SMO xac nhan

A 4

Su kién thanh toan la
su kién dugc xac nhan

trudc ngay
D+6

Khoéng thong nhat

\ 4

Su kién thanh toan la sy
kién tinh toan

%

A

y

Sw kién

thanh

toan

13



Phu luc 7
TRINH TU XAC NHAN CAC SU KIEN TRONG THI TRUONG PIEN
(Ban hanh kem theo Quy trinh tinh toan thanh toan trong th; truong dién)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do- Hanh phic

PON VI PHAT PIEN

BANG XAC NHAN SU KIEN THANG M NAM N
NHA MAY DPIEN: TEN NHA MAY DPIEN

Bang 1. BANG XAC NHAN LAN KHOI PONG PUQC THANH TOAN CHI PHi KHOI PONG

T6 | Ly dongimg | Thoidiém hoan thanh1énh | Th;i diém khoi dong | Thoi diém hoan thanh lénh khoi dong | 'ien | Cau | Ghi
may/l | td may/ 10 ngung to may/lo may i : liéu hinh chd
0 may ; : ; - X :
may Ngay Gio (d|\cljgn?¥ (hﬁrlrgn) Ngay Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) YWYY) ' (dd-mm-yyyy) (hh:mm)
Bang 2. BANG XAC NHAN KHOI PONG, NGUNG MAY PE KHONG TiNH SAI LENH PIEU PO
Thoi diém 1énh ngimg méay ‘ N S U A Ghi
hodc Iénh thay di cong sudt | Thoi diém hoan thanh 1énh ngimg |  Thoi diém hoan thanh 1énh Thoi diém 0 mdy dat lenh 1o,

A A e iéu d6 hoic dat cong suat
To vé 0 may khoi dQng dCUdQ O.Cd. cong su

may phat 6n dinh thap nhat
Ngay Gio Ngay Gio Ngay Gio Ngay Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

14



Bang 3. BANG XAC NHAN THOI PIEM TO MAY CHAY THi NGHIEM

, Thoi diém bt dau Thoi diém két thuc , Ti 1€ % khong Ghi chu
T6 may Cau hinh | phai nhién li¢u
Ngay Gio Ngay Gio chinh
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

Bing 4. BANG XAC NHAN THOI PIEM TO MAY PA CO KE HOACH NGUNG MAY PA PUQC
PHE DUYET NHUNG VAN PHAI PHAT CONG SUAT THEO YEU CAU CUA SMO

T8 Thoi diém bét dau Thoi diém két thic o
may Ngay Gio Ngay Gio Ghi chu
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

Bang 5. BANG XAC NHAN THOI PIEM NHA MAY TACH LUOI PHAT PQC LAP

Té Thoi diém bat dau Thoi diém két thic

may Ngay Gio Ngay Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

Ghi chu




Bang 6. BANG XAC NHAN THOI PIEM NOI LUGI KHU VUC NHAN PIEN MUA TU NUOC NGOAI

_, Thoi diém bat dau Thoi diém két thic Ghi chu
T6 may
Ngay Gio Ngay Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

Bing 7. BANG XAC NHAN THOI PIEM NHA MAY THUY DPIEN PHAT CONG SUAT LON HON CONG SUAT
CONG BO TRONG BAN CHAO GIA LAP LICH CHU KY TGl THEO YEU CAU CUA SMO

Té Thoi diém bt dau Thoi diém két thuc o
méy Ngay Gio Ngay Gio Ghi chi
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

16



Bang 8. BANG XAC NHAN THOI GIAN TO MAY BI SU CO KEO DAI QUA 72 GIO

To6 may

Tho1i diém dat dau su co

Thoi diém két thac su ¢d

Ngay

(dd-mm-yyyy)

Gio

(hh:mm)

Ngay

(dd-mm-yyyy)

Gio

(hh:mm)

Ghi cha

Bang 9. BANG XAC NHAN THOI GIAN TO MAY SUA CHUA KEO DAI SO VOI
KE HOACH PA PUQC PHE DUYET

To6 may

Thoi diém t6 may bét dau
tach ra stra chira theo ké

hoach

Thoi diém t6 may két thuc
stra chira theo k& hoach

Thoi diém t6 may bét dau tach
ra stra chira theo thuc té

té

Thoi diém t6 may két
thuc stra chira theo thuc

Ngay

(dd-mm-yyyy)

Gio

(hh:mm)

Ngay

(dd-mm-yyyy)

Gio

(hh:mm)

Ngay

(dd-mm-yyyy)

Gio

(hh:mm)

Ngay

(dd-mm-yyyy)

Gio

(hh:mm)

Ghi cha

Bing 10. BANG XAC NHAN THOI PIEM NHA MAY DIEN VAN HANH
TRONG THOI GIAN THIEU NHIEN LIEU

Thoi diém bat dau Thoi diém két thic Ghi chu
Ngay Gio Ngay Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

17



Bing 11. BANG XAC NHAN THOI PIEM TO MAY PHAT HOAC NHAN CONG SUAT PHAN KHANG
TRONG CHE PQ CHAY BU PONG BQ

T4 Thoi diém bat dau Thoi diém két thic Ghi cha
may Ngay Gio Ngay Gio
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

Bing 12. BANG XAC NHAN THOI PIEM TO MAY THAM GIA DICH VU DU PHONG
PIEU CHINH TAN SO THEO CHI PINH CUA SMO

T8 Thoi diém bét dau Thoi diém két thic o
may Ngay Gio Ngay Gio Ghi cha
(dd-mm-yyyy) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm)

Bing 13. BANG XAC NHAN THOI PIEM VAN HANH CHU TRINH PON

Té Thot diém dat dau Thoi dieém két thac Ti 1¢ % khong phai nhién liu
may Ngay | Gio Ngay Gio chinh

(dd-mm-yyyy) (hh:zmm) (dd-mm-yyyy) (hh:zmm)

Ghi chd




Bang 14. BANG XAC NHAN CHUYEN POI NHIEN LIEU

To
may

CAu hinh

Ché do
chuyén
doi

A 1Ll Thoi diém hoan | Thoi diém bat dau | Thoi diém két thic
Thoi diem bat dau 11 2 . X an 2 2.1
2 2R thanh 1énh chuyén ngung ché do chuyén doi hodc
chuyén doi x. 2 2A \ .
doi chuyén doi ngung may
Ngay Gio Ngay Gio Ngay Gio Ngay Gio
. (dd-mm- ] . (dd-mm- .
(dd-mm-yyyy) | (hh:mm) YY) (hh:mm) (dd-mm-yyyy) (hh:mm) YWyY) (hh:mm)

Tile %
khong phai
nhién liéu
chinh

Ghi chu

Don vi phat dién cam két hoan toan chiu trach nhiém vé tinh chinh xac va trung thuc cua Ho so xac nhan sy kié¢n.

e, NEAY.....
PON VI PHAT PIEN

(Ky va dong diu)

thang........ nam ......

Ha Noi, ngay..... thang........ nam ......
DPON VI VAN HANH HE THONG DIEN VA THI TRUONG DIEN

(Ky va dong déu)
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	9. Công suất huy động chu kỳ giao dịch tới là mức công suất của tổ máy phát điện dự kiến được huy động cho chu kỳ giao dịch đầu tiên trong lịch huy động chu kỳ giao dịch tới.
	10. Công suất huy động ngày tới là mức công suất của tổ máy phát điện dự kiến được huy động cho các chu kỳ giao dịch trong lịch huy động ngày tới theo kết quả lập lịch có ràng buộc.
	11. Công suất phát tăng thêm là phần công suất chênh lệch giữa công suất điều độ và công suất được sắp xếp trong lịch tính giá thị trường của tổ máy phát điện.
	12. Cụm nhà máy điện tuabin khí bao gồm các nhà máy: Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 4, Phú Mỹ 2.1, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2.
	13. Dịch vụ phụ trợ là các dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp, khởi động nhanh, dự phòng vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện, điều chỉnh điện áp và khởi động đen.
	14. Dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số là dịch vụ phụ trợ phục vụ công tác điều khiển tần số thứ cấp theo Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
	15. Điện năng phát tăng thêm là lượng điện năng phát của tổ máy phát điện do được huy động tương ứng với công suất phát tăng thêm.
	16. Đơn vị chào giá là đơn vị trực tiếp nộp bản chào giá trong thị trường điện, bao gồm đơn vị phát điện hoặc nhà máy điện được đăng ký chào giá trực tiếp và đơn vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang.
	17. Đơn vị mua buôn điện là đơn vị điện lực có chức năng mua buôn điện trên thị trường điện giao ngay (tại các điểm giao nhận giữa lưới truyền tải điện và lưới phân phối điện tại các điểm giao nhận với các nhà máy điện trên lưới phân phối). Trong gia...
	18. Đơn vị mua điện là đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện với vai trò là bên mua điện, bao gồm đơn vị mua buôn điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công ty Mua bán điện - đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền thực hiện chức năng mua điệ...
	19. Đơn vị nhập khẩu điện là đơn vị điện lực có chức năng ký kết và quản lý các hợp đồng nhập khẩu điện, trong đó các điểm giao nhận nhập khẩu trên lưới điện truyền tải có đấu nối hoặc không đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo quy định.
	20. Đơn vị phát điện là đơn vị sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện và ký hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy điện này với Đơn vị mua điện.
	21.  Đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch là đơn vị phát điện có nhà máy điện không chào giá trực tiếp trên thị trường điện và không áp dụng cơ chế thanh toán trên thị trường điện.
	22. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch là đơn vị phát điện có nhà máy điện được chào giá, lập lịch huy động theo bản chào giá và tính toán thanh toán theo quy định tại Chương VIII Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ...
	23. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng là đơn vị quản lý vận hành hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phục vụ thị trường điện, bao gồm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải đi...
	24. Đơn vị truyền tải điện là đơn vị điện lực được cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện truyền tải quốc gia.
	25. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện.
	26. Giá công suất thị trường là mức giá tính toán cho mỗi chu kỳ giao dịch và áp dụng để tính toán khoản thanh toán công suất cho các đơn vị phát điện trong thị trường điện.
	27. Giá sàn bản chào là mức giá thấp nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới.
	28. Giá điện năng thị trường là mức giá cho một đơn vị điện năng xác định cho mỗi chu kỳ giao dịch, áp dụng để tính toán khoản thanh toán điện năng trong thị trường điện.
	29. Giá thị trường điện toàn phần là tổng giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường của mỗi chu kỳ giao dịch.
	30. Giá trần bản chào là mức giá cao nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới.
	31. Giá trần thị trường điện là mức giá điện năng thị trường cao nhất, được xác định cho từng năm.
	32. Giá trị nước là mức giá biên kỳ vọng tính toán cho lượng nước tích trong các hồ thủy điện khi được sử dụng để phát điện thay thế cho các nguồn nhiệt điện trong tương lai, tính quy đổi cho một đơn vị điện năng.
	33. Hệ thống thông tin thị trường điện là hệ thống các trang thiết bị và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, trao đổi thông tin thị trường điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quản lý.
	34. Hợp đồng mua bán điện là hợp đồng mua bán điện ký kết giữa đơn vị mua điện với đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành.
	35. Khởi động và hòa lưới thành công là sự kiện tổ máy hoàn thành lệnh Hòa lưới tổ máy của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và có sản lượng điện đo đếm được trong tối thiểu 01 (một) chu kỳ giao dịch liên quan.
	36. Lập lịch có ràng buộc là việc sắp xếp thứ tự huy động các tổ máy phát điện theo phương pháp tối thiểu chi phí mua điện có xét đến các ràng buộc kỹ thuật trong hệ thống điện.
	37. Lập lịch không ràng buộc là việc sắp xếp thứ tự huy động các tổ máy phát điện theo phương pháp tối thiểu chi phí mua điện không xét đến các ràng buộc trong hệ thống điện.
	38. Lịch huy động chu kỳ giao dịch tới là lịch huy động dự kiến của các tổ máy để phát điện và cung cấp dịch vụ phụ trợ cho chu kỳ giao dịch tới và 03 chu kỳ giao dịch trong 03 giờ liền kề sau đó do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tín...
	39. Lịch huy động ngày tới là lịch huy động dự kiến của các tổ máy để phát điện và cung cấp dịch vụ phụ trợ cho các chu kỳ giao dịch của ngày giao dịch tới do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập.
	40. Lịch tính giá điện năng thị trường là lịch do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập sau ngày giao dịch hiện tại để xác định giá điện năng thị trường cho từng chu kỳ giao dịch.
	41. Mức nước giới hạn là mức nước thượng lưu thấp nhất của hồ chứa thủy điện cuối mỗi tháng trong năm hoặc cuối mỗi tuần trong tháng do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán và công bố theo Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ ...
	42. Năm N là năm hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo năm dương lịch.
	43. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại.
	44. Ngày giao dịch là ngày diễn ra các hoạt động giao dịch thị trường điện, tính từ  00h00 đến 24h00 hàng ngày.
	45. Nhà máy điện BOT là nhà máy điện được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao thông qua hợp đồng giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	46. Nhóm nhà máy thủy điện bậc thang là tập hợp các nhà máy thủy điện, trong đó lượng nước xả từ hồ chứa của nhà máy thuỷ điện bậc thang trên chiếm toàn bộ hoặc phần lớn lượng nước về hồ chứa nhà máy thuỷ điện bậc thang dưới và giữa hai nhà máy điện n...
	47. Nút giao dịch là vị trí được sử dụng để xác định sản lượng điện năng giao nhận cho các giao dịch mua bán điện trên thị trường điện giao ngay trong thị trường điện.
	48. Phần mềm lập lịch huy động là hệ thống phần mềm được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng để lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới cho các tổ máy phát điện trong thị trường điện.
	49. Phụ tải hệ thống là tổng sản lượng điện năng của toàn hệ thống điện tính quy đổi về đầu cực các tổ máy phát điện và sản lượng điện năng nhập khẩu trong một chu kỳ giao dịch trừ đi sản lượng của các nhà máy phát điện có tổng công suất đặt nhỏ hơn h...
	50. Sản lượng đo đếm là lượng điện năng đo đếm được của nhà máy điện tại vị trí đo đếm.
	51. Thành viên tham gia thị trường điện là đơn vị tham gia vào các hoạt động giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường điện, quy định tại Điều 2 Quy trình này.
	52. Tháng M  là tháng hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo tháng dương lịch.
	53. Thị trường điện giao ngay là thị trường thực hiện lập lịch huy động, tính toán giá thị trường theo bản chào và thanh toán theo từng chu kỳ giao dịch trong ngày cho các giao dịch mua bán điện năng giữa các đơn vị phát điện và các đơn vị mua điện.
	54. Thiếu công suất là tình huống khi tổng công suất công bố của tất cả các đơn vị phát điện nhỏ hơn nhu cầu phụ tải hệ thống dự báo trong một chu kỳ giao dịch.
	55. Thông tin bảo mật là các thông tin mật theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa các bên.
	56. Thông tin thị trường là toàn bộ dữ liệu và thông tin liên quan đến các hoạt động của thị trường điện.
	57. Thứ tự huy động là kết quả sắp xếp các dải công suất trong bản chào theo nguyên tắc về giá từ thấp đến cao có xét đến các ràng buộc của hệ thống điện.
	58. Thừa công suất là tình huống khi tổng lượng công suất được chào ở mức giá sàn của các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch và công suất dự kiến huy động của các nhà máy điện thuộc các đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch do Đơn vị vận hành hệ thốn...
	59. Tổ máy khởi động chậm là tổ máy phát điện không có khả năng khởi động và hoà lưới trong thời gian nhỏ hơn 30 phút.
	60. Tổ máy vận hành qua hệ thống ACG là trường hợp tổ máy được kết nối với hệ thống AGC tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để điều khiển công suất tác dụng theo chế độ điều chỉnh tần số hệ thống điện quốc gia trong phạm vi cho phép.
	61. Tuần T là tuần hiện tại vận hành thị trường điện.
	62. Vị trí đo đếm là vị trí đặt hệ thống đo đếm điện năng để xác định sản lượng điện năng giao nhận phục vụ thanh toán thị trường điện tuân thủ theo Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành và các quy định khác có liên ...


	Chương II  TÍNH TOÁN THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Mục 1 TÍNH TOÁN THANH TOÁN  CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP
	Điều 4. Quy đổi sản lượng đo đếm cho các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quy đổi số liệu đo đếm về đầu cực các tổ máy phát điện và ngược lại để phục vụ tính toán giá điện năng thị trường, công suất lập lịch thanh toán và lập bảng kê thanh toán.
	2. Việc quy đổi số liệu đo đếm về đầu cực các tổ máy phát điện và ngược lại được tính toán bằng hệ số quy đổi do đơn vị mua điện và đơn vị phát điện thoả thuận và được đơn vị mua điện cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	Điều 5. Nguyên tắc phân bổ sản lượng đo đếm cho các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch
	1. Sử dụng hệ số quy đổi chung của nhà máy cho từng tổ máy.
	2. Phản ánh đúng sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qdu) khi thay đổi cấu hình tự dùng của nhà máy.
	3. Xử lý được các trường hợp đặc biệt trong thiết kế hệ thống đo đếm của nhà máy (trường hợp các tổ máy chung một công tơ đo đếm, không xác định được rõ công tơ đo đếm nào cho tổ máy nào).
	4. Phân bổ sản lượng đo đếm về từng tổ máy điện được thực hiện căn cứ trên việc phân bổ sản lượng đo đếm cả nhà máy với trọng số công tơ đầu cực (nếu có) hoặc theo sản lượng tính theo mệnh lệnh điều độ (Qdd), trong đó có một tổ  máy được phân bổ sản l...
	5. Trong trường hợp tổ máy vận hành qua hệ thống AGC không có số liệu thu thập từ công tơ đầu cực và không xác định được Qdd, sản lượng đo đếm được phân bổ theo tỷ trọng công suất lập lịch chu kỳ tới của tổ máy.
	6. Phân bổ sản lượng đo đếm của tổ máy đuôi hơi (ST) vào từng tổ máy tuabin khí khi vận hành chu trình hỗn hợp được thực hiện theo tỷ lệ sản lượng đo đếm thanh toán của tổ máy tuabin khí (GT) và thời gian vận hành chu trình hỗn hợp của tổ máy GT đó.

	Điều 6. Xác định giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện
	1. Sau ngày giao dịch D, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập lịch tính giá điện năng thị trường cho từng chu kỳ giao dịch của ngày D theo trình tự sau:
	a) Tính toán phụ tải hệ thống trong chu kỳ giao dịch bằng cách quy đổi sản lượng đo đếm về phía đầu cực các tổ máy phát điện;
	b) Thực hiện lập lịch tính giá điện năng thị trường theo phương pháp lập lịch không ràng buộc theo trình tự như sau:
	- Sắp xếp cố định dưới phần nền của biểu đồ phụ tải hệ thống điện sản lượng phát thực tế của các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện và các nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện nhưng tách ra ngoài thị trường điện trong chu kỳ giao d...
	- Sắp xếp các dải công suất trong bản chào giá lập lịch của các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch.


	2. Giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện bằng giá chào của dải công suất cuối cùng được xếp lịch để đáp ứng mức phụ tải hệ thống trong lịch tính giá điện năng thị trường. Trong trường hợp giá chào của dải công suất cuối cùng trong lịch...

	Điều 7. Sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các phần sản lượng điện năng của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch phục vụ thanh toán trong thị trường điện, bao gồm:
	a) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện (Qbp);
	b) Sản lượng điện năng phát tăng thêm (Qcon);
	c) Sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qdu) trong trường hợp tổ máy điện không vận hành qua hệ thống AGC;
	d) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường (Qsmp).

	2. Sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qdu) của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo trình tự sau:
	a) Xác định sản lượng huy động theo lệnh điều độ
	b) Thực hiện quy đổi sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qddi ) tính toán về vị trí đo đếm theo quy định tại Điểm a Khoản này;
	c) Tính toán chênh lệch giữa sản lượng điện năng đo đếm và sản lượng điện năng huy động theo lệnh điều độ theo công thức sau:
	d) Tính toán sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ của tổ máy phát điện theo nguyên tắc sau:
	đ) Trường hợp tổ máy nhiệt điện trong quá trình khởi động hoặc quá trình dừng máy (không phải do sự cố) thì không xét đến sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong giai đoạn này. Trường hợp tổ máy này có ràng buộc kỹ thuật, gây ảnh h...
	e) Trường hợp tổ máy tham gia dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số thì không xét đến sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong giai đoạn này;
	g) Công tơ đo đếm đầu cực tổ máy và công tơ lắp tại các vị trí đo đếm tự dùng của tổ máy (nếu có) được ưu tiên sử dụng để xác định sản lượng thực phát đầu cực của tổ máy phát điện để so sánh với việc tuân thủ lệnh điều độ theo hệ thống quản lý lệnh đi...

	3. Sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào lớn hơn giá trần thị trường điện trong chu kỳ giao dịch được xác định như sau:
	a) Xác định tổ máy có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện được xếp lịch tính giá thị trường cho chu kỳ giao dịch i và vị trí đo đếm của tổ máy đó;
	b) Tính toán sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào tại từng vị trí đo đếm xác định tại Điểm a Khoản này theo công thức sau:
	c) Tính toán sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào cho nhà máy điện theo công thức sau:

	4. Sản lượng điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo trình tự sau:
	a) Tính toán sản lượng điện năng phát tăng thêm trong chu kỳ giao dịch tại đầu cực của tổ máy theo công thức sau:
	b) Tính toán sản lượng điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i theo công thức sau:

	5. Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo công thức sau:

	Điều 8. Điều chỉnh sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện
	1. Các thành phần sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
	a) Trường hợp trong chu kỳ giao dịch i sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện được xác định tại Khoản 4 Điều này nhỏ hơn hoặc bằng sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch ( ≤ );
	b) Trường hợp trong chu kỳ giao dịch i sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện được xác định tại Khoản 4 Điều này lớn hơn sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện ( > ) đồng thời sản lượng điện năng thanh toán theo giá đi...

	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán điều chỉnh lại các thành phần sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường trong các chu kỳ giao dịch căn cứ vào các thành phần sản lượng sau:
	a) Sản lượng điện hợp đồng của nhà máy điện tại chu kỳ giao dịch i ();
	b) Sản lượng điện hợp đồng của tổ máy điện g trong chu kỳ giao dịch i ();
	c) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường (Qsmpi) của tổ máy điện trong chu kỳ giao dịch i;
	d) Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của tổ máy điện trong chu kỳ giao dịch i ();
	đ) Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i ();

	3. Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của tổ máy phát điện g trong chu kỳ giao dịch i () được xác định như sau:
	4. Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i () được xác định như sau:
	5. Phân bổ sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch phục vụ điều chỉnh các sản lượng điện năng thanh toán trong thị trường điện
	a) Việc phân bổ sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của tổ máy phát điện chỉ để phục vụ cho việc điều chỉnh các sản lượng điện năng phục vụ thanh toán của tổ máy, không ảnh hưởng đến khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện sai khác của c...

	b) Sản lượng điện hợp đồng  của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i được phân bổ như sau:
	c) Trường hợp sản lượng hợp đồng của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i lớn hơn sản lượng phát thực hiệu chỉnh () của tổ máy phát điện đó thì sản lượng hợp đồng trong chu kỳ giao dịch đó được điều chỉnh bằng sản lượng  của tổ máy phát điện đó;
	d) Sản lượng chênh lệch do việc điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch được quy định tại Điểm c Khoản này được phân bổ vào các tổ máy khác trên nguyên tắc đảm bảo sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của cả nhà máy là không đổi.
	6. Nguyên tắc điều chỉnh
	a) Trong trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, sản lượng điện năng phát tăng thêm (Qconi) và sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với các tổ máy của nhà máy có giá chào cao hơn giá trần thị trường (Qbpi) được điều chỉnh trong ch...
	b) Trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, các sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường điện Qsmp, Qcon, Qbp của các tổ máy tương ứng của đơn vị phát điện được hiệu chỉnh thành Qsmp’, Qcon’, Qbp’ theo nguyên tắc đảm bảo k...

	7. Điều chỉnh các thành phần sản lượng đối với các nhà máy có bù trừ sản lượng
	a) Qbp = 0;
	b) Qcon = 0;
	c) Qsmp = 0;
	d) Qcan = 0.

	8. Điều chỉnh các thành phần sản lượng đối với nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nhiên liệu
	a) Qbp = 0;
	b) Qcon = 0.


	Điều 9. Thanh toán điện năng thị trường
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán tổng các khoản thanh toán điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu kỳ thanh toán theo công thức sau:
	2. Khoản thanh toán cho phần sản lượng được thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu kỳ thanh toán được xác định theo trình tự sau:
	a) Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch i theo công thức sau:
	b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:

	3. Khoản thanh toán cho phần sản lượng được thanh toán theo giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào lớn hơn giá trần thị trường điện trong chu kỳ thanh toán được xác định theo trình tự sau:
	a) Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:

	4. Khoản thanh toán cho sản lượng điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo trình tự sau:
	a) Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:

	5. Trường hợp nhà máy thuỷ điện được huy động do điều kiện ràng buộc phải phát và có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện hoặc được huy động công suất với dải chào giá cao hơn giá trần thị trường điện thì nhà máy được thanh toán cho phần sản lượn...
	6. Khoản thanh toán cho sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh độ của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch.
	a) Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:


	Điều 10. Khoản thanh toán theo giá công suất thị trường
	1. Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	2. Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:

	Điều 11. Khoản thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện
	1. Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	2. Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:


	Mục 2 TÍNH TOÁN THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ MUA ĐIỆN
	Điều 12. Tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch
	1.  Sản lượng giao nhận đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 Thông tư 45/2018/TT-BCT.
	2. Sản lượng điện năng mua theo giá thị trường của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được xác định như sau:
	a) Sản lượng điện năng mua theo giá thị trường từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo công thức sau:
	b) Sản lượng điện năng mua theo giá thị trường của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp được xác định theo công thức sau:
	c) Tổng sản lượng điện năng mua từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo công thức sau:

	3. Tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định như sau:
	a) Khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i từ các nhà máy điện được phân bổ được xác định theo công thức sau:
	b) Khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện được xác định theo công thức sau:
	c) Tổng chi phí mua điện từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo công thức sau:


	Điều 13. Tính toán khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán
	1. Khoản chi phí mua điện trên thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán M từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng được xác định theo công thức sau:
	2. Khoản chi phí mua điện trên thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán cho nhà máy điện g có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện được xác định theo công thức sau:
	3. Tổng các khoản chi phí mua điện của đơn vị mua buôn điện theo thị trường điện giao ngay trong chu kỳ thanh toán được xác định theo công thức sau:

	Điều 14. Tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện
	1. Tính toán cho từng chu kỳ giao dịch theo công thức sau:
	2. Tính toán cho chu kỳ thanh toán theo công thức sau:


	Mục 3 THANH TOÁN DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ THANH TOÁN KHÁC
	Điều 15. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán cho đơn vị phát điện cung cấp dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số, bao gồm:
	1. Đối với phần sản lượng điện năng đo đếm của nhà máy điện cung cấp dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số trong chu kỳ giao dịch: Tính toán thanh toán theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Quy trình này.
	2. Khoản thanh toán theo giá công suất CAN cho phần sản lượng tương ứng với phần công suất cung cấp cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số, cụ thể như sau:

	Điều 16. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ điều chỉnh điện áp và khởi động đen
	Điều 17. Thanh toán cho các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày
	Điều 18. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	1. Trường hợp sản lượng đo đếm điện năng tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm cung cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 Thông tư số 45/2018/TT-BCT có sai khác so với tổng điện năng đo đếm các ngày trong tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm cung c...
	2. Tổ máy nhiệt điện bị buộc phải ngừng theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 60 Thông tư số 45/2018/TT-BCT hoặc phải ngừng 01 (một) lò hơi để giảm công suất theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 60 Thông tư số 45/2018/TT-BCT được thanh toán chi phí k...
	3. Trường hợp nhà máy có tổ máy phát điện thí nghiệm thì tách toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện trong các chu kỳ chạy thí nghiệm. Toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới trong các chu kỳ có thí nghiệm được thanh toán theo quy định tại H...
	4. Trường hợp tổ máy đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt nhưng vẫn phải phát công suất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện, thì tách toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện trong k...
	5. Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tách lưới phát độc lập theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát điện của nhà máy điện trong các chu kỳ giao dịch có liên quan được thanh toán theo quy định...
	6. Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tách ra ngoài hệ thống điện quốc gia và đấu nối vào lưới điện mua từ nước ngoài, căn cứ theo kết quả tính toán vận hành hệ thống điện năm tới của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, việc tha...
	7. Trường hợp tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào giá lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vì lý do an ninh hệ thống, toàn bộ sản lượng phát ...
	8. Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tham gia thử nghiệm hệ thống AGC theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thì tách toàn bộ nhà máy điện này ra ngoài thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới ...
	9. Trường hợp nhà máy tuabin khí vận hành chu trình đơn hoặc thiếu nhiên liệu chính phải sử dụng một phần hoặc toàn bộ nhiên liệu phụ theo lệnh của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện, thực hiện thanh toán...

	Điều 19. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện
	1. Các khoản thanh toán khác cho nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện bao gồm:
	a) Phần sản lượng chênh lệch giữa sản lượng đo đếm điện năng tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm cung cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 Thông tư số 45/2018/TT-BCT với tổng sản lượng điện năng đo đếm các chu kỳ giao dịch trong tháng do đơn vị qu...
	b) Tổ máy nhiệt điện bị buộc phải ngừng phát điện theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 60 Thông tư số 45/2018/TT-BCT hoặc phải ngừng một lò hơi để giảm công suất theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 60 Thông tư số 45/2018/TT-BCT được thanh toán chi ...
	c) Trường hợp nhà máy có tổ máy phát điện thí nghiệm thì tách toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện trong các chu kỳ chạy thí nghiệm. Toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới trong các chu kỳ có thí nghiệm được thanh toán theo quy định tại H...
	d) Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tham gia thử nghiệm hệ thống AGC theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thì tách toàn bộ nhà máy điện này ra ngoài thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới ...
	đ) Các khoản thuế, phí thanh toán cho nhà máy điện có hợp đồng trực tiếp với các đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán M (thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, tiền thuê đất, các khoản t...

	2. Các khoản thanh toán khác quy định tại Khoản 1 Điều này được phân bổ cho các đơn vị mua buôn điện theo tỷ trọng sản lượng điện năng giao nhận trong chu kỳ thanh toán do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố và được xác định theo ...
	,R-kh.(l,g,M)= ,R-kh.(g,M)×,Q(l,M)-,l=1-L-Q(l,M)..
	Trong đó:
	Rkh(l,g,M): Khoản thanh toán khác phân bổ cho đơn vị mua buôn điện l từ nhà máy điện g ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp trong chu kỳ thanh toán M được thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện ký giữa hai bên (đồng);
	Rkh(g,M): Tổng các khoản thanh toán khác quy định tại Khoản 1 Điều này của các nhà máy điện g ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán M (đồng);
	Q(l,M): Sản lượng điện năng giao nhận của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán M (kWh);
	L: Tổng số đơn vị mua buôn điện.

	Điều 20. Thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện
	Trường hợp có phát sinh tình huống can thiệp thị trường điện được quy định tại Điều 64 Thông tư số 45/2018/TT-BCT, đơn vị mua điện có trách nhiệm thanh toán cho đơn vị phát điện có hợp đồng trực tiếp theo quy định tại hợp đồng mua bán điện. Đơn vị vận...

	Điều 21. Thanh toán khi dừng thị trường điện
	Trong thời gian dừng thị trường điện được quy định tại Điều 65 Thông tư số 45/2018/TT-BCT, đơn vị mua điện có trách nhiệm thanh toán cho đơn vị phát điện có hợp đồng trực tiếp theo quy định tại hợp đồng mua bán điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và t...


	Mục 4 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN
	Điều 22. Số liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện
	1. Trước 10h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố các sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện theo quy định tại Chương IV Quy trình này.
	2. Trước 15h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận các sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện. Trong trường hợp đơn vị phát điện chưa công bố các sự kiện hoặc các sự...
	3. Trước 15h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra số liệu đo đếm điện năng, số liệu đo đếm đầu cực tổ máy và các số liệu đo đếm tự dùng của từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
	4. Trước 9h00 ngày D+2, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp cho đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện số liệu phục vụ việc tính toán thanh toán cho từng nhà máy điện.
	5. Trước 16h00 ngày D+2, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp cho đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện số liệu phục vụ việc tính toán thanh toán.

	Điều 23. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch
	1. Trước 16h00 ngày D+4, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và gửi cho các đơn vị phát điện bảng kê thanh toán thị trường điện sơ bộ bao gồm bảng kê dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số cho ngày giao dịch D qua trang thô...
	2. Trước 16h00 ngày D+5, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập và gửi cho các đơn vị mua điện bảng kê thanh toán thị trường điện giao ngay của ngày D qua trang thông tin điện tử thị trường điện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Quy trình ...
	3. Trước 12h00 ngày D+6, đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch và đơn vị mua điện có trách nhiệm xác nhận bảng kê thanh toán thị trường điện bao gồm bảng kê dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số theo quy định trên trang thông tin điện tử thị trường điện; ...
	4. Trước 16h00 ngày D+6, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và gửi cho đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện bảng kê thanh toán thị trường điện bao gồm bảng kê dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số hoàn chỉnh cho ngày ...

	Điều 24. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán
	1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp các số liệu thanh toán cho các ngày giao dịch trong chu kỳ thanh toán và kiểm tra, đối chiếu với biên bản tổng hợp sản lượng điện năng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện n...
	2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày giao dịch cuối cùng của chu kỳ thanh toán, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố:
	a)  Biên bản chốt sản lượng chênh lệch giữa tổng sản lượng trong từng chu kỳ giao dịch và sản lượng chốt cho chu kỳ thanh toán;
	b) Tổng sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn của từng đơn vị mua buôn điện và tỷ trọng sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện tính toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 45/2018/TT-BCT.

	3. Trong thời hạn 13 ngày làm việc tính từ ngày giao dịch cuối cùng của chu kỳ thanh toán, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và phát hành bảng kê thanh toán thị trường điện bao gồm bảng kê dịch vụ dự phòng điều chỉnh...
	4. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán bao gồm bảng tổng hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Quy trình này và biên bản xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện năng.
	5. Hình thức xác nhận bảng kê thanh toán và sự kiện thị trường điện: Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch, đơn vị mua điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng chữ ký số để phục vụ công tác xác nhận, phát hành bản...



	Chương III  ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN
	TRỰC TIẾP GIAO DỊCH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Mục 1 ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG HỢP ĐỒNG THÁNG
	Điều 25. Các trường hợp được xem xét điều chỉnh Qc tháng
	1. Trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thống nhất trong hợp đồng mua bán điện về sản lượng hợp đồng tháng hoặc các nội dung về điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng (các trường hợp điều chỉnh, nguyên tắc điều chỉnh) trước tháng vận hành: Việc...
	2. Trường hợp sản lượng hợp đồng tháng do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 45/2018/TT-BCT và không có thỏa thuận khác trong hợp đồng mua bán điện về điều chỉnh sản lượng hợp đồng ...
	a) Lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy trong tháng M+1 bị thay đổi so với kế hoạch vận hành năm trong trường hợp:
	- Theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện không phải do các nguyên nhân của nhà máy;
	- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất căn cứ vào điều kiện vận hành thực tế của hệ thống.
	b) Thủy văn thực tế của nhà máy thủy điện khác biệt lớn so với dự báo thủy văn sử dụng trong tính toán lập kế hoạch;
	c) Sản lượng khả dụng tháng M+1 của nhà máy điện không đảm bảo sản lượng hợp đồng tháng;
	d) Tổ máy được điều chỉnh lịch sửa chữa trong tháng M và đáp ứng các điều kiện sau:
	- Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện điều chỉnh lịch sửa chữa do lý do an ninh hệ thống;
	- Thời điểm bắt đầu sửa chữa theo lịch sửa chữa điều chỉnh sớm hơn so với thời điểm bắt đầu sửa chữa trong kế hoạch tháng M;
	- Thời điểm kết thúc sửa chữa theo lịch sửa chữa điều chỉnh không trong tháng M.
	3. Sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch đã được ký kết trong tháng M và các tháng trước trong năm N của nhà máy điện không điều chỉnh trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này và Điều 31 Quy trình này

	Điều 26. Nguyên tắc điều chỉnh Qc tháng trong trường hợp lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy trong tháng M+1 thay đổi
	Nguyên tắc điều chỉnh Qc tháng như sau:
	1. Qc tháng được điều chỉnh không vượt sản lượng khả dụng đã tính đến kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thay đổi.
	2. Qc tháng của các tháng có lịch sửa chữa thay đổi được điều chỉnh bằng cách dịch chuyển giữa các tháng phần sản lượng Qc tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển, đảm bảo tổng Qc năm không đổi trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này, cụ ...
	a) Phần sản lượng Qc giảm tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển làm giảm khả dụng của tháng i được tính bằng công thức sau:
	b) Phần sản lượng Qc tăng tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển của tháng làm tăng khả dụng được tính bằng công thức sau:

	3. Trường hợp nhà máy thay đổi lịch bảo dưỡng sửa chữa vào tháng cuối năm thì không dịch chuyển sản lượng Qc tương ứng với thời gian sửa chữa của tháng này vào năm tiếp theo.
	4. Trước ngày 22 hàng tháng, căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống tháng tới và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trá...

	Điều 27. Điều chỉnh Qc tháng trong trường hợp thủy văn thực tế khác biệt lớn so với dự báo thủy văn sử dụng trong tính toán lập kế hoạch
	1. Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết trên 01 tuần (trừ nhà máy thủy điện được áp dụng cơ chế chào giá như nhà máy thủy điện có hồ chứa dưới 02 ngày) được xem xét điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng tiếp theo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
	a) Trường hợp 1
	- Lưu lượng nước về bình quân tính từ ngày 01 tháng 01 năm N đến ngày 20 tháng M chênh lệch +50% so với lưu lượng nước về dự báo được sử dụng trong công tác lập kế hoạch vận hành năm tới;
	- Sản lượng phát tại điểm giao nhận quy đổi của nhà máy điện từ ngày 01 tháng 01 năm N đến ngày 20 tháng M chênh lệch +20% so với sản lượng hợp đồng lũy kế. Sản lượng phát quy đổi của nhà máy điện được tính toán bằng sản lượng thực phát nhân với tỷ lệ...
	- Dung tích hữu ích đầu kỳ dự kiến của tháng M+1 chênh lệch +10% so dung tích hữu ích hồ đầu tháng tính toán trong kế hoạch năm;
	- Sản lượng hợp đồng tháng M+1 thấp hơn 10% so với sản lượng dự kiến huy động quy đổi tại điểm giao nhận trong kế hoạch vận hành tháng M+1 đã được phê duyệt;
	- Chỉ điều chỉnh tăng sản lượng hợp đồng của nhà máy thủy điện trong trường hợp tổng sản lượng hợp đồng tháng của các nhà máy điện tham gia thị trường điện theo kế hoạch vận hành năm thấp hơn 95% tổng sản lượng dự kiến phát (quy đổi về điểm giao nhận)...
	b) Trường hợp 2
	- Lưu lượng nước về bình quân tính từ ngày 01 tháng 01 năm N đến ngày 20 tháng M chênh lệch -50% so với lưu lượng nước về dự báo được sử dụng trong công tác lập kế hoạch vận hành năm tới;
	- Sản lượng phát tại điểm giao nhận quy đổi của nhà máy điện từ ngày 01 tháng 01 năm N đến ngày 20 tháng M chênh lệch -20% so với sản lượng hợp đồng lũy kế. Sản lượng phát quy đổi của nhà máy điện được tính toán bằng sản lượng thực phát nhân với tỷ lệ...
	- Dung tích hữu ích đầu kỳ dự kiến của tháng M+1 chênh lệch -10% so dung tích hữu ích hồ đầu tháng tính toán trong kế hoạch năm;
	- Sản lượng hợp đồng tháng M+1 cao hơn 10% so với sản lượng dự kiến huy động quy đổi tại điểm giao nhận trong kế hoạch vận hành tháng M+1 đã được phê duyệt.
	c) Trường hợp 3
	- Lưu lượng nước về bình quân thực tế tính đến ngày 20 tháng M thấp hơn so với lưu lượng nước về dự báo tháng M được sử dụng trong công tác lập kế hoạch vận hành năm tới;
	- Sản lượng phát tại điểm giao nhận ước thực hiện của tháng M (số liệu thực đến ngày 20 tháng M và ước các ngày còn lại của tháng M) thấp hơn hoặc bằng sản lượng hợp đồng đã được phân bổ cho tháng M;
	- Mực nước dự kiến đầu tháng M+1 của hồ thấp hơn mực nước tối thiểu hoặc mực nước thấp nhất trong dải mực nước điều hành được quy định trong Quy trình vận hành hồ chứa do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
	- Sản lượng hợp đồng tháng M+1 cao hơn so với sản lượng dự kiến huy động quy đổi tại điểm giao nhận trong kế hoạch vận hành tháng M+1 đã được phê duyệt.

	2. Đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố lưu lượng nước về và mực nước hồ chứa thủy điện thực tế hàng ngày lên trang thông tin điện tử phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định tại Quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ ...
	3. Trước ngày 21 hàng tháng, đơn vị phát điện có trách nhiệm dự kiến mức nước hồ chứa đầu tháng M+1 và tính toán dự kiến dung tích hữu ích hồ chứa tại thời điểm đầu tháng M+1. Đơn vị phát điện và đơn vị mua điện có trách nhiệm phối hợp xem xét, đối ch...
	4. Sản lượng hợp đồng tháng M+1 của đơn vị phát điện được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này bằng sản lượng dự kiến huy động quy đổi tại điểm giao nhận được tính toán theo phương thức hệ thống điện tháng M+1 đã được ...

	Điều 28. Điều chỉnh Qc tháng trong trường hợp sản lượng khả dụng tháng M+1 của nhà máy điện không đảm bảo sản lượng hợp đồng tháng
	Điều 29. Điều chỉnh Qc tháng M+1 trong trường hợp Tổ máy được điều chỉnh lịch sửa chữa trong tháng M
	Điều 30. Công bố và xác nhận sản lượng hợp đồng tháng điều chỉnh
	1. Vào ngày 22 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tổng hợp, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam các trường hợp quy định tại Điều 25 Quy trình này.
	2. Vào ngày 25 hàng tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, căn cứ vào kế hoạch vận hành tháng M+1, tình hình thực tế của hệ thống và từng đơn vị để có ý kiến gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về việc điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng ...
	3. Vào ngày 25 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường có trách nhiệm công bố sản lượng hợp đồng các tháng điều chỉnh lên trang thông tin điện tử thị trường điện theo Quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành th...
	4. Trước ngày cuối cùng hàng tháng, đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận Qc tháng M+1 tại điểm giao nhận và Qc tháng M+1 và các tháng tiếp theo trong năm N đã được điều chỉnh (nếu có) theo công bố của Đơn ...
	5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực kết quả thực hiện việc điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng M và các tháng tiếp theo trong năm N của các nhà máy điện có điều chỉnh sản lượng hợp đồng the...


	Mục 2
	ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG HỢP ĐỒNG TRONG CHU KỲ GIAO DỊCH
	Điều 31. Các trường hợp được xem xét điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch
	a) Tổ máy bị sự cố với thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ;
	b) Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ;
	c) Thời gian sửa chữa của tổ máy kéo dài so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;
	d) Thời gian sửa chữa lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;
	đ) Có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí trong kết quả lập lịch huy động ngày tới của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định tại Khoản 7 Điều 54 Thông tư số 45/2018/TT-BCT;
	e) Có công bố thông tin về trường hợp nhà máy nhiệt điện than xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến tổng sản lượng điện năng ngày tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào lập lịch ngày tới của nhà máy điện thấp hơn tổng sản lượng hợp đồ...

	Điều 32. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện trong trường hợp thời gian sự cố của tổ máy hoặc lò máy của nhà máy điện lớn hơn 72 giờ
	1. Trường hợp thời điểm tổ máy hoặc lò máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố quá 72 giờ:



	a) Trong giai đoạn từ chu kỳ giao dịch có sự cố đến hết 72 giờ: Giữ nguyên sản lượng hợp đồng (Qc) đã phân bổ cho nhà máy điện;
	b) Trong giai đoạn từ chu kỳ giao dịch đầu tiên sau khi kết thúc 72 giờ đến chu kỳ tổ máy hoặc lò máy khắc phục sự cố và khả dụng:
	2. Trường hợp nhà máy điện có tổ máy hoặc lò máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố trong vòng 72 giờ và lần khởi động sau khi trả lại trạng thái dự phòng là khởi động thành công: Không điều chỉnh sản lượng hợp đồng của nhà máy điện.
	Điều 33. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện trong trường hợp sửa chữa kéo dài
	Trường hợp tổ máy hoặc lò máy của nhà máy kéo dài thời gian sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch, sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy trong các chu kỳ kéo dài sửa ch...
	1. Trong các chu kỳ kéo dài sửa chữa, chu kỳ mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận (Qmq) của nhà máy nhỏ hơn Qc của nhà máy thì điều chỉnh sản lượng hợp đồng  tại các chu kỳ đó bằng sản lượng Qmq của nhà máy.
	2. Trong các chu kỳ kéo dài sửa chữa, chu kỳ mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận (Qmq) của nhà máy lớn hơn hoặc bằng Qc của nhà máy thì không điều chỉnh sản lượng hợp đồng tại các chu kỳ đó.

	Điều 34. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có công bố thông tin về việc thiếu nhiên liệu
	Điều 35. Công bố và xác nhận sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch điều chỉnh
	1. Đơn vị phát điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác nhận các sự kiện phục vụ điều chỉnh sản lượng hợp đồng từng chu kỳ theo quy định tại Chương IV Quy trình này và Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán g...
	2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và công bố sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch hiệu chỉnh do sửa chữa kéo dài, sự cố kéo dài quá 72 giờ và vận hành trong thời gian thiếu nguồn nhiên liệu của nhà máy đi...
	3. Đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận sản lượng hợp đồng tháng và sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch tháng M-1 được điều chỉnh.


	Chương IV  PHỐI HỢP XÁC NHẬN CÁC SỰ KIỆN PHỤC VỤ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	Điều 36. Danh sách các sự kiện cần xác nhận
	1. Tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất.
	2. Tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động lại đối với lò hơi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất.
	3. Tổ máy nhiệt điện khởi động hoặc ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	4. Tổ máy thí nghiệm.
	5. Tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt.
	6. Tổ máy tách lưới phát điện độc lập.
	7. Tổ máy đấu nối vào lưới mua điện từ nước ngoài.
	8. Tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào giá lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vì lý do an ninh hệ thống điện.
	9. Tổ máy có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.
	10. Tổ máy kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	11. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.
	12. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	13. Nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nguồn nhiên liệu.
	14. Tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ.
	15. Tổ máy tham gia dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	16. Tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi có thời điểm vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	17. Tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện.

	Điều 37. Nguyên tắc xác định tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất khi có đủ các điều kiện sau:
	a) Ngừng máy trước và tiến hành khởi động tiếp theo được thực hiện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	b) Tại chu kỳ ngừng máy, giá chào dải công suất đầu tiên trong bản chào lập lịch của tổ máy tại chu kỳ ngừng máy bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	c) Tại chu kỳ ngừng máy, giá biên miền tương ứng nhỏ hơn hoặc bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	d) Trong khoảng thời gian từ khi tổ máy ngừng do thừa nguồn đến khi tổ máy khởi động lại thành công, tổ máy không có sửa chữa hoặc xử lý sự cố.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành ngừng tổ máy được xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 39 Quy trình này;
	b) Thời điểm khởi động tổ máy được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm tổ máy nhận tín hiệu khởi động qua hệ thống điều khiển DCS;
	- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh khởi động tổ máy hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động tổ máy;
	- Thời điểm bắt đầu của lệnh Khởi động lò.
	c) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động tổ máy được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 39 Quy trình này;
	d) Đối với các tổ máy tuabin khí:
	- Nhiên liệu sử dụng để khởi động (nhiên liệu chính hoặc không phải nhiên liệu chính);
	- Cấu hình khởi động (chu trình đơn hoặc chu trình hỗn hợp).

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào lập lịch ngày tới, bản chào chu kỳ giao dịch tới của tổ máy, giá biên miền lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;
	b) Nhiên liệu sử dụng để khởi động, cấu hình khởi động (đối với các tổ máy tuabin khí) lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm tổ máy nhận tín hiệu khởi động tổ máy lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động tổ máy lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;
	đ) Các dữ liệu khác theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Quy trình này.


	Điều 38. Nguyên tắc xác định tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động lại 01 (một) lò hơi sau khi buộc phải ngừng để giảm công suất trong trường hợp thừa công suất
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động 01 (một) lò hơi sau khi buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất khi có đủ các điều kiện sau:
	a) Ngừng 01 (một) lò hơi trước đó và khởi động tiếp theo được thực hiện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	b) Tại chu kỳ ngừng 01 (một) lò hơi, giá chào dải công suất đầu tiên trong bản chào lập lịch của tổ máy tại chu kỳ ngừng máy bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	c) Tại chu kỳ ngừng 01 (một) lò hơi, giá biên miền tương ứng nhỏ hơn hoặc bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;
	d) Trong khoảng thời gian từ khi lò hơi ngừng do thừa nguồn đến khi hòa hơi lại thành công, lò hơi hoặc tổ máy tương ứng không có sửa chữa hoặc xử lý sự cố.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã ngừng theo lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	b) Thời điểm khởi động lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm lò hơi nhận tín hiệu khởi động qua hệ thống điều khiển DCS;
	- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh Khởi động lò hơi hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động lò hơi;
	- Thời điểm bắt đầu của lệnh Khởi động lò hơi.
	c) Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm kết thúc của lệnh Hòa lưới hoặc lệnh Hòa hơi lò;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã hòa hơi.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào lập lịch ngày tới, bản chào chu kỳ giao dịch tới của tổ máy, giá biên miền lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;
	b) Dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	c) Dữ liệu về ngừng và khởi động lò hơi lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;
	d) Dữ liệu về ngừng và khởi động lò hơi lấy từ bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.


	Điều 39. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện khởi động hoặc ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy khởi động, ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (không áp dụng xác nhận sự kiện cho tổ máy bị ngừng máy do sự cố).
	2. Các thông tin cần xác nhận cho sự kiện ngừng tổ máy bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu ngừng tổ máy là thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) hoặc thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh ngừng tổ máy;
	b) Thời điểm hoàn thành ngừng tổ máy được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	-  Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
	-  Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	-  Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách lưới.

	3. Các thông tin cần xác nhận cho sự kiện khởi động bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Hòa lưới hoặc lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy;
	- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới thành công.
	b) Thời điểm tổ máy đạt lệnh điều độ hoặc đạt công suất phát ổn định thấp nhất được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	-  Thời điểm tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất;
	-  Thời điểm tổ máy đạt công suất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	-  Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã đạt công suất phát ổn định thấp nhất hoặc công suất theo yêu cẩu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	-  Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) trong trường hợp tổ máy ngừng sự cố sau khi đã khởi động và hòa lưới thành công nhưng chưa đạt công suất phát ổn định thấp nhất.

	4. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh, thời điểm tổ máy đạt công suất theo yêu cầu lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện;
	đ) Dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.


	Điều 40. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy thí nghiệm
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy thí nghiệm khi có đủ các điều kiện sau:
	a) Tổ máy có thí nghiệm nối lưới đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt theo hình thức Phiếu đăng ký công tác hoặc theo văn bản thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về kế hoạch thử nghiệm tổ máy th...
	b) Tổ máy thực hiện thí nghiệm khi có sự đồng ý của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	c) Tổ máy thực hiện thí nghiệm với khoảng thời gian, cấu hình tổ máy, loại nhiên liệu sử dụng, loại hình thí nghiệm phù hợp trong đăng ký đã được phê duyệt hoặc trong văn bản thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Đối với tổ máy tuabin khí
	- Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh điều độ cho tổ máy chuyển sang trạng thái thí nghiệm đối với tổ máy đang nối lưới;
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy đối với các tổ máy đang ngừng;
	+ Thời điểm tổ máy chuyển sang chế độ thử nghiệm theo ghi nhận DCS.

	- Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy thí nghiệm (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
	+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm đối với các tổ máy nối lưới.

	- Nhiên liệu (nhiên liệu chính, không phải nhiên liệu chính, hỗn hợp) và cấu hình (chu trình đơn, hỗn hợp) thí nghiệm tương ứng;
	- Thời điểm chuyển đổi nhiên liệu và cấu hình thí nghiệm theo quy định tại Điều 51 hoặc Điều 52 Quy trình này.
	b) Đối với các tổ máy không phải là tổ máy tuabin khí
	- Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh điều độ cho tổ máy chuyển sang trạng thái thí nghiệm đối với tổ máy đang nối lưới;
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới hoặc lệnh Hòa lưới tổ máy đối với các tổ máy đang ngừng;
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm tổ máy chuyển sang chế độ thử nghiệm theo ghi nhận DCS.

	- Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy thí nghiệm (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về 0 (không) MW;
	+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm đối với các tổ máy nối lưới.


	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Phiếu đăng ký công tác được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;
	b) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	c) Thời điểm đóng, cắt máy cắt, chuyển đổi chế độ thí nghiệm lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh Thí nghiệm và thời điểm đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm hoặc thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ má...
	đ) Trường hợp đơn vị phát điện có tổ máy tham gia thử nghiệm hệ thống tự động điều chỉnh công suất (AGC) theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thì trong Bảng xác nhận thời điểm tổ máy chạy thí nghiệm cần chú thích rõ là thí...


	Điều 41. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt khi có đủ các điều kiện sau:
	a) Tổ máy có kế hoạch ngừng máy đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt theo hình thức Phiếu đăng ký công tác đồng thời kế hoạch này đã được đơn vị phát điện thể hiện thông qua bản chào giá ngày tới cho tổ máy (công suất tại...
	b) Trong các chu kỳ đã có kế hoạch ngừng máy, tổ máy nối lưới và phát điện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (sản  lượng đo đếm điện năng và sản lượng huy động theo lệnh điều độ của tổ máy trong các chu kỳ đã có kế hoạc...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh ngừng tổ máy vượt quá 01 (một) chu kỳ tính từ chu kỳ tổ máy chào công suất bằng 0 (không).

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện
	- Trường hợp tổ máy tiếp tục nối lưới và phát điện: Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định là thời điểm bắt đầu của chu kỳ mà tổ máy bắt đầu chào dải công suất cuối cùng bằng 0 (không) trong bản chào giá ngày tới;
	- Trường hợp tổ máy đã ngừng máy và khởi động lên: Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định là thời điểm hoàn thành lệnh Hòa lưới tổ máy hoặc thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) hoặc thời ...
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm xuất hiện sớm nhất trong các thời điểm sau:
	-  Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) hoặc thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách l...
	-  Thời điểm kết thúc chu kỳ liền trước chu kỳ tổ máy bắt đầu chào công suất khác giá trị 0 (không) trong bản chào ngày tới.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Bản chào ngày tới lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;
	d) Dữ liệu khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Quy trình này.


	Điều 42. Nguyên tắc xác định sự kiện nhà máy điện tách lưới phát độc lập
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy phải thay đổi công suất để điều chỉnh tần số lưới trong khoảng thời gian lưới điện khu vực bị tách ra ngoài lưới điện quốc gia.
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận được về sự cố khu vực có nhà máy tách lưới phát độc lập;
	- Thời điểm hệ thống điều chỉnh công suất tổ máy chuyển sang chế độ thay đổi công suất để điều chỉnh tần số lưới.
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm lưới điện khu vực đã hòa được vào lưới điện quốc gia theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành lệnh Thay đổi công suất tại một mức công suất...

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm lưới điện khu vực (có nhà máy tách lưới phát độc lập) tách ra ngài hệ thống điện quốc gia theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
	b) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện yêu cầu và thông báo cho đơn vị phát điện lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm hệ thống điều tốc chuyển đổi chế độ làm việc lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.


	Điều 43. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy đấu nối vào lưới điện mua điện từ nước ngoài
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy có khoảng thời gian đấu nối lưới điện mua điện nước ngoài theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Khoảng thời gian này được xác định từ thời điểm tổ máy tách ra ngoài...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) với lý do chuyển sang nối lưới điện mua điện từ nước ngoài;
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) để tách ra ngoài lưới điện quốc gia với lý do chuyển sang nối lưới điện mua điện từ nước ngoài;
	- Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện nước ngoài.
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) với lý do chuyển sang nối lưới điện quốc gia;
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) để tách ra ngoài lưới điện mua điện nước ngoài với lý do chuyển sang nối lưới điện quốc gia;
	- Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện quốc gia.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Các thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện nước ngoài hoặc lưới điện quốc gia lấy theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.


	Điều 44. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy thủy điện có khoảng thời gian phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trừ trường hợ...
	a) Đối với các trường hợp công suất công bố bằng 0 (không), sự kiện chỉ được xác nhận đối với các trường hợp quy định tại Khoản 18 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT;
	b) Thời gian Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh huy động tổ máy cao hơn công suất công bố vượt quá 01 (một) chu kỳ giao dịch;
	c) Sản lượng huy động thực tế của tổ máy điện quy đổi về đầu cực tổ máy cao hơn công suất công bố và sai số điều độ Ɛ được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy trình này.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành lệnh Phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới;
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Thay đổi công suất về một mức mang tải cố định nhỏ hơn hoặc bằng công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã kết thúc phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo lệnh của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;
	b) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh, công suất lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện;
	c) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã kết thúc phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện v...


	Điều 45. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ
	1. Đơn vị phát điện có tổ máy ngừng sự cố được xác định có sự kiện trừ trường hợp tổ máy thuộc nhóm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày hoặc tổ máy trở lại trạng thái dự phòng trong thời hạn 72 giờ tính từ chu kỳ có thời điểm tổ máy...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm tổ máy bắt đầu sự cố được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã ngừng máy do bị sự cố.
	b) Thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	c) Thời điểm tổ máy kết thúc sự cố được xác định theo một trong các thời điểm sau:
	-  Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;
	-  Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ, tính từ chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng;
	-  Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào ngày tới, chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu sự cố, thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép...
	c) Thời điểm tổ máy tách ra sửa chữa căn cứ theo thời điểm đơn vị phát điện thông báo tách tổ máy ra sửa chữa và được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt;
	d) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sa...


	Điều 46. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp không thuộc nhóm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày và tổ máy có thời gian sửa chữa lớn hơn thời gian sửa chữa đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy theo kế hoạch đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	-  Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
	-  Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	-  Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã tách tổ máy ra sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt.
	c) Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	d) Thời điểm tổ máy kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một trong các thời điểm sau:
	-  Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;
	- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ.
	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy theo kế hoạch và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch căn cứ theo lịch sửa chữa đã được phê duyệt và được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới;
	b) Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sa...



	Điều 47. Nguyên tắc xác định sự kiện 01 (một) lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ
	1. Đơn vị phát điện có lò hơi ngừng sự cố được xác định có sự kiện trừ trường hợp lò hơi trở lại trạng thái dự phòng trong thời hạn 72 giờ tính từ chu kỳ có thời điểm lò hơi ngừng sự cố và lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là kh...
	2. Các thông tin cần xác nhận gồm có:
	a) Thời điểm lò hơi sự cố được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã ngừng bị sự cố.
	b) Thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	c) Thời điểm lò hơi kết thúc sự cố được xác định như sau:
	-  Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;
	- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 giờ;
	-  Thời điểm lò máy bắt đầu tách ra sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Bản chào ngày tới, chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;
	b) Thời điểm lò hơi sự cố, thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca c...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh Hòa hơi lò, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm côn...


	Điều 48. Nguyên tắc xác định sự kiện 01 (một) lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp lò hơi có thời gian sửa chữa lớn hơn thời gian sửa chữa đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa lò hơi theo kế hoạch đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;
	b) Thời điểm lò hơi bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã tách lò hơi ra sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt.
	c) Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:
	- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;
	- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.
	d) Thời điểm lò hơi kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một trong các thời điểm sau:
	-  Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;
	- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 giờ.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa lò hơi theo kế hoạch và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch căn cứ theo lịch sửa chữa đã được phê duyệt và được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới;
	b) Thời điểm lò hơi bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép...
	c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động lò hơi, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm ...


	Điều 49. Nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nhiên liệu
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nguồn nhiên liệu trong trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt...
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm bắt đẩu của chu kỳ có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào ngày ...
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm kết thúc của chu kỳ có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào ngà...
	c) Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: Thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào ngày tới của nhà máy điện thấp h...


	Điều 50. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ
	1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ khi tổ máy vận hành trong chế độ bù đồng bộ theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	2. Các thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển bù;
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển bù thành công.
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển phát hoặc thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy;
	- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển phát thành công hoặc ngừng máy.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo chuyển bù, chuyển phát hoặc ngừng máy thành công lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;
	c) Thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.


	Điều 51. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi có thời điểm vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy tuabin khí có một khoảng thời gian vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc khi lò thu hồi nhiệt, tổ máy tuabin hơi bị sự cố nhưng Đơn vị vận ...
	Không áp dụng xác nhận sự kiện cho khoảng thời gian vận hành chu trình đơn trong quá trình khởi động tổ máy và hòa lưới chu trình hỗn hợp hoặc quá trình ngừng máy từ chu trình hỗn hợp.

	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện:
	-  Trường hợp tổ máy tuabin khí đang vận hành chu trình hỗn hợp, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng hoàn toàn van cách ly của lò thu hồi nhiệt;
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin hơi (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò.

	-  Trường hợp tổ máy tuabin khí đang ngừng máy, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy tuabin khí;
	+ Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới.

	b) Thời điểm kết thúc sự kiện:
	- Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển từ vận hành chu trình đơn sang vận hành chu trình hỗn hợp, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin hơi (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm đóng hoàn toàn các van xả (van bypass) và tín hiệu mở hoàn toàn các van cách ly lò thu hồi nhiệt;
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Hòa hơi lò.

	- Trường hợp tổ máy tuabin khí ngừng máy khi đang vận hành chu trình đơn, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không).

	c) Lý do vận hành chu trình đơn;
	d) Trường hợp tổ máy có chuyển đổi nhiên liệu trong quá trình vận hành chu trình đơn, đơn vị phát điện cần cung cấp các dữ liệu theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 52 Quy trình này.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Các thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Các thời điểm đóng, mở van xả (van bypass), van cách ly lò thu hồi nhiệt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Dữ liệu khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 Quy trình này.


	Điều 52. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy tuabin khí có một khoảng thời gian vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện:
	-  Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển sang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính khi đang vận hành nhiên liệu chính, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm van dầu bắt đầu mở;
	+ Thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh Chuyển đổi nhiên liệu để chuyển từ nhiên liệu chính sang nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính.

	-  Trường hợp tổ máy tuabin khí hòa lưới và vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy tuabin khí.

	b) Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính;
	c) Thời điểm bắt đầu lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang nhiên liệu chính;
	d) Thời điểm kết thúc sự kiện
	-  Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển sang vận hành nhiên liệu chính khi đang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm van dầu đóng hoàn toàn;
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng hoàn toàn nhiên liệu chính.

	-  Trường hợp tổ máy tuabin khí ngừng máy khi đang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
	+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không).

	đ) Tỷ lệ % (phần trăm) vận hành không phải nhiên liệu chính lấy theo tỉ lệ dầu chỉnh định.

	3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	b) Thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	c) Thời điểm đóng, mở van dầu lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
	d) Tỷ lệ dầu chỉnh định lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.


	Điều 53. Nguyên tắc xác định sự kiện nhà máy tham gia dự phòng điều tần theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy có khoảng thời gian đảm nhận chức năng điều tần theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
	2. Thông tin cần xác nhận đối với các nhà máy không kết nối AGC bao gồm:
	a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành lệnh Điều tần hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển nhà máy sang chế độ Điều tần;
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện là:
	-  Thời điểm hoàn thành lệnh Thay đổi công suất về một mức mang tải cố định;
	-  Thời điểm đơn vị phát điện thông báo các tổ máy đã phát cố định tại mức công suất xác định.

	3. Thông tin cần xác nhận đối với các nhà máy kết nối AGC bao gồm:
	a)  Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành việc bắt đầu tham gia cung cấp dịch vụ điều chỉnh tần số qua AGC theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	- Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành việc bắt đầu tham gia cung cấp dịch vụ điều chỉnh tần số qua AGC theo dữ liệu từ hệ thống SCADA/EMS do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận.
	b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
	- Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm hoàn thành việc kết thúc tham gia cung cấp dịch vụ điều chỉnh tần số theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	- Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm hoàn thành kết thúc tham gia cung cấp dịch vụ điều chỉnh tần số theo dữ liệu từ hệ thống SCADA/EMS do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận.

	Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
	c) Thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
	d) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo nhà máy điện kết thúc điều tần lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện.


	Điều 54. Trình tự thực hiện xác nhận sự kiện ngày D
	1. Việc xác nhận sự kiện ngày D phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện được thực hiện theo trình tự sau:
	a) Xác định các sự kiện tính toán;
	b) Xác nhận các sự kiện thanh toán.

	2. Trình tự xác định các sự kiện tính toán
	a) Trước 10h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố lên Trang thông tin điện tử thị trường điện:
	-  Các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện ngày D của đơn vị mình (nếu có);
	-  Các dữ liệu phục vụ việc xác nhận các sự kiện này.
	b) Trước 15h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp xác nhận các sự kiện đã được công bố trên trang Thông tin điện tử thị trường điện căn cứ vào:
	-  Các dữ liệu do đơn vị phát điện cung cấp;
	-  Các dữ liệu do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu thập;
	-  Nguyên tắc xác nhận sự kiện theo quy định tại Chương này.
	Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận được sử dụng làm sự kiện tính toán.
	c) Đơn vị phát điện không công bố sự kiện theo khung thời gian quy định tại Điểm a Khoản này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định và công bố sự kiện tính toán cho đơn vị đó căn cứ:
	- Các dữ liệu do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu thập;
	- Nguyên tắc xác nhận sự kiện quy định tại Chương này.
	d) Đơn vị phát điện đã công bố sự kiện theo khung thời gian quy định tại Điểm a Khoản này nhưng chưa thống nhất với Đơn vị vận hành hệ thống điện sự kiện này theo khung thời gian quy định tại Điểm b Khoản này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trườ...

	3. Trình tự xác nhận các sự kiện thanh toán
	a) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì sự kiện tính toán được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
	b) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này:
	-  Trước ngày D+4, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố ý kiến phản hồi đối với sự kiện tính toán được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện;
	-  Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị phát điện công bố ý kiến phản hồi đối với một sự kiện tính toán, đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất sự kiện đó;
	-  Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
	-  Đơn vị phát điện không công bố ý kiến phản hồi theo khung thời gian quy định tại Điểm này, sự kiện tính toán được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
	- Ý kiến phản hồi của đơn vị phát điện không được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất theo khung thời gian quy định tại Điểm này, sự kiện thanh toán được tạm xác định căn cứ vào ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị...
	c) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này:
	-  Trước ngày D+6, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện có trách nhiệm tiếp tục phối hợp xác nhận sự kiện này;
	-  Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận được sử dụng làm sự kiện thanh toán;



	Phụ lục 1
	TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN VÀ LẬP BẢNG KÊ THANH TOÁN
	Phụ lục 2
	THỜI GIAN BIỂU LẬP VÀ CÔNG BỐ BẢNG KÊ THANH TOÁN
	Phụ lục 3 MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN NGÀY
	(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện)
	Phụ lục 4 MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN THÁNG
	(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện)
	Phụ lục 5
	DANH SÁCH CÁC LỆNH TỪ HỆ THỐNG DIM
	PHỤC VỤ XÁC NHẬN SỰ KIỆN
	(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện)
	Phụ lục 6
	TRÌNH TỰ XÁC NHẬN CÁC SỰ KIỆN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện)
	Phụ lục 7
	TRÌNH TỰ XÁC NHẬN CÁC SỰ KIỆN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
	(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện)

